
DONALD TRUMP NGÃ HAY BAY? 

Thế giới đang ở trong những ngày cuối năm 2023. Vừa
mới hát Silent Night để đón mừng Giáng Sinh, nay chuẩn
bị tiễn năm cũ với ca khúc bất tử Auld Lang Syne. Năm
2023 khép lại với nhiều chuyện vui lẫn chuyện buồn. Ở
một thế giới chia rẽ như hiện nay, niềm vui của người này
có thể là nỗi buồn của người khác. Vui hay buồn còn tùy
theo quan điểm của cá nhân.

Chọn ra những sự kiện nào được xem là quan trọng đối
với thế giới trong năm 2023 là khó, và cũng tùy thuộc vào
quan điểm cá nhân. Hãy cùng điểm qua một số sự kiện
đáng chú ý theo sự lựa chọn của hai trang mạng Council
on Foreign Relations và Business Standard.

1- WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu về
Covid-19.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình
trạng khẩn cấp toàn cầu đối với COVID-19 vào ngày 5
tháng 5, hơn ba năm kể từ lần tuyên bố đại dịch đầu tiên.
Chỉ mới sau ba năm, mà có vẻ như nhiều người Mỹ đã
quên mất cơn đại dịch một thời làm đảo lộn cuộc sống của
mình. Covid-19 biến những thành phố không bao giờ ngủ
thành những thành phố ma, cướp đi sinh mạng của hơn
một triệu người Mỹ. Tính trên toàn thế giới, WHO cho biết
có gần bảy triệu người chết vì Covid tính đến Giáng Sinh
2023.  

Theo dữ liệu của WHO, tỷ lệ tử vong do Covid đã giảm
đáng kể, từ 100,000 người mỗi tuần (đỉnh điểm vào tháng
1 năm 2021) xuống chỉ còn hơn 3,500 người vào tuần lễ
Gíang Sinh năm 2023. Điều này có được là nhờ việc tiêm
chủng rộng rãi, phương pháp điều trị được cải thiện, và khả
năng miễn dịch của người dân. Tuy nhiên, mối lo ngại đã
gia tăng khi sự xuất hiện của biến thể JN.1 Covid, khiến
các chính phủ trên thế giới phải tăng cường cảnh giác và
thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

2- Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành nước đông dân
nhất thế giới.

Vào tháng 4, Liên Hợp Quốc công bố Ấn Độ đã vượt qua

Summary of Being and
Time của Mike Sutton.)

Làm sao để biết được
mình?

Tự suy gẫm về mình,
trung thực nhìn vào tận gan
ruột của bản thân, nhưng
cách này khó, vì cái tôi ít
khi muốn tự nhận, đúng hơn
là thường xuyên giả lơ,  sự
xấu hoặc lầm lỗi. Lối thứ
hai là tự so sánh mình với
người khác, cho dù chưa
chắc đã biết thực sự họ tốt
xấu ra sao, nhưng khi so
sánh, tự nhiên, sẽ có ý nghĩ
thầm nhưng thành thực hơn
về bản thân. Ý nghĩ đó bắt
đầu bằng cụm chữ: “Tại
sao tôi như vậy?”

“Tại sao tôi quá giống
hoặc hơi giống ông
Trump?”

Còn không tới một năm nữa là sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng
thống, và các vấn đề kinh tế một lần nữa lại là mối quan
tâm hàng đầu của cử tri ở Hoa Kỳ.

Bất chấp sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế sau đại
dịch, Tổng thống Biden vẫn gặp khó khăn trong việc
thuyết phục người dân Hoa Kỳ rằng các chính sách của
ông đang cải thiện tình hình tài chánh của họ. Trong các
cuộc thăm dò, đa số người dân Hoa Kỳ vẫn nói rằng họ tin
tưởng vào cách lèo lái nền kinh tế của cựu tổng thống
Donald Trump hơn là của Biden.

Thành tích kinh tế của cả hai tổng thống đều được xác
định bởi đại dịch và những hậu quả kéo theo sau đó. Cuộc
khủng hoảng Covid đã làm đảo lộn thị trường việc làm,
gây ra lạm phát cao hàng thập niên và làm tăng thêm hàng
ngàn tỷ đô la vào khoản nợ liên bang.

Nền kinh tế ngày nay đã khác rất nhiều so với năm 2017,
thời Trump vừa nhậm chức. Nhưng dữ liệu cho thấy trải
qua mỗi chính quyền đều lưu lại dấu ấn của mình: thời

10561 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843 Phone: 714-894-2500 

Lê Đức Luận

Tác giả Lê Đức Luận lần đầu
tham dự VVNM với bài
“Ngẫm ra mới thấy thèm”. Tốt
nghiệp Khóa 1 Trường
ĐH/CTCT/ Đà Lạt, trước năm
1975 ông là sĩ quan, làm việc
trong Ủy Ban Binh Thư -
Tổng Cục/CTCT/QL VNCH –
Sài Gòn. Sau năm 1975 Ông
bị “tập trung cải tạo” 7 năm.
Sang Mỹ năm 1986. Tác giả
vừa nhận giải Danh Dự năm
2023.

*

Lão Tư Lì năm nay bước
vào tuổi tám mươi. Đời lão
lắm gian truân, nhưng cũng
có nhiều may mắn. Sau
ngày 30-4-1975, đời lão đã
“tàn trong ngõ hẹp” - tưởng
rằng lão đã bỏ thây trên núi

ĐIếC SƯớNG HƠN
VIEÁT VEÀ NÖÔÙC MYÕ

con cái lão rồi cũng chẳng
ngóc đầu lên được dưới chế
độ cộng sản. 

Thời điểm ấy, nhiều người
ở trong hoàn cảnh như lão,
muốn thoát khỏi chế độ
cộng sản để tìm cuộc sống
tự do và tương lai cho con
cháu. Phong trào vượt biên,
vượt biển bùng phát. Sự
kiện này đã thôi thúc lão

tìm đường vượt biên! Lão
biết ra đi là “tìm sự sống
trong cái chết.”  Nhưng lão
liều! Thà chết còn hơn sống
mà không có tự do. Lão vay
mượn đó đây vừa đủ tiền
cho lão và đứa con trai sáu
tuổi ra đi.

Nhưng chuyện vượt biên

rừng Việt Bắc trong những
ngày bị lưu đày trong các
trại “tập trung cải tạo” của
cộng sản.

Nhưng lão đã trở về sau
bảy năm lao lý.

Lão trở về với tấm thân
gầy guộc, ngoài vợ và hai
đứa con thơ, lão chẳng còn
gì! Nhưng lão phải sống để
đền đáp cái ân tình của
người vợ thủy chung đã đợi
chờ cho đến ngày lão ra tù,
để cùng nàng nuôi dạy hai
đứa con thơ. Lão đã trải qua
những ngày cơ cực, bươn
chải kiếm sống, nuôi con
như những ngưởi cùng khổ
nhất trong xã hội lúc bấy
giờ. 

Lão phải sống! Nhưng lão
biết với cái lý lịch ba đời
nhà lão - chẳng những lão
sẽ khổ nhục suốt đời mà

10561 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843 Phone: 714-894-2500

Xem tiếp SO SÁNH trang A7

 Năm Thứ Ba Mươi Mốt
Số báo 9117
Thứ Sáu, 29-12-2023

Ban Biên Tập & Điều Hành
Nhã Ca - Trần Dạ Từ
Phan Tấn Hải - Huỳnh Kim Quang
Trịnh Y Thư - Nguyễn Thanh Huy
Hòa Bình Lê - Hằng Nguyễn
Tiffany Đoàn - Henry Nguyễn
ĐT: 714 894 2500

(*Tâm ca Kẻ Thù Ta, Phạm
Duy.)

Sống bằng sở thích và
sống bởi lý trí hướng dẫn sở
thích là hai loại người khác
nhau. Hiệu quả của sống
bằng sở thích không cần
phải hữu lý hay phi lý.
Ngược lại, sự suy nghĩ đòi
hỏi đánh giá sự việc trên
thang đo tiêu chuẩn đạo lý.
Hai nguồn lực căn bản này
ảnh hưởng mạnh mẽ đến
“cái tôi.” Cái tôi của “biết
mình” và cái tôi của “không
biết mình.” Ai đã từng tìm
hiểu triết học của
Heidegger sẽ nhận ra cái tôi
là một phần của Dasein mà
nỗi sợ hãi có tác dụng toàn
bộ trên hành động của con
người. ‘Khả năng sợ hãi gia
tăng tỷ lệ thuận với những
mối đe dọa’ (Trích

cận, tự hào cái tôi quá lớn,
suy nghĩ và quyết định theo
sở thích thiếu giá trị phẩm
chất tồn tại. 

Có hai lối chính để tồn tại:
Cùng nhau chia xẻ để tồn
tại hoặc giết chết người
khác để mình tồn tại. Vế
sau, giết người để mình tồn
tại là ý tưởng và hành động
có từ thời thượng cổ một
cách chính đáng, rồi kéo dài
cho đến nay, tiềm ẩn dưới
nhiều hình thức, chẳng hạn
như chiến tranh Nga và
Ukraine, Hamas và Do
Thái, … trong xã hội như
vấn đề màu da, giới tính …
trong chính trị như sự thôn
tính quyền lực giữa hai
đảng … vân vân. Vế trước,
cùng nhau tồn tại, thể hiện
nhiều trên lý thuyết, trên
một số thực hành của Liên
Hiệp Quốc, của Hồng Thập
Tự, của lý thuyết văn hóa
Metamodernism, và dường
như chưa thể có tác dụng để
đương cự với thú tính mà
nhạc sĩ Phạm Duy đã hỏi:
“Giết người đi thì ta ở với
ai?”(*) Dù ông biện minh:
“Kẻ thù ta đâu có phải là
người?” (*) Nhưng câu trả
lời thực tế vẫn là “Giết
người đi để ta ở với ta.”

TRƯỚC THỜI CUỘC

Ngu Yên

THế GIớI BUồN VUI QUA 
NHữNG Sự KIệN 2023

SO SÁNH NềN KINH Tế HOA Kỳ
THờI BIDEN VớI THờI TRUMP

Doãn Hưng

Xem  tiếp NGÃ trang A2 Xem tiếp BUỒN VUI trang A3

Chiến tranh Hamas- Israel gây hoang tàn, chết chóc tại Gaza.
(Nguồn: Youtube)

Xem tiếp VIẾT trang A7

Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Trung
tâm Hội nghị Reno-Sparks vào ngày 17 tháng 12 năm 2023 ở Reno, Nevada. (Ảnh của Justin Sullivan/Getty Images)

Cả Trump và Biden đều tự hào khoe những đóng góp của họ cho
nền kinh tế Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử năm 2024. 
(Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Năm 2023 tiến vào
những ngày cuối cùng,

nó sẽ đi qua và không bao
giờ trở lại. Lịch sử sẽ đi qua
nhưng những việc làm của
con người sẽ tồn tại với sự
khôn ngoan và ngu ngốc
của đa số. 

Cụm từ ‘con-người-đa-số’
chỉ định ý muốn chung của
đa số người. Và ‘con-
người-thiểu-số’ đành phải
tuân theo. Trò sinh hoạt dân
chủ luôn luôn là con dao hai
lưỡi có hiệu quả tùy thuộc
sở thích của con người đa
số. Sở thích? Một thứ tạo ra
tốt lành hoặc khổ nạn. Đúng
ra là cả hai, nhưng có một
trong hai sẽ lớn hơn, đôi
khi, lớn gấp bội phần. Nếu
khổ nạn quá lớn thì cuộc
sống chung sẽ thay đổi, có
khi lâm vào mức tồi tệ.
Chẳng hạn như trường hợp
nước Đức dưới thời Hitler.
Ý muốn của con người đa
số đam mê nồng nhiệt ý
muốn của Hitler. Cho ông ta
cơ hội dẫn đầu một quốc gia
quyền lực, tạo ra hiệu quả
cuộc chiến thế giới thứ hai.
Hậu quả tàn khốc đó do ai?
Hitler? Đúng một phần.
Phần lớn là do con-người-
Đức-đa-số, thời đó, thiển

Các loại thuốc giảm cân đã
thu hút nhiều sự chú ý vào
năm 2023, nhưng những
tiến bộ y tế trong các
phương pháp điều trị các
bệnh khác cũng rất đáng
được chú ý.

Chỉnh sửa gen CRISPR
được bật đèn xanh

Ngày 8 tháng 12, Cơ
Quan Kiểm Soát Thực-
Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê
duyệt liệu pháp chỉnh sửa
gen CRISPR/Cas9 đầu tiên
trên thế giới. Phương pháp
điều trị này được gọi là
Casgevy, nhắm vào bệnh
hồng cầu hình lưỡi liềm
(sickle cell), giúp cơ thể
bệnh nhân tạo ra huyết sắc

MộT Số TIếN Bộ Y Tế ĐÁNG CHÚ Ý NHấT 
TRONG NăM 2023

Tác giả Lê Đức Luận (từ trái, người thứ hai) nhận giải Danh Dự tại
Lễ Phát Giải Ra Mắt Sách VVNM 2023, Garden Grove, CA.

Xem  tiếp TIẾN BỘ trang A4

Năm 2023 chứng kiến sự phát
triển mạnh mẽ của nhiều
phương pháp điều trị mới, như
liệu pháp chỉnh sửa gen
CRISPR đầu tiên, thuốc trị bệnh
Alzheimer và vắc xin RSV…
(Nguồn: pixabay.com)



Tại sao lại là ông Trump?
Tại sao không chọn tìm

hiểu ông Biden, ông Putin,
ông nổi bật nào đó, mà chọn
ông Trump? Thưa bạn đọc,
vì tôi muốn tự thú, tôi có
nhiều tính tình và hành vi
giống ông Trump.

Tại sao: ông Trump?
Cho đến nay, những thống

kê cuối năm có thể tin cậy
cho thấy số luợng con-
người-đa-số cao hơn con-
người-thiểu-số một ít. Con-
người-đa-số đó đang ủng hộ
ông Trump. Nghĩa là, có vẻ
như, đa số đang thích tôi.

Và nhân vật này đang là
một hiện tượng đặc sản,
đang được con-người-Mỹ-
đa-số ưa thích, có một số
cuồng mê ông như trong
quá khứ con người đa số đã
điên say Hitler, Mao Trạch
Đông, Hồ Chí Minh hoặc
ngược lại như Gandhi,
Martin Luther King, Nelson
Mandela, vân vân. 

Hậu quả của mỗi ông nêu
trên đưa vào đời sống về sau
khác nhau, có thứ tốt đẹp và
có thứ khốn khổ. Nếu như
ông Trump được ủng hộ táo
bạo và thành công, chỉ huy
Mỹ quốc bốn năm nữa,
hoặc có thể hơn vì ông là
người có tham vọng thay
đổi hiến pháp, thì hiệu quả
tốt đẹp hay khốn đốn?

Muốn tìm manh mối thì cần
thiết tìm hiểu cá tính của
ông, vì giang sơn dễ đổi, mà
bản tính khó dời. Cá tính sẽ
sinh ra sở thích, sở thích sẽ
đưa đến hành động, hành
động tạo ra hiệu quả tốt
hoặc xấu. 

Ngoài cá tính căn bản, gốc
rễ để xem xét, có thể xét sở
thích là thân cây, xét thói
quen là cành nhánh, và hành
vi là hoa lá, dẫn đến trái quả
là hiệu suất của hành động.
Thông thường, người ta hay
xét người từ theo dõi và
phân tích hành động của
người đó. Phương pháp này
dễ bị bẻ cong và gây nhiều
tranh cãi. Vì hành động
không phải là thứ gì vững
chắc, nó là kết quả của một
nội tâm phức tạp và bí ẩn.
Trong khi, cá tính là nền
tảng không đổi, không suy
sụp của mỗi người. 

Viết đến đây, tôi nhớ lại
chuyện xưa. “Anh Hùng Đổ
Mồ Hôi.” Thời tôi lớn lên,
học sinh trung học, ham
chơi, thích chứng tỏ bản
thân là một anh hùng du
đảng không biết sợ ai. Đối
với người Việt cùng thời, tôi
có dạng to con. Trời sinh
mặt mày hung dữ. Với mái
tóc dày và dài, những người
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đứng dậy, cầm con dao bén
cắt thịt chó, tự rạch vào tay
trái từ cùi chỏ đến cườm tay,
một đường dài, máu tung
toé, rồi điềm nhiên ngồi
xuống. Đám đàn em xé vãi
khăn bàn băng bó vết
thương. Xóm trên không
phản ứng, quá mức hăm
dọa. Một người tự cắt tay
mình như rọc giấy mà
không tỏ vẻ đau đớn, thì cắt
người khác không bao giờ
chùn tay. Ghê thật. Một lát
ngắn sau, xóm trên tự động
đứng dậy ra về. Từ đó, đại
ca xóm trên rời xa danh từ
du đảng, trở thành một sinh
viên trường luật tử tế, khôi
hài và nhát gan.

Những người giống cá
tính ông Trump, chia làm
hai loại: Loại thứ nhất, càng
giống càng mê. Thậm chí
mê tín ông Trump hơn Giáo
Hoàng, Tăng Thống, Bà
Thanh Hải, vân vân… Gọi
là nhóm Cuồng Trump.
Nhóm mê ít hơn, gọi là Si
Trump. Nhóm thấy người
khác mê, mình mê theo, gọi
là Vĩ Trump (tức là Đuôi
Trump). Loại thứ hai, tuy
biết mình giống Trump
nhưng không theo sở thích
mà theo lý trí, đánh giá đời
sống theo giá trị của phẩm
chất làm người, thì trở thành
nhóm chống Trump. Tôi
khởi đầu là Si Trump bây
giờ là Nghịch Trump. Tôi
vốn gan thỏ, nên dùng chữ
nghịch cũng cảm thấy hơi
sợ. Thôi thì nói cho nhẹ

nhàng, tôi không thích ông
Trump.

Xét về mặt bên ngoài nhìn
vào, ông Trump có thể chất
cao lớn, xếp vào hạng đẹp
trai những lúc ông cười. Lúc
quạu thì vẻ đẹp biến mất,
nét lửa thay thế vào. Thuộc
vào hạng công tử, nhà giàu,
có thể lực, có tiền bạc, điển
hình một vị trí hiện sinh mà
nhiều người ham muốn.
Theo như cuốn sách “Too
Much and Never Enough”
của Mary Trump, cháu gái
ông Trump và những lời kể
lại của những bà con, người
quen biết, kể cả những kẻ
phục vụ cho ông, thì ông là
một người được nuông
chiều từ nhỏ đến lớn nên trở
thành “không biết đều,” có
lẽ, đúng hơn là “không cần
biết điều.” Xem thường mọi
quy luật vì vậy khi trưởng
thành, theo đà đó, xem
thường luật pháp. Chưa có
vị tổng thống Hoa Kỳ nào
mà giấu giếm, từ chối không
trưng ra bản khai thuế cuối
năm như ông Trump. Chưa
có nhà kinh doanh xứng
đáng nào dám tự động tăng
giá địa ốc, cơ sở, sân banh
lên mức cao không thể
tưởng so với giá trị thật.
Phải chăng không sợ luật
pháp là anh hùng?

Nói về mức độ nhan sắc
hung dữ thì tôi khá giống
ông Trump. Khi tôi trợn
mắt, nhíu mày thì vợ con tôi
sợ kinh khiếp. Có lẽ tôi
không được đẹp trai như
ông, nên khi ông tự công
nhận mình là cái máy hôn,
thì tôi thua xa. Có lẽ máy
của tôi đã hư từ căn bản.
Hơn nữa, ông còn tự hành
động như máy bóp hạ bàn.
Đàn ông nào không thích?
Tôi cũng thích nhưng
nghèo, không có tiền trả nếu
bị kiện. Ông có thể mắng
chửi người làm, người giúp
việc, nhân viên, kể cả những
người trong ban tham mưu,
ban hành chánh, ban tranh
cử, một cách quá độ. Đó là
việc tôi không dám làm. Kể

cả lúc tôi làm tổng giám đốc
của hai đài phát thanh
Houston và Dallas, có khá
nhiều nhân viên, nhưng lúc
nào tôi cũng nhỏ nhẹ, vui vẻ
vì bài học Đức Rắn. Ai có
thể biết được lúc nào rắn sẽ
cắn? Lo xa là tốt hơn. 

Về tiết mục phụ nữ, tôi
giống ông Trump. Khác một
chút, là tôi không được đối
tượng mê lại, không có khả
năng chu cấp nếu được đáp
trả. Khác lớn hơn, chưa
được gần gũi các thí sinh và
hoa hậu thế giới. Đây cũng
là một lý do ngấm ngầm
khiến nhiều người ngưỡng
mộ ông Trump. Phải chăng
càng có nhiều mỹ nhân càng
anh hùng?

Tôi thích nhất là nghe
người quen, cuồng si vĩ
Trump khen ngợi ông
Trump là một anh hùng. Là
một người dám nói, dám
làm, không rụt rè như trí
thức “gà phải cáo.” Xét như
vậy là xét từ hành động,
hành vi để đoán được tính
tình; xét hình dong, xét
hành vi để kết luận về nhân
cách là phương thức sai
lầm. Sai ở chỗ đi từ ngành
trở về gốc. Ngành thì nhiều,
gốc chỉ có một. Đáng lẽ phải
xét từ gốc ra đến ngành.
Ngành chỉ để minh chứng
cho gốc, không thể là gốc.
Nếu có người hỏi: Con chó
là gì? – Nghe nó sủa, đúng
là chó. - Nếu con chó bị
câm, không phải chó hay
sao? - Biết sủa cũng có thể
là sói. – Nghe sủa? Có ai đó
mở máy thu băng tiếng sủa,
còn con kia, đâu phải là chó,
nhất là, thời đại điện tử tân
tiến hôm nay, giả chó dễ
hơn làm người.

Tôi xét thấy ông Trump
cũng là loại “anh hùng đổ
mồ hôi” như tôi. 

Ông Trump có tài thuyết
phục, bằng một cách hùng
biện khác với đường lối học
viện và chính đáng dựa trên
cơ bản luận lý tiến đến hữu

yếu bóng vía nhìn thấy là
kính nể ngay lập tức. Tôi
tung hoành ở xóm trên, tạo
ra một chút tiểu sử côn đồ.
Có vị trí của một đại ca
trung cấp. Thực tế là do
mồm miệng đỡ tay chân.
Tôi nói giỏi. Thuyết phục
giỏi. Và giỏi nhất là hăm
dọa. Tôi mà hăm dọa một
nhân vật nào thì cả nhà đứa
đó đều kinh sợ, cho dù, tôi
chẳng làm gì cả. Biết sử
dụng lời nói một cách du
côn thì tác dụng uy hiếp
mạnh hơn luật pháp. Khà ra
lửa. Vì vậy tôi có biệt danh
là “Tiến Khủng Long”

Ở xóm dưới có đại ca du
đảng khác, biệt danh “Đức
Rắn.” Thằng này muốn
đánh đấm ai, hạ gục ai, thì
cứ im lặng đến gần, rồi bất
ngờ ra tay, như rắn cắn. 

Các đàn em hai xóm đụng
độ nhau dẫn đến việc hai
đại ca gặp nhau để giải
quyết vấn đề. Tranh giành
quyền lực đại ca và quyền
lợi có người cung phụng ăn
nhậu khỏi trả tiền. Chúng
tôi gặp nhau trong quán
nhậu “Cờ Tây”. Phe xóm
dưới tấn thủ phía trong. Phe
xóm trên đóng đô phía
trước. Hai bên đều bình tĩnh
uống bia, vì chai là vũ khí,
uống nhiều chai cho đầy đủ
đạn dược. Chưa bên nào tỏ
vẻ muốn tấn công hoặc đối
thoại. Không khí căng
thẳng. Không gian chờ đợi
giây phút hỗn loạn sắp hiện
hình. Đột nhiên, Đức Rắn
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Trump giống tôi, giống anh
hùng đổ mồ hôi?

Trước hết, ông Trum
không sợ những ai, những
việc, những chuyện mà ông
có thể dùng tiền để mua
chuộc hoặc chống lại. Ông
không sợ bất kỳ thứ gì mà
ông có thể dùng sức mạnh
của cuồng si vĩ chầu chực
sau lưng. Ông càng tạo ra
niềm tin, ông sẽ đắc cử
trong năm 2024, ông càng
làm cho con-người-đa-số sợ
sệt. Báo thù? Chưa chắc.
Trù ẻo? Chắc có.  Ngấm
ngầm thủ đoạn trả đũa?
Chắc chắn.

Joy Behar trong chương
trình The View’s trích từ
cuốn sách Oath and Honor
của cựu dân biểu đảng
Cộng Hòa, Liz Cheney, cô
nói, “Đó không chỉ là ông
ấy mà còn là những người
hỗ trợ ông. Vấn đề nảy sinh
vì họ từ chối luận tội ông ta,
và Liz Cheney đã nói nếu đó
là một cuộc bỏ phiếu nặc
danh thì có lẽ họ đã luận tội
ông rồi, nhưng họ sợ mất
việc và trong một số trường
hợp còn xảy ra bạo lực
chính trị.” Vì phải bỏ phiếu
hữu danh, nên đa số dân
biểu Cộng Hòa đã không
dám ra mặt kết tội để trở
thành kẻ thù của ông
Trump.

Nhưng ông Trump cũng
sợ khi có sự nguy hiểm đến
tính mạng hoặc thiệt hại
thân thể, như tôi thấy Đức
Rắn cắt tay nó mà nghĩ đến
hình ảnh nó cắt tay, cắt cổ
mình, mà sợ hãi rút lui, tập
làm người lương thiện.

Cá tính của một người từ
lúc sinh ra cho đến khi khôn
lớn được bảo vệ bởi tiền bạc
và quyền lực, không được
rèn luyện bởi quân sự,
không có kinh nghiệm thế
nào là anh hùng trong chiến
tranh, được kế thừa làm chủ
một tài sản lớn, như một
ông vua con, chưa bao giờ
thực sự có thành tích hảo
hán, khi phải đối diện với
khả năng gây nguy hiểm
đến tính mạng, tất nhiên nỗi
sợ sẽ lấn áp lòng hùng. Xét
chung, sợ hãi là một động
cơ lớn bẩm sinh ai cũng có.
Ai mà không biết sợ?
Người can đảm là người

Trung Quốc để trở thành
quốc gia đông dân nhất thế
giới, với ước tính 1.43 tỷ
người. Trung Quốc đã giữ
danh hiệu này trong gần
một thế kỷ. Liên Hợp Quốc
dự đoán rằng Ấn Độ sẽ duy
trì tình trạng này trong
nhiều thập kỷ, khi dân số
Trung Quốc giảm và già đi.
Dự báo dân số Trung Quốc
có thể giảm 100 triệu người
vào giữa thế kỷ này. Ngược
lại, Ấn Độ dự kiến sẽ đạt
gần 1,7 tỷ dân với độ tuổi
trung bình trẻ hơn, có thể là
nhân tố chính thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế.

3- Nhiệt độ toàn cầu tiếp
tục tăng, phá vỡ kỷ lục. 

Biến đổi khí hậu không
còn là mối đe dọa trong
tương lai, mà là một thực tế
của thế giới hiện tại. 2023
có thể là năm nóng nhất
được ghi nhận. Nhiệt độ
toàn cầu chưa từng cao như
vậy trong 125,000 năm qua,
và có nguy cơ vượt quá giới
hạn 2oC được quy định
trong Thỏa Thuận Paris
2015. Kết quả là các hiện
tượng thời tiết khắc nghiệt
diễn ra trên toàn cầu. Từ
cháy rừng lịch sử, đến hạn
hán khắc nghiệt, cho đến
mưa lũ kỷ lục. California là
nơi chứng kiến những thiên
tai ở mức kỷ lục này trong
vài năm qua.

Những người lạc quan cho
rằng tình thế vẫn còn kịp
cứu chữa nếu các quốc gia
đồng thuận trong nỗ lực
giảm lượng khí thải. Đầu tư
cho năng lượng sạch tăng
vọt. Chi phí năng lượng gió
và mặt trời tiếp tục giảm, và
nhiều nhà máy sẽ đạt mức
công suất cao nhất trong vài
thập kỷ tới. Hydrogen đang
trở thành một nguồn năng
lượng sạch tiềm năng trong
tương lai. Chỉ nhìn ở tiểu
bang California cũng có thể
thấy sự phát triển của năng
lượng sạch là rất khả quan.
Theo Ủy Ban Năng Lượng
California, vào năm 2021,
tổng các nguồn năng lượng
sạch chiếm đến 33.6%
nguồn năng lượng của toàn
tiểu bang. 

Tuy nhiên, không phải
mọi người, mọi quốc gia
đều đồng ý với nhau về vấn
đề biến đổi khí hậu và cách
hành động. Ở Mỹ, vẫn còn
có nhiều người tin rằng biến
đổi khí hậu là điều bịa đặt.
Các nhà ngoại giao tập
trung tại các diễn đàn lớn
như Hội Nghị COP-28 để
thảo luận về kế hoạch hành
động. Nhưng nhiều cuộc
họp chỉ là thảo luận, nói
nhiều hơn làm. Nhân loại có
thể đã bỏ lỡ cơ hội để tránh
một sự biến đổi khí hậu
thảm khốc đang đến rất gần.

4- Cựu tổng thống Mỹ
Donald Trump bị bắt,

ngồi tù 20 phút.

Vào ngày 25 tháng 8, tại
Nhà tù Quận Fulton ở
Atlanta, cựu tổng thống
Hoa Kỳ Donald Trump
chính thức bị bắt sau khi
đến đầu thú. Ông không bị
khám xét và còng tay,
nhưng được lấy dấu vân tay
và chụp ảnh tội nhân. Xem
như ông ta phải ngồi tù tổng
cộng 20 phút trước khi đóng
tiền hầu tra tại ngoại. Ông
Trump đang phải đối mặt
với cáo buộc gian lận, âm
mưu lật ngược kết quả bầu
cử năm 2020 ở Georgia, nơi
ông đã thua ông Joe Biden
trong cuộc tranh cử tổng
thống. Hiện nay ông cũng
đang phải đối mặt với nhiều
vụ kiện hình sự và dân sự
khác nhau.

Những vấn đề của ông
Trump đang đưa nước Mỹ
đến một giai đoạn chia rẽ,
phân hóa chưa từng có kể từ
thời nội chiến. Liên quan
đến ngày vụ bạo loạn 6
tháng 1, nhiều người tham
gia bạo loạn đã bị truy tố,
ngồi tù. Liên quan đến cố
gắng lật ngược kết quả bầu
cử ở Georgia, nhiều người
làm việc cho ông đã nhận
tội. Luật sư Giuliani bị tòa
xử phạt phải bồi thường
$148 triệu, đã phải khai phá
sản. Tuy nhiên, là người
khởi xướng cho mọi vấn đề,
có vẻ như sự ủng hộ dành
cho ông Trump vẫn không
hề giảm sút. Ông Trump
vẫn dẫn xa các đối thủ trong
các cuộc thăm dò chọn
người đại diện cho Đảng
Cộng Hòa trong kỳ bầu cử
tổng thống 2024. Ông
không chỉ gây phân hóa
nước Mỹ, mà còn chia rẽ
trầm trọng ngay trong nội
bộ đảng Cộng Hòa. Có vẻ
như Đảng Cộng Hòa vẫn
chưa tìm ra giải pháp nào
cho “vấn đề Trump”. Nền
dân chủ của nước Mỹ đang
bị thử thách chưa có tiền lệ.
Người Mỹ vẫn phải chờ đến
hết năm 2024 mới biết nền
dân chủ của đất nước sẽ đi
về đâu.  

5- Không chỉ ở nước Mỹ,
nền dân chủ toàn cầu
cũng suy thoái trong 
năm 2023.

Freedom House cho biết
năm 2022 là năm thứ 17
liên tiếp mà tự do và dân
chủ toàn cầu suy giảm.
Năm 2023 tiếp tục xu
hướng với nhiều cuộc đảo
chính ở châu Phi. Vào tháng
7, quân đội Niger đã lật đổ
tổng thống được bầu cử dân
chủ của đất nước. Vào
tháng 8, quân đội Gabon lên
nắm quyền, đưa ra những
lời hứa mơ hồ về việc cuối
cùng sẽ tổ chức bầu cử. 

Không riêng gì ở Mỹ, xu
hướng các ứng cử viên
tuyên bố thua cuộc bầu cử

lý. Ông hùng biện bằng
cách cứ nói không cần bằng
chứng, cứ tuyên bố dù biết
là sai, cứ tấn công khiến cho
đối phương bối rối sinh ra
thất lạc tinh thần. Trong
những cuộc tranh luận để
tranh cử của ông trên màn
ảnh với bà Clinton và ông
Biden, nếu để ý, sẽ thấy ông
hùng biện hết mình, tấn
công địch thủ lúc họ đang
phát biểu. Tấn công bằng
nói chận ngang, bằng xì xò
những âm thanh cản trở và
biểu hiện bằng toàn thể thân
người, dung nhan, nhất là
hai vành môi méo qua méo
lại biểu lộ lòng bực bội. Nếu
có ai đã từng cãi vã với tôi,
chắc chắn sẽ nhận ra, tôi
giống ông Trump qua
những hình ảnh này.

Trong thế giới truyền
thông điện tử và xã hội ngày
nay, ông có khả năng chinh
phục nhiều người nghe bằng
những lời phi lý. Tạo ra
niềm tin rất tâm lý theo kiểu
câu chuyện: Một người mẹ
có đứa con trai vô cùng đạo
đức. Một hôm đang ngồi
may vá, có người quen từ
chợ chạy về báo tin, thấy ai
đó giống như con của bà bị
bắt dẫn đi vì tội cướp. Bà
không tin, Tự tin về đạo
hạnh của con. Bà tiếp tục
may vá. Rồi người quen thứ
hai đến báo cùng tin. Bà
vẫn không đổi ý. Đến người
thứ ba báo cáo, bà bỏ việc
may vá trèo cửa sổ tẩu thoát
vì sợ bị bắt vạ lây tội cướp.
Cứ nói lập đi lập lại, quả
quyết lập lại, thề thốt lập lại,
từ từ sẽ có người tin, không
cần bằng chứng, càng nói số
người tin càng gia tăng. Đây
là bài học đã có từ chính
sách tuyên truyền của Đức
Quốc Xã, của các chế độ
Cộng Sản và các nhà cầm
quyền độc tài. Tôi đã từng
áp dụng chiến lược này
trong vài khía cạnh của
ngành phát thanh và nó rất
hữu hiệu. Người nghe
thường thường là 99% nghe
theo, chỉ có 1% hỏi lại. Một
kinh nghiệm nhãn tiền nữa,
lý do mà người vợ thường
nói lập đi lập lại một điều
gì, khiến cho ông chồng kết
luận là càm ràm, nhưng
nghe hoài tự nhiên cảm thấy
cũng đúng hoặc cũng không
quan trọng gì, làm theo ý vợ
cho yên thân. Tệ nhất là tin.
Mê vợ thì được nhưng tin
thì nên làm người 1% hỏi
lại.

Vũ khí tinh thần lợi hại
nhất của ông Trump là hăm
dọa. Mỗi lần ông hăm dọa,
khiến tôi nhớ lại thời “Tiến
khủng long.” Ông hăm dọa
bất kỳ ai, từ thẩm phán,
công tố viên, luật sư, nhà
chính trị, nhân chứng, người
đi bầu, người phản động,
người chỉ trích, vân vân. Ai
làm việc gì khiến ông thất
lợi, không hài lòng, lập tức

ông lên tiếng qua thông tin
xã hội qua báo chí, hăm dọa.
Hơn nữa lực lượng cuồng
Trump sẽ tiếp tay, gửi
emails, gửi máy nhắn, gửi
thư nặc danh, hăm dọa tính
mạng, đời sống và gia đình
của người mà ông Trump
ghét bỏ. 

Sự hăm dọa của ông trở
thành một án cảnh mà luật
pháp phải can thiệp. Lúc
còn là đại ca tôi thường hăm
dọa và có rất nhiều người
nhát, hèn, sợ hãi, có kẻ trở
nên phục tùng hoặc xu nịnh.
Qua Mỹ, không dám hăm
dọa ai vì sợ cảnh sát đến tận
nhà còng tay. Vậy mà, ông
Trump phải có luật ngăn
cản, nhưng ông vẫn tiếp tục
hăm dọa qua những khe hở
của luật pháp. Tôi thấy có
nhiều người, kể cả các chính
trị gia vì lợi vì sợ đã không
dám đối mặt với ông
Trump. Hăm dọa là trực tiếp
hoặc gián tiếp báo trước sẽ
có một cuộc trả thù. Báo
trước có nghĩa là chưa chắc
đã xảy ra, tuy nhiên, đối với
tâm thức hèn nhát thì cơ hội
xảy ra rất lớn, và thiệt thân
rất nhiều. Như Heidegger đã
nói, sợ hãi tác dụng toàn thể
hành động của một người.
Nghệ thuật gây sợ hãi của
ông Trump lộ liễu, cụ thể,
và hiệu nghiệm. Càng ngày
càng gây sợ hãi cho một số
người và hành vi gây sợ hãi
này làm cho một số người
khác thích thú, thích bạo
động. Bằng chứng là dân
Mỹ càng ngày càng thích
xem phim ảnh, video đầy
bạo động, giết người, máu
me, hung tàn. Ông Trump
trở thành anh hùng cho một
số người thiếu chất anh
hùng, một số người hiểu
lầm ý nghĩa anh hùng, và
một số người tưởng mình
anh hùng cho đến khi gặp
Đức Rắn. Sở dĩ ông Trump
thành công trong việc hăm
dọa, băng qua luật pháp vì
ông có tiền, có phương tiện,
và có sĩ tượng cuồng si vĩ.
Hiện nay, có vẻ như không
ai thực sự có khả năng cản
trở ông gây sợ hãi cho
người khác. 

Thực tế, tôi nghĩ, ông
Trump chưa gặp Đức Rắn.

Vì sao tôi nghĩ rằng ông
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quen thuộc với những hoàn
cảnh nguy hiểm.

Bằng chứng nào cho thấy
ông Trump đổ mồ hôi?
Chắc ai theo dõi thời sự sẽ
nhớ vào tối thứ Sáu ngày 27
tháng Năm, 2020, khi hàng
trăm người biểu tình tụ tập
bên ngoài dinh thự điều
hành, một số người ném đá
và kéo mạnh hàng rào cảnh
sát, Các nhân viên Mật vụ
đã nhanh chóng đưa Tổng
thống Donald Trump tới
hầm trú ẩn của Nhà Trắng.
Ông đã núp dưới hầm gần
một tiếng đồng hồ. Nơi
được thiết kế để sử dụng
trong các trường hợp khẩn
cấp như bị khủng bố tấn
công. Có tổng thống nào đã
phải chạy núp trong trường
hợp tương tựa? 

Theo tôi, để chấm dứt việc
ông Trump hăm dọa, không
cần phải án luật lôi thôi,
thiếu hiệu nghiệm, không
dám thi hành theo châm
ngôn “Không ai lớn hơn
luật pháp”, chỉ cần có
người, một đám người, hăm
dọa lại ông Trump. Dùng y
nguyên lời nói hăm dọa của
ông chỉ thay đổi chủ từ và
đối tượng, sau đó, một số
người khác, emails, sử dụng
mạng lưới truyền thông,
nhắn vào máy những lời
hăm dọa giống như các vị
cuồng, si, vĩ đã làm. Tôi
chắc rằng, câu chuyện hăm
dọa sẽ chuyển hướng. Từ
từ, ông Trump sẽ rút lui
những lời ám toán. Hòa
hoãn hơn. Có khi vật đổi
sao dời, ông trở thành người
tử tế, xứng đáng để nhận
những lá phiếu của người đi
bầu. 

Không ai biết được ông
Trump sẽ như thế nào, bước
vào năm 2024, khi thời gian
mở ra những sự việc đang
nổi lửa, chúng ta sẽ có thêm
dữ liệu để phán đoán, người
ấy ngã hay bay?

Ngu Yên
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thiết lập quan hệ ngoại giao
với Israel. Cố vấn an ninh
quốc gia Jake Sullivan từng
tuyên bố khu vực Trung
Đông yên tĩnh hơn so với
hai thập kỷ trước. Nhưng
mọi thứ đã đảo lộn vào
ngày 7 tháng 10, khi Hamas
tấn công Israel. Khoảng
1,200 người Israel đã thiệt
mạng, ngày đẫm máu nhất
trong lịch sử Israel. Khoảng
240 người bị bắt làm con
tin. Thề tiêu diệt Hamas,
Israel tiến hành các cuộc
không kích nhằm vào Gaza
và sau đó xâm chiếm miền
bắc Gaza. Một cuộc ngừng
bắn tạm thời vào cuối tháng
11 đã giúp việc thả khoảng
một trăm con tin. Nhưng
giao tranh nhanh chóng trở
lại khi quân đội Israel tiến
vào miền nam Gaza. Số
người chết tăng vọt đối với
thường dân Palestine, hầu
hết là phụ nữ và trẻ em, đã
làm dấy lên những lời phàn
nàn trên toàn thế giới rằng
Israel đang phạm tội ác
chiến tranh. Israel phủ nhận
cáo buộc, cho rằng Hamas
đang sử dụng thường dân
Palestine làm lá chắn sống. 

Chính quyền Biden ủng
hộ mạnh mẽ quyền trả đũa
của Israel ngay từ đầu. Tuy
nhiên, đến đầu tháng 12,
các quan chức Mỹ đã công
khai kêu gọi Israel làm
nhiều hơn để bảo vệ dân
thường, nếu không sẽ có
nguy cơ “thất bại chiến
lược”. Những lo ngại ban
đầu rằng xung đột ở Gaza
có thể dẫn đến một cuộc
chiến tranh Trung Đông
rộng lớn hơn đã giảm bớt
vào những ngày cuối năm,
nhưng không biến mất hoàn
toàn. Cuộc xung đột sẽ kết
thúc như thế nào vẫn là câu
hỏi bỏ ngỏ. Nhiều người
cho rằng nếu Hoa Kỳ và
những đồng minh của Isarel
không tìm ra một giải pháp
lâu dài, không tôn trọng
quyền được sống và tồn tại
của dân tộc Palestine, cuộc
xung đột ở vùng đất thánh
này sẽ không bao giờ chấm
dứt.

Năm 2023 đang khép lại
với niềm vui, nỗi buồn.
Nhân loại bao giờ cũng
muốn đón năm mới với một
niềm lạc quan, hy vọng. Từ
hơn hai ngàn năm trước,
Đức Phật và Chúa Giê Su ra
đời kêu gọi con người yêu
thương, tha thứ lẫn nhau.
Vẫn biết con người sinh ra
với tham sân si, nhưng nhân
tính trong mỗi cá nhân vẫn
luôn có sẵn. Vì vậy, tìm
cách khơi dậy trong chính
mình tình yêu thương, sự
cảm thông với người khác
vẫn là cách cứu rỗi nhân
loại thiết thực nhất mà mỗi
người có thể làm được./

Doãn Hưng

vì “cuộc bỏ phiếu bị gian
lận” xảy ra ở nhiều quốc
gia. Các đảng cực hữu hoạt
động mạnh trên khắp châu
Âu, làm sống lại ký ức về sự
sụp đổ của các nền dân chủ
châu Âu cách đây một thế
kỷ. Donald Trump gọi các
đối thủ của mình là “sâu
bọ”; nói rằng nếu giành lại
Tòa Bạch Ốc, ông sẽ không
là một nhà độc tài “ngoại trừ
ngày đầu tiên”. Hai quốc gia
độc tài lớn của thế giới là
Nga và Trung Quốc tiếp tục
nằm trong bàn tay sắt của
Putin và Tập Cận Bình
không biết đến bao nhiêu
năm nữa.

6- Trí tuệ nhân tạo (AI)
mang lại nhiều hứa hẹn
và rủi ro. 

AI bùng nổ vào năm ngoái
với việc ra mắt ứng dụng
ChatGPT. Vào năm 2023,
phiên bản mới nhất của
ChatGPT được cho là còn
tiên tiến hơn gấp 10 lần so
với phiên bản trước. Các
chính phủ, công ty và cá
nhân nhanh chóng khai thác
tiềm năng của AI. Điều đó
gây ra những cuộc tranh
luận sôi nổi về việc liệu AI
đang mở ra một kỷ nguyên
mới cho sự sáng tạo và
thịnh vượng, hay một tương
lai đầy ác mộng của con
người. Những người lạc
quan chỉ ra cách AI đang tạo
ra những đột phá khoa học
với tốc độ chưa từng có, cho
phép điều chế dược phẩm
mới nhanh chóng, giải mã
những bí ẩn y học, giải
những bài toán trước đây
không thể giải được. Những
người bi quan cảnh báo rằng
công nghệ này đang phát
triển nhanh hơn khả năng
giảm thiểu tác hại mà nó có
thể gây ra của con người;
đang tạo ra tình trạng thất
nghiệp hàng loạt; làm trầm
trọng thêm sự bất bình đẳng
xã hội hiện có. Geoffrey
Hinton, một trong những
người tiên phong về AI, đã
nghỉ việc tại Google để
cảnh báo về mối nguy hiểm
của AI. Các nhà lãnh đạo
công nghệ như Elon Musk
và Steve Wozniak đã ký một
bức thư ngỏ cảnh báo rằng
AI gây ra “rủi ro sâu sắc cho
xã hội và nhân loại”. Các
chính phủ đang có những
hành động để hạn chế rủi ro
của AI, nhưng xem ra chưa
đủ nhanh.

7- Cuộc chạy đua lên vũ
trụ ngày càng nóng lên. 

Nhiều quốc gia đang đặt
cược lớn vào không gian. 77
quốc gia có cơ quan không
gian; 16 quốc gia có thể
phóng vật thể vào không
gian. Mặt trăng đang được
quan tâm đặc biệt. Nỗ lực
lên mặt trăng của Nga đã kết
thúc trong thất vọng vào
tháng 8, khi tàu đổ bộ của
nước này đâm vào bề mặt
mặt trăng. Vài ngày sau, Ấn
Độ trở thành quốc gia thứ tư
có phi thuyền hạ cánh lên
mặt trăng. Ấn Độ cũng đang

khởi động sứ mệnh nghiên
cứu mặt trời. Hoa Kỳ cũng
có các chương trình mặt
trăng đầy tham vọng, trong
đó NASA đặt mục tiêu đưa
các phi hành gia trở lại mặt
trăng vào năm 2025. 

Những nỗ lực liên quan
đến không gian đang làm
dấy lên lo ngại rằng các
cuộc tranh chấp địa chính trị
sẽ dẫn đến việc quân sự hóa
không gian. Sự quan tâm
ngày càng tăng đối với
không gian cũng cho thấy
việc thiếu các quy tắc quản
lý các hoạt động không
gian. Hoa Kỳ đã thúc đẩy
Hiệp Định Artemis để quản
lý việc thăm dò dân sự và sử
dụng không gian ngoài trái
đất, nhưng Trung Quốc và
nhiều quốc gia khác từ chối
tham gia. 

8- Ngày 24/2/2023
đánh dấu một năm cuộc
chiến tranh Nga-Ukraine.

Các cuộc phản công của
Ukraine trong năm 2023
không giành được nhiều
thắng lợi và phải trả giá đắt.
Vào đầu năm, nhiều người
hy vọng rằng cuộc phản
công của Ukraine có thể phá
vỡ sự kiểm soát của Nga ở
miền đông Ukraine và có
thể cả Crimea. Các cuộc
phản công quan trọng đã bắt
đầu vào đầu tháng Sáu, mặc
dù gây tổn thất nặng nề cho
quân Nga, nhưng chiến
tuyến hầu như không di
chuyển. Quân đội Nga đã
tận dụng mùa đông và mùa
xuân để chuẩn bị những lực
lượng phòng thủ vô cùng
ngoan cường. Đầu tháng 11,
vị tướng hàng đầu của
Ukraine mô tả giao tranh là
bế tắc, và thừa nhận rất có
thể sẽ không có đột phá sâu
sắc nào. 

Thế giới bắt đầu nghi vấn
về khả năng ca khúc khải
hoàn của Ukraine. Mặc dù
chịu tổn thất khủng khiếp,
nhưng Nga đã tăng gấp đôi
số lượng quân ở Ukraine
vào mùa thu năm 2023. Nền
kinh tế Nga lớn hơn gấp
nhiều lần so với đối
phương, cho nên vẫn có lợi
thế nếu chiến tranh kéo dài.
Trong khi đó, dấu hiệu mệt
mỏi về Ukraine đã bắt đầu ở
Mỹ, khi các nhà lập pháp
Đảng Cộng Hòa ngần ngại
gửi thêm viện trợ cho Kyiv.
Ngày càng có nhiều lời kêu
gọi Ukraine đổi đất lấy hòa
bình. Nhưng liệu Tổng
thống Nga Putin có đồng ý
ngừng giao tranh hay không
vẫn còn là ẩn số. Putin có
thể tin rằng thời gian đang
đứng về phía mình, đặc biệt
nếu cuộc bầu cử Mỹ vào
tháng 11 2024 đưa cựu tổng
thống Trump trở lại Tòa
Bạch Ốc.

9- Hamas tấn công Israel. 

Trung Đông có vẻ đầy hứa
hẹn cho đến cuối tháng 9
năm 2023. Hiệp Định
Abraham đã làm quan hệ
giữa Israel và các nước Ả
Rập trở nên tốt đẹp hơn. Có
nhiều người suy đoán rằng
Ả Rập Saudi có thể sớm
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tố khỏe mạnh. Ở những
người mắc bệnh hồng cầu
hình lưỡi liềm, huyết sắc tố
bất thường khiến cho các tế
bào hồng cầu trở nên cứng
và có hình lưỡi liềm, có thể
gây tắc nghẽn mạch máu.
Đến tháng 3 năm 2024,
FDA sẽ ra quyết định liệu
liệu pháp tương tự có thể
được sử dụng để điều trị
bệnh beta-thalassemia, một
chứng rối loạn làm giảm
sản xuất huyết sắc tố, hay
không.

Trì hoãn quá trình phát
triển bệnh Alzheimer

Thuốc trị bệnh Alzheimer
lecanemab (tên thương hiệu
Leqembi) đã được FDA
chuẩn thuận hoàn toàn vào
tháng 7. Giống như thuốc
aducanumab được chuẩn
thuận vào năm 2021,
lecanemab loại bỏ các mảng
amyloid tích tụ trong não
của những người mắc bệnh
Alzheimer. Thuốc không
ngăn chặn được bệnh,
nhưng trong một thử
nghiệm lâm sàng,
lecanemab đã chứng minh
là có thể làm chậm sự suy
giảm nhận thức khoảng
30% trong 18 tháng so với
giả dược.

Phương pháp trị liệu gen
cho chứng loạn dưỡng cơ
Duchenne

Vào tháng 6, FDA đã bật
đèn xanh cho liệu pháp gen
đầu tiên dành cho trẻ mắc
chứng loạn dưỡng cơ
Duchenne. Do gen bị lỗi, cơ
thể của những người mắc
bệnh này không thể tạo ra
protein dystrophin, giúp
duy trì các tế bào cơ bắp.
Phương pháp trị liệu gen sẽ
giúp cơ thể sản xuất phiên
bản của protein bị thiếu.

Phòng chống RSV

Một số phương pháp bảo
vệ chống lại virus hợp bào

hô hấp (RSV) đã xuất hiện
trong năm nay. Vào tháng 5,
FDA đã chuẩn thuận cho
Arexvy, vắc xin RSV đầu
tiên ở Hoa Kỳ, dành cho
người cao niên từ 60 tuổi
trở lên; và sau đó vào tháng
8 là một loại vắc xin dành
cho phụ nữ mang thai, có
tên là Abrysvo. Một loại
vắc xin kháng thể đơn dòng
– loại kháng thể được tạo ra
trong phòng thí nghiệm, bắt
chước các protein của hệ
thống miễn dịch – đã được
bật đèn xanh vào tháng 7 để
bảo vệ trẻ em từ 2 tuổi trở
xuống khỏi RSV. Ở Hoa
Kỳ, RSV khiến 80,000 trẻ
nhỏ phải vào bệnh viện mỗi
năm. Tuy nhiên, vào tháng
10, nguồn cung ứng hạn chế
đã khiến CDC đưa ra
khuyến nghị nên ưu tiên
liệu pháp này cho những trẻ
có nguy cơ cao bị biến
chứng do RSV.

Thuốc trị trầm cảm 
sau khi sinh đẻ

Cho đến tháng 8, chỉ có
loại thuốc duy nhất ở Hoa
Kỳ đặc biệt dành cho chứng
trầm cảm sau khi sinh đẻ,
nhưng cần phải truyền tĩnh
mạch trong 60 giờ ở bệnh
viện. Với sự chấp thuận của
FDA đối với zuranolone
(tên thương hiệu Zurzuvae),
các bà mẹ bị trầm cảm sau
khi sinh có thể sử dụng loại
thuốc uống mới tại nhà và
sẽ cải thiện tình trạng trầm
cảm chỉ sau ba ngày.

Thuốc tránh thai 
không kê toa

Vào tháng 7, FDA đã ra
quyết định rằng thuốc tránh
thai uống hàng ngày
norgestrel, được chuẩn
thuận lần đầu tiên vào năm
1973, sẽ được bán mà
không cần kê toa. Đây là
thuốc tránh thai hàng ngày
OTC đầu tiên ở Hoa Kỳ.
Một số chuyên gia y tế công
cộng cho rằng việc giảm

bớt rào cản đối với các
phương pháp tránh thai là
đặc biệt quan trọng đối với
quyền tự chủ sinh sản hiện
nay, khi nhiều tiểu bang đã
ồ ạt ban hành lệnh cấm phá
thai.

Vắc xin chống lại 
chikungunya

Chikungunya được truyền
qua muỗi, có thể gây sốt và
đau khớp nặng, thậm chí có
thể gây tử vong cho trẻ sơ
sinh. Vào tháng 11, FDA đã
chuẩn thuận cho loại vắc
xin đầu tiên chống lại virus
này. Chikungunya phổ biến
nhất ở các vùng nhiệt đới,
nhưng FDA cảnh báo rằng
nó đang lan rộng sang các
khu vực mới trên toàn thế
giới.

Có thể mua thuốc Narcan
không cần toa

Thuốc xịt mũi Narcan,
hay còn gọi là naloxone, có
thể đảo ngược tác dụng của
quá liều opioid chỉ trong
vòng vài phút. Vào tháng 3,
FDA đã ra quyết định cho
phép loại thuốc này có thể
được bán không cần kê toa.
Các viên chức hy vọng rằng
việc dễ dàng tiếp cận
Narcan có thể giúp chống
lại đại dịch opioid, vốn đã
khiến gần 645,000 người
chết từ năm 1999 đến năm
2021 do sử dụng quá liều./

Nguồn: “Here are some of the
biggest medical advances in
2023” được đăng trên trang
Sciencenews.org.
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đi với tôi, nhưng giờ chị tôi
không khoẻ, phải đi bệnh
viện. Chị tôi đã hủy vé máy
bay, nhưng tôi vẫn đi một
mình, vẫn nhờ ông anh đưa
tôi ra phi trường. Nhưng
nhờ thêm ông anh một việc
là chị tôi muốn gởi cái va li
hành lý của chị về Việt nam
cho bà con vì toàn đồ chị
mua sắm làm quà cho người
nhà bên đó. Nay nhờ ông
anh đến nhà chị tôi bên
Oklahoma, lấy cái va li đó
đem về Dallas cho tôi đem
về Việt nam dùm chị tôi.
Tiền xe ông anh đi
Oklahoma lấy va li cứ tính
thêm, tôi trả thêm.

Cô cháu bán vé máy bay
không cho dượng đi xa vì
lái qua Oklahoma City tới
bốn tiếng lái, nhưng ông già
ham vui, không ham tiền
bằng vui và cũng muốn thử
lại sức già đã lâu không lái
xe đi xa… Ông đi
Oklahoma City lấy cái va li,
chở theo vợ cho có bạn
đường nói chuyện, chống
buồn ngủ… Ai ngờ được
đường về quê xa lắc lê thê,
trót nghe theo lời u mê…
như lời nhạc hồi xưa. Cảnh
sát quay đèn ít khi vô cớ,
ông bạn tôi lái xe có bao giờ
quá tốc độ đâu? Hẳn có vấn
đề, nhưng anh vẫn nghĩ
không ra… cho tới khi cảnh
sát xét xe mới lòi ra cái búa
tạ của ông trời giáng xuống
là một gói hàng cấm trong
va li của bà khách bên
Oklahoma gởi về Dalas.

Anh ấy lặng người, chết
điếng, không biết nói gì
nữa; chị nhà ngất xỉu, cảnh
sát phải gọi xe cứu thương
đưa vào bệnh viện. Cảnh sát
không thể làm gì hơn là
còng tay hai ông bà với tội
danh vận chuyển chất cấm.

Bạn tôi đã ngoài bảy
mươi, đúng câu bảy mươi
chưa phải là lành. Tai bay
vạ gió, tai ương hoạn nạn
rơi xuống đầu không biết
đâu mà đỡ. Người ta tới
nhắm mắt xuôi tay cũng
chưa chắc là lành vì xe nhà
quàn cũng bị đụng văng
quan tài như thường…

Chung quanh vụ việc còn
bao la những đoán mò vì
không ai nhận tội. Tội cho
anh chị bạn tôi sống cả đời
tôn trọng luật pháp lại
vướng vào lao lý lúc về già
bởi cảnh sát chỉ biết người
lái xe và hàng cấm có trong
xe. Vụ việc do hai người
đàn bà khách hàng dựng
chuyện để lừa ông già lái xe
vận chuyện chất cấm cho
họ; hay họ cũng là nạn nhân
của người nhà, con cháu
trong gia đình họ mới biết
việc thuê người đi lấy va li
và ra tay qủy kế khiến ông
già lái xe phải vạ. Điều nghi
vấn khả thi nhưng không có
bằng chứng khác là một âm
mưu chứ không phải vô
tình, không thể vô tình, là
cố ý của một người, nhóm
buôn hàng cấm có tổ chức;
và quan trọng nhất là băng
nhóm chơi nhau, chỉ điểm
cho cảnh sát chận xe chứ
ông già lái xe đâu có phóng
nhanh vượt ẩu gì… Trong
hằng hà nghi vấn, biết giả
thuyết nào đáng tin cậy, có
cơ sở để thành bằng chứng.
Việc trước mắt là con cháu
rối tung, chạy lung lung để
lo tại ngoại trước rồi tính
sau. Bạn bè hữu sự không
quên nhau nhưng mấy ông
già ngoài gọi điện thoại cho
rối thêm chứ giúp được gì.
Viễn cảnh tương lai là
khủng hoảng tâm lý cho hai
vợ chồng hiền nhưng lành
đâu chẳng thấy.

Cuộc sống, cuộc đời mỗi
chúng ta không biết đâu mà
lường hung hiểm, lòng
người. Nhưng sống là giao
tiếp, xã hội là những quan
hệ, con người không dễ tách
ra khỏi giao tiếp xã hội cho

Tôi bắt đầu viết Tiễn Vong từ năm 2020 với ý nghĩ “tiễn”
cái vong của đại dịch Covid để nhân loại yên ổn sinh sống
làm ăn. Đến năm 2021- 2022 thì “dư âm” của Covid vẫn
còn lảng vảng nên tôi vẫn tiếp tục lấy tựa Tiễn Vong. Năm
nay thấy tôi lục tục viết bài tiễn 2023, ông xã góp ý:

- Em mắc cở gì mà không “đăng ký” thương hiệu “Tiễn
Vong” luôn cho rồi?

- Nhưng dịch Covid đang lu mờ rồi, còn gì mà tiễn?
- Không còn dịch Covid thì còn nhiều “dịch” khác,  dịch

chính trị, dịch kinh tế, dịch xã hội, năm nào mà hổng có
những niềm vui nỗi buồn ? Mình giữ niềm vui ở lại, và tiễn
nỗi buồn ra đi, có đúng không nào!?

Lần đầu tiên tôi công nhận ông xã nói đúng mà không
cần mất thời gian cãi nhau, tranh luận giận hờn. Thôi thì,
tôi xin phép được ... Tiễn Vong 2023 nghen quý vị!

Đầu tiên, tin buồn của năm 2023, hay nói đúng hơn là
đúng ngày cuối năm, 31/12/2022 cựu Đức Thánh Cha
Benedict được Chúa gọi về ở tuổi 95. Ngài là vị Giáo
Hoàng đầu tiên xin từ chức khi đang đương nhiệm trong
lịch sử 600 năm của Giáo Hội Công Giáo. Dù cả thế giới
chỉ có khoảng 16% là dân Catholic nhưng sự nổi tiếng của
Đức Giáo Hoàng thì hầu như nhiều người biết đến, nên
việc Ngài ra đi thực sự là một mất mát cho cộng đồng dân
Chúa và cả xã hội xung quanh .

Tiếp nối tin buồn Đức Thánh Cha, là tin buồn mất mát rất
nhiều người tại cơn động đất 7.8 độ xảy ra trên khắp Thổ
Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria làm sập toàn bộ hàng ngàn ngôi
nhà, chấn động cả thế giới vào đầu tháng Hai, là trận động
đất mạnh nhất nơi này trên 100 năm qua.

Thảm họa động đất cộng với mùa đông lạnh giá làm hoàn
cảnh hàng ngàn người bị thương hoặc vô gia cư thêm khốn
khổ và cản trở nỗ lực tìm kiếm tìm người sống sót. Số
người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lên 33,000 và có thể
nhiều hơn vì nhiều người vẫn còn bị kẹt dưới đống đổ nát
giữa thời tiết lạnh giá, khó mà thống kê đầy đủ và chính
xác. Cầu xin các hương hồn ấy được bình an bên kia thế
giới và những nạn nhân sống sót mau được hồi phục cả
cuộc sống vật chất lẫn tinh thần.

Đó là những mất mát do thiên nhiên gây ra, nhưng con
người lại còn tự gây thảm họa, nghi ngờ, giết chóc lẫn
nhau.

Hồi đầu tuần đầu tháng 2, một khinh khí cầu Trung Quốc,
có cỡ lớn như ba chiếc xe bus, được phát giác trên bầu trời
tiểu bang Montana, nơi có nhiều hầm chứa hỏa tiễn nguyên
tử của Mỹ, sau đó đã bị quân đội Mỹ mau chóng bắn hạ
ngay ngoài khơi Đại Tây Dương.

Lạ thiệt nghen, sống vui vẻ chan hòa với mọi người thì
không muốn, mà cứ khoái dò thám, lấm la lấm lét, gian ác,
vừa ăn cắp vừa la làng, China lớn tiếng cãi chầy cãi cối
rằng khinh khí cầu đó chỉ có mục đích dân sự và nó lỡ bay
lạc qua ... Mỹ thôi mà. (ủa, lạc mà cũng lạc khôn vậy trời,
sao hổng bay lạc qua ... Nga?). Đúng là mồm loa mép giải.
Mà nè, ông Tàu chớ nên vênh váo ngang ngược vì nghĩ dân
số đông nhất thế giới, lấy thịt đè người nữa nhé, theo số
liệu  mới nhất của năm 2023, dân số của Ấn Độ đã vượt
qua dân số của China rồi đấy. Lo mà làm ăn lương thiện,
khiêm nhường, để “đức” lại cho dân China khỏi bị thế giới
nhìn vào với cặp mắt ái ngại.

Đồng minh “cá mè một lứa” của chàng Tàu là chàng Nga,
đứng đầu là Putin vẫn tiếp tục kéo dài chiến tranh trên lãnh
thổ Ukraine làm ảnh hưởng các quốc gia xung quanh,  mệt
mỏi, tốn nhiều tiền của công sức mà hàng ngày tiếng súng
vẫn vang rền, người dân vô tội vẫn sống trong căng thẳng
loạn lạc. Nghĩ cũng chẳng hiểu nổi ông Putin này tham
vọng để được thêm gì, trong khi lão đã có đầy đủ, vợ đẹp
con xinh, là nguyên thủ đầy quyền lực của một đất nước to
lớn, tại sao cứ phải gây sự thù hằn với láng giềng, để chính
lão và vợ con phải sống trong bí mật, đi đâu làm gì cũng lo
sợ bị ám sát (vì có quá nhiều kẻ thù). Cho nên hồi cuối
tháng Sáu, thủ lĩnh quân đội đánh thuê  Wagner đã làm một
cuộc nổi loạn bất ngờ, chưa từng có, đem quân tiến vào
Moscow, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ
làm lung lay uy thế của Putin. Tội nghiệp thay cho tên trùm
Wagner, dám đùa với lửa, dám giỡn mặt với mặt sắt lạnh
như tiền của Putin, nên hai tháng sau đã bị tiêu diệt bằng
một “tai nạn” máy bay mà ai cũng biết thủ phạm là ai rồi
hén.

Nhắc tới Tàu tới Nga mà chẳng lẽ quên Bắc Hàn thì chưa

VăN HọC - NGHệ THUậT

Hầu như người Việt nào
cũng biết câu, “nhân sinh
thất thập cổ lai hy”. Tuổi
thọ ngày xưa thật đúng là
khó có người sống qua bảy
mươi tuổi vì điều kiện sống,
chế độ dinh dưỡng, chăm
sóc y tế còn hạn chế, là
chưa nói tới tâm lý người
lớn tuổi được sống vui với
con cháu, xóm làng, hay
tuổi già neo đơn vì hoàn
cảnh cũng tác động nhiều
đến tuổi thọ. Ngày xưa,
người sáu mươi tuổi đã
được con cháu mừng thọ
dịp sinh nhật thứ sáu mươi.
Ai tới bảy mươi là con cháu
mừng ông (bà) đại thọ.
Hiếm hoi có người sống tới
tám mươi thì con cháu
mừng thượng thọ. Qua tám
mươi cũng có nhưng rất
hiếm vì bảy mươi đã được
coi là hiếm hoi - cổ lai hy.
Nhưng nay đời sống sung
túc hơn, hiện đại hơn, và y
học tiến bộ hơn nên những
lão ông, lão bà bảy mươi
bây giờ còn khoẻ re vì họ
còn có thể vui chơi, du lịch,
tham gia sinh hoạt xã hội,
cộng đồng… bệnh tật của
họ có bác sĩ chăm sóc với y
khoa hiện đại. Đời sống
tinh thần vui hay không
cũng tùy người, tùy suy
nghĩ cá nhân vì người thấy
nhà vắng con cháu thì buồn,
trong khi người khác thích
yên tịnh. Dù sao thì người
bảy mươi tuổi bây giờ sức
khoẻ và ngoại hình của họ
không đến nỗi già khú để
chỉ có thể ở nhà như vài
thập niên trước.

Nhưng tiếng Việt cũng có
câu nói tới tuổi già, chỉ là
không được biết đến nhiều
bằng câu “nhân sinh…” nói
trên. Ông bà ta cũng nói,
“bảy mươi chưa phải là
lành”. Lành trong câu tục
ngữ này không đơn giản là
lành mạnh, mang nghĩa an
lành trong tuổi già như sống
không vất vả với cơm áo
gạo tiền nữa khi con cái đã
trưởng thành, ổn định. Nói
về sức khoẻ người cao niên
đương nhiên có vấn đề
không ít thì nhiều nhưng
không đến nỗi nằm một chỗ
đã là lành.

Nghĩa đen của câu tục
ngữ dễ hiểu là thế, nhưng
nghĩa bóng sâu xa, nội hàm
thuộc phạm trù tâm linh
không hẳn vì phước phần
mỗi người thấy có là có,
thấy không là không như
ông bà ta cũng nói, “có thờ
có thiêng có kiêng có lành”.
Người cao niên quan tâm
đến việc ăn hiền ở lành sẽ
tốt cho sức khoẻ về mặt thể
chất, và ăn hiền ở lành theo
nghĩa tích phước cho con
cháu cũng làm cho tâm lý
người lớn tuổi thấy thoải
mái hơn tâm lý bon chen
khi còn trẻ, khi thấy người
khác có thì mình phải có
cho bằng chị bằng em. Bây
giờ biết bằng lòng với hiện
tại là giải thoát, là bình
an… nội hàm của lành.

Nhưng vụ việc cuối năm
làm khó nghĩ về người bạn
là người chồng, người cha
tốt với gia đình anh ta từ
mấy mươi năm quen biết.
Nay tuổi già gõ cửa, rồi
xông vào nhà anh xồng xộc
khi từng người con trưởng
thành, lập gia đình và sống
riêng. Cơn đại dịch covid-
19 can qua kẻ mất người
còn, nhưng anh vẫn vững
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như bàn thạch khi nhà, xe
trả hết từ lâu, con cái học
xong, lập gia đình, sống
riêng êm thắm. Vợ chồng
anh không bị cô vật, hai
người biết lắng nghe nên
không trở thành thế lực thù
địch như những cặp vợ
chồng khác khi về già. Rõ
ràng là anh bước vào cuộc
sống an lành của tuổi già vì
sức khoẻ anh còn khá, ít
nhất là hơn nhiều người
bằng tuổi anh nhưng họ đã
như cọng bún thiu. Anh
bước vào chữ lành tâm linh
là ở hiền gặp lành, mong
thế.

Kinh tế sau đại dịch tăng
trưởng mạnh trên mặt báo,
tỷ lệ thất nghiệp giảm thấp
nhất trong nhiều năm qua
cũng vẫn là tin của truyền
thông phải gió, Nhà trắng
mập mờ. Anh bạn tôi về hưu
vì tự trọng, vì những người
trẻ trong hãng bị cho thôi
việc, họ nguyền rủa những
người già tham lam, chết có
ôm tiền theo được không
mà cố làm cho tới chết; làm
hết việc của những người
trẻ.

Vấn đề là anh làm gì cho
hết thời gian trong ngày?
Lớn tuổi nên ngủ ít thì năm
giờ sáng hai vợ chồng đã dắt
nhau đi bộ thể dục quanh
khu nhà họ ở. Sáu giờ, chị
nhà lo tưới cây, hái rau ăn
cho ngày mới bắt đầu, anh
xem tin tức trên tivi. Bảy
giờ ăn sáng. Chị lại ra vườn
chăm sóc cây trái, rau ăn;
anh mỏi mắt với tivi thì
nhắm mắt dưỡng thần trên
sofa tới cơm trưa. Ăn cơm
trưa xong lại ngồi chờ cơm
chiều. Ăn cơm chiều xong
lại ngồi chờ trời tối để đi
ngủ. Lên giường nằm lại
mong trời mau sáng để đi bộ
thể dục cho thảnh mảnh…

Rồi việc gì đến sẽ đến,
nhàn cư vi bất thiện là đi
sinh hoạt cộng đồng. Anh
không đủ kiên nhẫn để xem
phụ nữ mặc đồ ở nhà, mang
dép kẹp nhảy đầm ngoài
Trung tâm sinh hoạt cộng
đồng, Hội cao niên… anh
lại về ẩn cư. Thỉnh thoảng
theo bạn bè đi câu cá, nhưng
anh không câu được cá bao
giờ nên cũng sớm nản; theo
vợ đi làm công quả cho
chùa thì chùa cũng nhiễu
nhương không khác ngoài
xã hội chia phe lập nhóm.
Thế là anh thất nghiệp theo
vợ, thất nghiệp toàn tập là đi
làm công quả cũng không
xong trong ngôi chùa “đồi
thông hai mộ”. Lúc nào đi
ngang chùa cũng nghe
karaoke om xòm đồi thông
hai mộ với đắp mộ cuộc tình
ra rả như loa của Việt cộng
trên cột đèn ngày xưa.

Bạn tôi về ngồi đếm quỹ
thời gian còn lại tới khủng
hoảng thì có tin vui giữa giờ
tuyện vọng. Cô cháu gái bên
vợ làm đại lý bán vé máy
bay, khai thuế, chuyển tiền
về Việt nam, làm hồ sơ bảo
lãnh toàn diện là diện nào
cũng làm, đủ thứ dịch vụ
chung trong cái laptop nhỏ
mà có võ thời hiện đại. Theo
cô cháu gái cho biết, những

người già về Việt nam khi
mua vé máy bay họ thường
nhờ đại lý thuê luôn dùm họ
người đưa đón ra phi trường
cho tiện, vì những người
đưa rước đồng hương ra phi
trường đều rành ngõ ngách
trong phi trường hơn người
thỉnh thoảng mới ra phi
trường; người có hợp tác
với đại lý bán vé máy bay
rất uy tín, không bỏ khách
đã hẹn làm trễ chuyến bay
của người ta… Tóm lại là cô
cháu ngoài việc bán vé máy
bay sẽ được năm đồng tiền
cò của người chạy phi
trường mỗi chuyến cô ấy
lấy khách dùm người chạy,
nhưng với dượng thì cháu
không lấy tiền cò.

Ông bạn tôi vui vẻ với
công việc đưa đón người ra
phi trường vì cháu gái cũng
lựa khách cho ông đi vào
những giờ không kẹt xe,
không quá khuya hay quá
sớm… Ông cũng đâu cần
chạy nhiều, chỉ chạy cho
vui, cho có việc làm, bớt
nhàm chán ở nhà ngồi xem
tivi miết.

Bây giờ anh khác xưa, dù
xưa nói tới chỉ chừng hơn
năm nay. Sau khi anh về
hưu, biết làm gì hơn ngồi
đợi cuối tuần để hẹn những
người bạn làm chung đi
uống cà phê, ăn sáng. Mọi
người sẽ giành khâu trả tiền
vì anh về hưu rồi, trong khi
anh em còn đi làm. Nhưng
bây giờ anh giành trả hết vì
anh đã làm chủ dịch vụ đưa
người cửa trước rước người
cửa sau của anh… tôi vẫn
ghẹo anh với câu Kiều đáo
để vì trong lòng mừng cho
anh có việc làm phù hợp sức
khoẻ và tuổi tác. Tiền kiếm
được không quan trọng
bằng tâm lý anh sau khi về
hưu luôn cảm thấy mình vô
dụng, cái điện thoại cả tuần
không reo một lần cho đỡ
phí tiền điện thoại thì bây
giờ điện thoại reo lia chia,
đang ngồi cà phê với anh
em mà điện thoại reo có
khách cần đón ở phi trường,
anh vui vẻ lắm… Anh hẹn
anh em: chiều nhậu. Tôi
chạy tuần này tới sáu
chuyến. Làm gì cho hết mấy
trăm bạc, chiều nay tôi đãi
anh em một chầu cá nướng
Đồng quê với bò lá lốt, anh
em mình nhậu chơi cho
vui…

Ai cũng mừng cho anh có
việc làm phù hợp sức khoẻ
và anh lại thích, người năng
nổ mà cứ ngồi nhà thì chịu
sao nổi. Nhưng bảy mươi
chưa gọi là lành, ách giữa
đàng bỗng quàng vào cổ.
Nguyên hai bà già mua vé
về Việt nam là hai chị em,
họ thuê luôn dịch vụ đưa ra
phi trường. Cô cháu bán vé
máy bay giao việc cho
dượng là ông già uy tín nhất
của đại lý cho cả ba người
già được yên tâm.

Rồi ngày ấy đến, đúng là
trước hai, ba ngày. Khách
hàng gọi, không phải nhắc
nhở ngày đi mà bà khách
cho biết, “Chị tôi ở
Oklahoma. Đúng như hẹn là
chị tôi sẽ về Dallas để cùng Tiếp BảY MươI trang A6

phan

Xem tiếp TIễN VONG trang A6

Tranh “Oil on Wood Panel” của Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng.



VăN HọC - NGHệ THUậT

đủ “bộ tam sên”. Dù năm
qua anh Ủn chưa làm gì
động chạm lớn lao đến hòa
bình thế giới, nhưng cái
máu lưu manh, ăn vạ, nghèo
mà chảnh, dốc hết sức lực
vào bom nguyên tử để lòe
thiên hạ... chắc vẫn còn,
mặc kệ dân nghèo dân đói
Ủn chẳng quan tâm bằng
việc củng cố thế lực của gia
đình trị mấy đời nay. Ta nói,
giang sơn dễ đổi bản tính
khó dời là thế đó.

Ôi, những kẻ độc tài gian
ác cai trị đất nước bằng máu
đổ thịt rơi, bằng bạo lực, có
thiết nghĩ gì đến mạng sống
con người, đến hòa bình
nhân loại? Mà nếu ai cũng
nghĩ được như thế thì làm gì
có chiến sự căng thẳng khi
tháng Mười, quân đội
Palestine mở màn tấn công
Israel, đến nay khói lửa vẫn
chưa tàn, chẳng biết rồi sẽ
ra sao? 

Chuyện con người bị thiệt
mạng vì thiên tai, vì bom
đạn chiến tranh đã quá đau
lòng, vậy mà lại có chuyện
đau lòng kiểu khác, là tự
họ... “tìm vào cõi chết”. Đó
là vụ cuối tháng Sáu, con
tàu  ngầm Titan
Submersible chở 5 tỷ phú
xuống thảm hiểm đáy đại
dương và bị mất tích mất
xác không dấu vết. 

Ai nói tôi ngu thì tôi chịu,
chớ tôi không hề thích
những thú vui mạo hiểm,
như lặn tàu ngầm, leo núi
cao, thám hiểm vực sâu.
Nhiều lần vào mùa đông,
gia đình họ hàng chúng tôi
đi đến phố núi Banff, một
địa danh nổi tiếng du lịch và
skiing của tiểu bang
Alberta, Canada. Mặc kệ
sáng tờ mờ mọi người lục
tục hành lý đi lên núi skiing,
một mình tôi ở lại hotel,
trùm mền ngủ nướng, rồi
sau đó uống cafe nóng,
ngắm cảnh tuyết rơi bên
ngoài khung cửa mà tìm
vần thơ, sung sướng biết
bao nhiêu. Tôi từng nói với
chồng:

- Đời em đã có hai lần
mạo hiểm, đó là lần bước
xuống tàu đi vượt biên, và
lần nhận lời cưới anh, vậy là
quá đủ rồi!

Bên cạnh những tin tang
thương mất mát, thì có tin
vui hơn, năm 2023 là năm
đánh dấu bước ngoặt mới
của  một phát minh đột phá
trí tuệ con người, đó là
ChatGPT/AI. Dù được công
bố từ cuối năm 2022 nhưng
đến đầu năm 2023 nó mới
thực sự bùng nổ, được hơn
100 triệu người sử dụng sau
hơn hai tháng ra mắt.
Những ích lợi của
ChatGPT/AI trong cuộc
sống con người ở thời đại
này ai cũng biết, đó là thành
tựu đáng vui mừng, giúp ích
nhiều việc trong cuộc sống
và công việc mỗi ngày cho
con người, tôi chẳng cần
phải nhắc lại dài dòng,
nhưng những nỗi lo và nguy
hiểm cũng phát sinh từ đó,
những kẻ cơ hội lừa lọc

người nhẹ dạ để lừa tiền lừa
tình đủ loại, chúng ta cần
phải đề cao cảnh giác kẻo
mang họa vào thân. Nói nào
xa, chị bà con xa của tôi bên
Việt Nam mới bị một cú
lừa, có ai đó hacked face-
book của người thân bên
Mỹ, rồi nhắn tin nhờ chị
chuyển một số tiền vào
ngân hàng, chị cả tin mau
mắn chuyển ngay 20 triệu
trong tích tắc, sau đó mới tá
hỏa biết mình bị lừa thì đã
muộn.

Chuyện vòng quanh trái
đất tôi chỉ nhớ được bấy
nhiêu, cuối cùng xin được
nói về ba nơi chốn có liên
quan đến tôi, là Canada, Mỹ
và quê hương Việt Nam.

Tuy ở cạnh chàng Mỹ
khổng lồ, nhưng Canada lại
là một xứ sở ôn hòa, hiền
lành. Nếu Mỹ bị thiên hạ
dòm ngó và đem lòng ganh
ghét, thì Canada lại rất yên
ổn. Thế mà năm qua lại sôi
nổi dân tình, bằng một tin
“động trời” vào tháng Tám
là vợ chồng Thủ Tướng
Trudeau tuyên bố ly thân.
Úi là trời, cặp trai tài gái
sắc, từng là niềm hãnh diện
của dân chúng Canada, bây
giờ tan đàn xẻ nghé, hỏi sao
không... động trời. Tuy
nhiên, chúng ta cũng chỉ
biết tới đó, còn nguyên
nhân sâu xa thế nào, sau này
ra sao thì không ai được
biết, họ giữ kín như bưng,
làm cho đám “bà Tám”
(trong đó có tôi) cũng như
đám săn tin cho các báo lá
cải cụt hứng, chẳng moi
móc được gì để mà bàn ra
tán vào. Đành chờ một ngày
đẹp trời, họ tuyên bố chính
thức ly dị rồi “tám” tiếp.

Chuyển qua chuyện xứ
Mỹ, ôi năm nào cũng... rộn
ràng. Cái xứ “number one”
trên thế giới, những điều tốt
đẹp thì có ai mà không biết,
nhưng cũng có chuyện hổng
dzui, mà hầu như năm nào
cũng xảy ra tại Mỹ, đó là
chuyện xả súng vì hận đời,
vì trầm cảm, vì nhiều lý do,
mà hổng muốn chết một
mình, phải kéo theo nhiều
người vô tội chết theo mới
chịu à! 

Ngay từ đầu năm, có ngay
3 vụ nổ súng nổi cộm tại
bang California, trong đó có
một ông Châu Á lập “kỷ
lục” người xả súng lớn tuổi
nhất trong lịch sử Mỹ ở tuổi
72 trong vụ bắn tại Montery
Park làm 11 người chết (kể
cả thủ phạm) và 7 ngườ bị
thương . 

Theo báo cáo mới nhất hồi
cuối tháng 10, thì năm 2023
có lẽ sẽ... phá “kỷ lục” với
tổng số 621 người chết, và
2126 người bị thương trong
520 vụ nổ súng tại Mỹ. Mỗi
lần có một vụ xả súng là dư
luận lại rúng động, eo xèo
chuyện dự luật súng thoải
mái dễ dãi gây bạo loạn
tăng nhanh, tranh cãi đủ
thứ, nhưng cuối cùng cũng
vẫn chưa ngã ngũ. Người
dân phải tự phòng thân, anh
bạn chung trại tỵ nạn ngày
xưa với tôi nay ở Houston

cũng mới sắm một... cây
súng cất trong nhà để khi
hữu sự thì đem ra bảo vệ gia
đình. Còn các anh chị em
tôi bên Mỹ cũng bảo nhau,
những ngày lễ lạc, tốt nhất
nên tránh xa chỗ đám đông,
thôi thì tránh voi chẳng xấu
mặt nào.

Đó là “nhân tai”, còn thiên
tai thì thiệt là hú vía, gia
đình tôi mới vừa về nhà
Canada từ chuyến du lịch
Honolulu cuối tháng bảy,
thì tuần sau đó nghe tin đảo
Maui Hawaii bị cháy rừng
thảm khốc. Xem Tivi và
những hình ảnh lan truyền
trên mạng, mà thấy xót xa.

Theo Hãng tin Reuters,
tính đến ngày 12- 8, số
người chết trong thảm họa
cháy rừng ở Hawaii đã lên
đến 89 người, trở thành
thảm họa cháy rừng tồi tệ
nhất trong 100 năm qua ở
Mỹ.

Những đám cháy đã tàn
phá hầu hết thành phố
Lahaina ở Hawaii và gần
như cô lập khu vực phía tây
của hòn đảo này. Khoảng
2.200 công trình đã bị hủy
hoại và hơn 850ha đất đã bị
lửa thiêu rụi. Cơ quan Quản
lý khẩn cấp liên bang
(FEMA) đã ước tính cần
đến 5,5 tỉ USD để xây dựng
lại thành phố du lịch
Lahaina trở lại như ban đầu
.

Bên Canada chúng tôi thời
gian này cũng có những
chương trình quyên góp cứu
trợ cho Hawaii, tại chỗ tôi
làm, chị bạn người Việt vừa
đưa tiền vừa cười cười:

- Nước Mỹ giàu thí mồ,
đóng góp cho họ có cần
thiết không?

Tôi cự liền:
- Chị nói sao mà dễ nghe

hen, khi bất cứ nơi nào trên
quả đất có chuyện gì là Mỹ
ra tay cứu giúp ngay tức
khắc, thì đây là lúc mình
giúp lại họ, ngoài ra, đó còn
là tinh thần tương trợ hàng
xóm lẫn nhau nữa đó.

Nghe tôi nói vậy, chị bẽn
lẽn mở bóp đưa thêm ...
mười đồng nữa, thương dễ
sợ.

Giờ thì đến chuyện dài
trên quê hương Việt Nam.
Cách đây không lâu, một
chàng ca sĩ nổi tiếng ở hải
ngoại, nay trở về quê nhà
như đi chợ, trong một lần
trình bày bài hát Tình Bơ
Vơ của cố nhạc sĩ Lam
Phương, đến đoạn “ Trời
vào Thu ...”, lẽ ra phải ca
“Việt Nam buồn lắm em
ơi!”, thì chẳng hiểu vì sợ “ai
đó” mà chàng sửa thành “
Chiều nay buồn lắm em
ơi!”, thế là từ đó, dân phởn
động trên mạng trên “
phây”, thay vì nói “xứ Việt
Nam Cộng Sản” dài thòng,
thì chỉ cần nói “Chiều Nay”
cho gọn lẹ .

Ở Chiều Nay, ngày nào
mà hổng có chuyện, hay nói
đúng hơn là từ ngày
30/4/1975 đến nay, thì mỗi
ngày là một câu chuyện,
đau lòng có, tức mình có,
phẫn uất có, đớn đau có,
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Tiếp TIễN VONG trang A5 cười ra nước mắt có, nói
chung là đủ loại chuyện
hầm bà lằng mà chỉ có
“đoảng” lãnh đạo tài tình
mới làm được.Tôi chỉ xin
nhắc lại hai chuyện mới
nhứt, một dzui, một hổng
dzui!

Thứ nhất là giải bóng đá
nữ FIFA Women World Cup
vừa qua, nhờ luật mới, nới
thêm đội vào giải, nên
Chiều Nay cũng được tham
dự. Chu choa là nổ, ngày
xưa thắng giải ao làng bên
Châu Á đã tự hào “đạp cả
Châu Á dưới chân” thì nay
càng vênh váo, tự mãn là
trong “32 đội bóng đá nữ
mạnh nhứt thế giới”. 

Trận ra quân bị thua te tua,
những vẫn ... “tự hào”, vì
“cả thế giới đã lắng nghe
bài quốc ca hào hùng
“Chiều Nay”. Mà cái tật nổ
thì chết đến vẫn nổ, sau
vòng bảng, Chiều Nay thua
cả ba trận, với 12 bàn thủng
lưới và không ghi được bàn
nào, phải nói là thua “rực
rỡ”, vậy mà vẫn ngoác
miệng vì thể lực Á Đông
nhỏ bé, và cuối cùng chỉ có
một đội vinh quang đoạt
Cup, rồi ai cũng ra về mà!
Ủa, Nhật Bản cũng là thể
lực nhỏ bé mà sao người ta
vào sâu được vòng trong,
còn cái chuyện “ai cũng ra
về” nhưng người ta ra về
với thành tích ghi bàn vào
lưới đối phương, chớ đâu có
ôm một rổ “trứng” như cái
xứ  Chiều Nay đâu nà!

Công bằng mà nói, thể
thao thì không nên dính
dáng đến chính trị. Tôi tiếc
cho các em cầu thủ chân
chính, có năng lực, bị điều
khiển bởi đám quan chức
ngu dốt tham lam và một
phần xã hội bị nhồi sọ, biến
các sự kiện thể thao thành
công cụ tuyên truyền giả trá
mị dân.

Giờ qua tới chuyện hổng
dzui, mà cụ thể là chuyện
uất hận căm hờn bọn lãnh
đạo Chiều Nay, đó là vụ án
thế kỷ, là phiên tòa ô nhục,
khi mà hàng loạt cán bộ cấp
cao ra hầu tòa vì tham
nhũng trong mùa Covid: vụ
chuyến bay giải cứu. Ca
tụng lẫn nhau là “xông vào
tâm dịch đưa công dân về
nước”, hóa ra người dân
phải chạy chọt tiền cho
nhân viên sứ quán mới
được về, chúng móc nối, vắt
cạn tiền của dân nghèo, bán
covid kit tests với giá cắt
cổ, tất tần tật, miễn sao tiền
vào túi chia nhau, vài triệu
đô hối lộ mà nghe cứ ngỡ
như tiền giấy, mặc kệ dân
đen sống chết.

Dẫu rằng dân thừa biết, vụ
án này chỉ là trò thanh trừng
lẫn nhau, để củng cố quyền
lực, chớ tiền tham nhũng
thu được sẽ chẳng bao giờ
trả về cho những nạn nhân
chuyến bay giải cứu, nhưng
người dân được xem
“kịch”, được hả hê, được
cười khinh bỉ vào những bộ
mặt đạo đức giả của xã hội
Chiều Nay, mà từ lâu ai
cũng biết, muốn biết ý

“đảng” thì đọc báo Nhân
Dân, còn muốn biết lòng
dân thì lên... facebook.

Đọc tới đây ông xã tôi
bảo, Tiễn Vong là Vong cả
thế giới năm qua, sao em
tiễn vong Chiều Nay dài
thế. Vậy đó, hễ nói tới xứ
đó là em không kiềm được
cảm xúc tuôn trào, huyết áp
tăng cao, thôi em bonus
thêm cho chúng bài thơ em
viết giùm nỗi lòng dân Thủ
Thiêm khi bị chúng cướp
đất để xây nhà hát Giao
Hưởng, coi như em xả hết
nỗi bực dọc, đặng còn thảnh
thơi đón mừng năm mới.

BÀ GIÀ GÂN THỦ
THIÊM LÊN TIẾNG

Tao, bà má Thủ Thiêm
vừa mất đất
Mấy năm trời gõ cửa đi
kêu oan
Cùng với bao người
không nhà, lang thang
Tìm công lý vẫn còn trong
tăm tối

Những mảnh đất của cha
truyền con nối
Thấm mồ hôi, nước mắt,
mặn phèn chua
Chúng bay giở trò ăn
cướp, lọc lừa
Đẩy dân vô tội vào đường
cùng cực

Khốn nạn thay, tiếng khóc
than chưa dứt
Bay hăm he “trưởng giả
học làm sang”
Đòi xây nhà hát hoành
tráng, thênh thang
(Ai chả biết bay xúm vào
chia chác)

Bay đừng đổ thừa “nhân
dân khao khát”
Rồi đua đòi với Úc,
Singapore…
Bởi nước người ta giàu
có, ấm no
Nên họ thảnh thơi đi nghe
hoà nhạc

Đất nước này, người
nghèo không áo mặc
Mùa đông cao nguyên trẻ
rét trơ xương
Bệnh viện hai, ba người
chung một giường
Kẻ tàn tật mỏi mòn chờ từ
thiện

Dân chúng tao, sau một
ngày mỏi mệt
Thích tìm nghe nhạc mùi,
bolero
Cao Văn Lầu vọng cổ,
những câu hò
Xoa dịu những vết thương
đau, bất mãn

Ai cần nghe Beethoven,
Mozart?
Ai xem Ballet, nhạc kịch
kiêu sa?
Quan tâm làm gì “Cái
Chết Con Thiên Nga”
Khi phải co giò kiếm ăn
từng bữa?!

Dân chưa quên những
công trình nghìn tỷ
Tưng bừng khai trương,
cờ xí lung linh
Sau một thời gian, như

Chùa Bà Đanh
Ba bảy hai mốt ngày
mạng nhện giăng lối

Đó là chưa kể, bay làm ăn
gian dối
Kinh phí nâng lên như
“bột nở bánh bao”
Bay trong sạch? Chuyện
“tào lao bí đao”!
Bay công minh? Tao đi
bằng đầu gối!

Ai chẳng muốn quê hương
mình đổi mới?
Hiện đại, văn minh như
cường quốc năm châu?
Người Việt ra nước ngoài
được ngẩng cao đầu
Không hứng chịu những
khinh khi, dè bỉu?!

Nhưng tụi bay ngu, hay
không chịu hiểu
Chỉ giỏi cắm đầu cắm cổ
hút máu dân
Lũ khỉ Trường Sơn quen
chốn rừng xanh
Nay bỗng lột xác thành
“tư bản đỏ”

Nên chúng mày lại lên
cơn rửng mỡ
Tập tành Opera “uyên
bác, thâm sâu”
Nhưng mà hỡi ôi “đàn
gảy tai trâu”
Như “tưởng thú” Phúc
từng làm nhục quốc thể

Bay cứ xây đi, cứ “vỡ oà”
đi nhé
Này thính phòng, này
giao hưởng, này hàn lâm
Để đêm đêm hồn ma trơi
về hờn căm
Khóc tức tưởi dưới hàng
ghế khán giả

Rồi đến ngày nợ máu, bay
phải trả
Tao, bà già gân, sẽ chống
mắt chờ xem
Tiếng cười tưng bừng của
toàn dân Thủ Thiêm
Chính là bản Giao Hưởng
tuyệt vời nhứt!!!

Edmonton, cuối năm 2023
Kim Loan 

đến khi xe nhà quàn tới nơi
không bị đụng văng mất
quan tài thì nghĩa trang bị
giải toả cũng vẫn là khả
năng để ngỏ… Chữ lành
như không còn nữa trong
đời sống bây giờ, ăn hiền ở
lành thì cứ ăn cứ ở, nhưng
cuộc đời có lành không thì
phải hỏi cao xanh, “bắt
phong trần phải phong trần/
cho thanh cao mới được
phần thanh cao…”

Có “Kiếp sau xin chớ làm
người/ làm cây thông đứng
giữa trời mà reo…” cũng
không được như ý đâu vì
thợ cất nhà, thợ đóng tủ bàn
ghế họ chờ từng cây thông
đủ lớn…/

Phan

Xem tiếp BảY MươI trang A5
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Biden, có thêm 14 triệu việc
làm được tạo ra trong vòng
chưa đầy ba năm, đưa tỷ lệ
thất nghiệp của người gốc
da đen xuống mức thấp kỷ
lục và giảm hàng tỷ khoản
nợ vay sinh viên. Trong khi
đó, Trump đã lèo lái một
thời kỳ lạm phát thấp, lãi
suất thấp và giá xăng thấp.
Sau đây một số điểm so
sánh tình hình nền kinh tế
hiện nay so với tình hình
thời Trump.

1. Việc làm

Thị trường lao động mạnh
mẽ đáng kinh ngạc được
cho là chiến thắng lớn nhất
của Tòa Bạch Ốc. Ở một
khía cạnh nào đó, Biden
nhậm chức vào thời điểm
hàng triệu người vẫn còn
đang thất nghiệp vì đại
dịch. Dù vậy, sự gia tăng
nhanh chóng về việc làm
trong những năm gần đây
đã vượt xa mong đợi của
các kinh tế gia và đã thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế
mạnh mẽ.

Đáng chú ý hơn nữa là thị
trường lao động vẫn mạnh
mẽ bất chấp những nỗ lực
tang lãi suất của Quỹ Dự
Trữ Liên Bang (FED).
Chừng nào người dân Hoa
Kỳ còn có việc làm, họ vẫn
còn có thể chống chọi với
lạm phát và tiếp tục chi tiêu,
giúp nền kinh tế phát triển.

Các nhà tuyển dụng đã tạo
ra 14 triệu việc làm trong
thời Biden cầm quyền, với
trung bình hàng tháng là
hơn 400,000 vị trí. Tuy
nhiên, gần đây tốc độ tạo
việc làm đã chững lại, chỉ
còn 199,000 việc làm mới
trong tháng 11.

Ngược lại, nền kinh tế đã
tạo thêm trung bình
176,000 việc làm mỗi tháng
trong ba năm đầu tiên của
thời Trump, trước khi việc
đóng cửa và sa thải hàng
loạt do đại dịch COVID-19
đã bất ngờ xóa đi hơn 20
triệu việc làm.

2. Tỷ lệ thất nghiệp

Bên cạnh sự gia tăng do
Covid-19 gây ra trong phần
lớn năm 2020 và 2021, tỷ lệ
thất nghiệp vẫn ở mức thấp
trong cả hai nhiệm kỳ tổng
thống của Trump và Biden.
Tỷ lệ thất nghiệp trong
những năm dưới thời
Trump đã giảm xuống mức
thấp nhất trong nửa thế kỷ
là 3.5% vào đầu năm 2020,
ngay trước đại dịch. Trong
nhiệm kỳ tổng thống của
Biden, tỷ lệ thất nghiệp
thậm chí còn giảm hơn nữa,
xuống còn 3.4% vào đầu
năm nay. Hiện tại nó đang ở
mức 3.7%.

3. Tăng trưởng kinh tế

Nhìn chung, nền kinh tế
Hoa Kỳ đã tăng trưởng với
tốc độ ổn định dưới thời
Trump và Biden. Tổng sản
phẩm trong nước (GDP),
một chỉ số đo lường tất cả
hàng hóa và dịch vụ được
sản xuất trong nước, đã tăng
khoảng 22% kể từ khi
Biden nhậm chức, còn mức
tăng trong nhiệm kỳ tổng
thống của Trump là 14%,
khi đại dịch buộc nền kinh
tế bất ngờ rơi vào tình trạng
suy thoái mạnh mẽ. Mặc dù
vậy, nền kinh tế đã phục hồi
nhanh chóng - một phần
nhờ vào hàng ngàn tỷ MK
tiền kích cầu - và đang tăng
trưởng trở lại vào thời điểm
Trump rời nhiệm sở.

Giờ đây, dưới thời Biden,
nền kinh tế đã ghi nhận 5
quý tăng trưởng liên tiếp
sau 6 tháng sụt giảm vào
năm ngoái. Sự mở rộng mới
nhất được hỗ trợ bởi chi tiêu
tiêu dùng lớn, chiếm
khoảng 70% nền kinh tế,
cũng như các dự án cơ sở hạ
tầng và năng lượng xanh
mới do chính quyền Biden
dẫn đầu. Nhưng các kinh tế
gia lưu ý rằng tốc độ tăng
trưởng kinh tế hiện nay – tỷ
lệ hàng năm là 4.9% tính
đến tháng 9 – là không bền
vững và nhiều người dự
đoán tốc độ tăng trưởng sẽ

hạ nhiệt trong năm tới.

4. Giá xăng dầu

Các tổng thống Hoa Kỳ có
rất ít quyền kiểm soát giá
xăng dầu. Nhưng đây là một
lĩnh vực mà người dùng
Hoa Kỳ hưởng nhiều lợi
hơn dưới thời Trump.

Trong thời Biden, những
trục trặc liên quan đến đại
dịch, cuộc chiến ở Ukraine
và nhu cầu tăng cao đều đã
khiến giá xăng dầu tăng
chóng mặt kể từ năm 2020.
Giá xăng đã tăng hơn gấp
đôi từ tháng 4 năm 2020
đến tháng 4 năm 2022, từ
1.84 MK một gallon lên
4.11 MK. Giá đạt đỉnh cao
nhất mọi thời đại là gần 5
MK/gallon vào tháng 6 năm
2022 nhưng đã giảm kể từ
đó. Các nhà phân tích cho
rằng giá xăng có thể giảm
xuống dưới 3 MK/gallon
vào cuối năm nay, do sản
lượng tăng và nhu cầu chậm
lại.

Giá xăng có ảnh hưởng
trực tiếp đến cách người
Hoa Kỳ nhìn nhận nền kinh
tế và giá xăng cao hơn đã
dẫn đến sự bi quan kéo dài
trong phần lớn nhiệm kỳ
tổng thống của Biden.

5. Giá nhà

Sở hữu nhà là một trong
những cách làm giàu tốt
nhất ở Hoa Kỳ, nhưng gần
đây nó lại là con dao hai
lưỡi: Nhiều người mua nhà
lần đầu đã bị loại khỏi thị
trường, còn những người đã
sở hữu nhà lại được hưởng
lợi từ sự tăng vọt giá trị.

Tuy nhiên, nhìn chung,
quyền sở hữu nhà đã trở nên
khó tiếp cận hơn nhiều dưới
thời chính quyền Biden.
Theo Goldman Sachs, giá
nhà đã tăng vọt trong thời
kỳ đại dịch, tăng tới 49% từ
mùa xuân năm 2020 đến
mùa thu năm 2022. Chi phí
cao hơn đã khiến khả năng
chi trả nhà ở xuống mức
thấp nhất mọi thời đại.
Những ngôi nhà hiện đang
được bán với mức giá trung
bình là 431,000 MK – thấp
hơn mức 480,000 MK vào
năm ngoái, nhưng vẫn cao
hơn nhiều so với mặt bằng
chung trước đại dịch. Tuy
nhiên, giá nhà vẫn ở mức
cao vì nhu cầu mua nhà tiếp
tục vượt quá nguồn cung.

6. Lạm phát

Lạm phát là một thách
thức dai dẳng đối với chính
quyền Biden. Giá cả tăng
nhanh sau đại dịch dẫn đến
lạm phát cao nhất trong hơn
40 năm. Người dân Hoa Kỳ
đang phải đối mặt với chi
phí cao hơn cho hầu hết mọi
thứ, từ ăn uống, xăng dầu,
xe cộ và chăm sóc sức khỏe.

Mặc dù lạm phát gần đây
đã giảm so với mức đỉnh
điểm vào mùa hè năm
ngoái, giá cả vẫn cao hơn
khoảng 3% so với một năm
trước. Nhiều người dân Hoa
Kỳ cho rằng chi phí cao hơn
đã tác động đến quan điểm
của họ về nền kinh tế, các
cử tri luôn cho rằng lạm
phát là mối lo ngại kinh tế
hàng đầu của họ.

7. Lãi suất

Tổng thống có rất ít quyền
lực đối với lãi suất. Mặc dù
chủ tịch và các thống đốc
của FED được bổ nhiệm bởi
tổng thống và được Quốc
hội xác nhận, các ngân hàng
trung ương hoạt động độc
lập.

Nhưng các hành động của
FED có tác động sâu rộng
đến nền kinh tế. Trong
nhiệm kỳ tổng thống của
Biden, ngân hàng trung
ương đã tăng lãi suất 11 lần
như một phần trong nỗ lực
kiềm chế lạm phát, tăng lãi
suất lên mức 5.25 đến 5.5%,
mức cao nhất trong 22 năm.

Mỗi lần FED tăng lãi suất,
hoặc thậm chí gợi ý rằng
khả năng tăng lãi suất, đều
sẽ có những tác động lan
tỏa trên toàn nền kinh tế,
dẫn đến chi phí vay cao hơn
đối với các loại khoản vay,
bao gồm các khoản thế chấp

(hiện ở mức khoảng 7%),
các khoản vay cá nhân
(12%, theo Bankrate) và thẻ
tín dụng (trên 20%).

8. Thu nhập khả dụng 

Người dân Hoa Kỳ có ít
khả năng chi tiêu hơn so với
thời kỳ đầu nhiệm kỳ của
Biden. Nguồn tiền kích cầu
giảm đi cùng với giá cả tăng
cao đã gây ra sự biến động
lớn trong thu nhập của các
hộ gia đình kể từ năm 2020.
Tuy nhiên, khép lại năm
2023, tình hình nhiều người
khá giả hơn so với một năm
trước, do mức lương tăng
cao hơn lạm phát.

Trong những năm dưới
thời Trump, người dân Hoa
Kỳ có khả năng chi tiêu
tăng đều đặn cho đến khi
đại dịch bắt đầu. Nhìn
chung, thu nhập khả dụng,
khoản tiền còn lại sau thuế
và lạm phát, đã tăng khoảng
10% trong khoảng thời gian
từ tháng 1 năm 2017 đến
tháng 1 năm 2020.

9. Thị trường 
chứng khoán

Thị trường chứng khoán
tăng trưởng nhanh chóng
trong nhiệm kỳ của Trump
và tiếp tục đi lên dưới thời
Biden. Sau một thời gian
chậm lại vào năm ngoái –
do dự đoán chi phí vay cao
hơn và biến động gia tăng –
giá cổ phiếu đã tăng trở lại
nhờ sự lạc quan rằng FED
đã hoàn tất quá trình tăng
lãi suất. Chỉ số Dow Jones
và Nasdaq đạt mức cao nhất
mọi thời đại trong tháng
này và Standard & Poor's
500 cũng đang trên đà tăng.

Trump luôn theo dõi chặt
chẽ diễn biến của thị trường
chứng khoán trong nhiệm
kỳ tổng thống của mình,
thường dùng mạng xã hội
để khoe những thành công
của bản thân. Ông cũng
cảnh báo người Hoa Kỳ
rằng nhiệm kỳ tổng thống
của Biden sẽ dẫn đến “sự
sụp đổ của thị trường chứng
khoán.”

Nhưng điều đó đã không
xảy ra. “Tốt lắm, Donald,”
Biden gần đây đã phản pháo
lại trên trang mạng xã hội
X.

10. Nợ sinh viên

Tính đến nay, số dư nợ
sinh viên đã tăng lên trong
gần hai thập niên. Biden
nhậm chức với cam kết
giảm bớt gánh nặng nợ nần
cho sinh viên. Dù vậy, các
kế hoạch đầy tham vọng
nhất của ông, bao gồm kế
hoạch tha thứ trị giá 400 tỷ
MK, đã bị các nhà lập pháp
Đảng Cộng Hòa và Tối cao
Pháp viện chặn lại, chính
quyền Biden đã phải tìm ra
cách khác để đưa ra biện
pháp cứu trợ.

Cho đến nay, Tòa Bạch
Ốc đã xóa khoản nợ vay
sinh viên trị giá khoảng 132
tỷ MK cho hơn 3.6 triệu
người Hoa Kỳ. Họ cũng đã
tăng trợ cấp Pell Grants cho
sinh viên có thu nhập thấp
và trung bình. Kết quả là số
nợ sinh viên đã giảm trong
sáu tháng, còn 1.74 ngàn tỷ
MK trong tháng 10, giảm so
với mức kỷ lục 1.77 ngàn tỷ
MK vào đầu năm.

11. Tâm lý người 
tiêu dùng

Bất chấp sức mạnh của
nền kinh tế, người Hoa Kỳ
tỏ ra hết sức chán nản khi
nói đến vấn đề tài chánh của
họ trong nhiệm kỳ của
Biden. Tâm lý người tiêu
dùng giảm xuống mức thấp
nhất từ trước đến nay vào
tháng 6 năm 2022, khi giá
xăng ở mức cao kỷ lục. Kể
từ đó, tâm lý thị trường đã
phục hồi phần nào nhưng
vẫn ở mức thấp hơn so với
thời Trump.

Nhưng mặc dù họ nói rằng
họ cảm thấy khó chịu về
nền kinh tế, người Hoa Kỳ
vẫn tiếp tục chi tiêu mạnh
tay. Khoản chi tiêu đó - cho
nhiều loại hàng hóa và dịch
vụ, bao gồm xe cộ, du lịch
và ăn uống bên ngoài, đã
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Tiếp SO SÁNH trang A1 giúp thúc đẩy nền kinh tế
tiếp tục phát triển.

12. Thâm hụt liên bang

Thâm hụt liên bang đạt
đỉnh điểm dưới thời Trump,
mặc dù cả Trump và Biden
đều đã bổ sung thêm hàng
ngàn tỷ MK vào nợ quốc
gia. Thâm hụt tăng đều đặn
hàng năm trong nhiệm kỳ
tổng thống của Trump. Việc
cắt giảm thuế sâu rộng, sau
đó là phản ứng của chính
phủ đối với đại dịch, đã làm
tăng thêm khoản nợ 7.8
ngàn tỷ MK chưa từng có
vào khoản nợ của quốc gia.

Kể từ đó, mức thâm hụt đã
thu hẹp lại trong hai năm
đầu nhiệm kỳ tổng thống
của Biden. Nhưng năm nay
nó lại tăng trưởng ở mức
23%, lên 1.7 ngàn tỷ MK.
Thâm hụt ngày càng tăng
đó, cùng với tình trạng rối
ren tại Quốc Hội, đang
gióng lên hồi chuông cảnh
báo cho các cơ quan xếp
hạng theo dõi tình hình tài
chánh của Hoa Kỳ. Fitch
Ratings đã tước đi điểm
AAA hàng đầu của Hoa Kỳ
trong tháng 8. Vào tháng
11, Moody's đã hạ triển
vọng về nợ chính phủ của
Hoa Kỳ, cảnh báo rằng “sự
phân cực chính trị di dẳng”
đe dọa sức mạnh tài chánh
của đất nước./

Nguồn: “Biden’s economy vs.
Trump’s, in 12 chartss” được
đăng trên trang www.washing-
tonpost.com.

của lão không thành công.
Chuyến đó, chủ ghe đòi:
Người lớn đóng ba cây
vàng, trẻ nhỏ dưới mười
tuổi đóng một nửa - thằng
con sáu tuổi của lão đóng
một cây rưỡi. Lão và thằng
con trai đến điểm hẹn (ém
quân) chờ đến giờ, có người
đến đưa xuống taxi (tàu
nhỏ). Nhưng người hướng
dẫn, gọi là “đề lô” không
đến chỗ “ém quân” dẫn cha
con lão ra tàu nhỏ mà thay
vào đó hai người lớn để
kiếm thêm một cây rưỡi
vàng, làm cha con lão lỡ
chuyến - lão quay về! Vài
ngày sau, biết tin: Những
người xuống taxi hôm ấy
đều bị công an “tóm”. Thế
là may mắn cho lão - thoát
tù! Từ đó, lão không còn
tính chuyện vượt biên. 

Nhớ lại, khi ở tù đến năm
thứ tư, bẵng đi một thời
gian dài, lão không được tin
nhà - lão lo lắng không biết
có chuyện gì xui rủi xảy ra
cho vợ con lão? Sau đó, vợ
một người bạn tù ra thăm
chồng cho biết tin: “Vợ lão
dẫn hai đứa con đi vượt
biên đã hơn mười tháng
nay.” 

Bấy giờ, nhiều đêm lão
thao thức với tâm trạng
buồn vui lẫn lộn. Vui khi
nghĩ vợ con lão đã thoát
cảnh lầm than và tương lai
con cái lão sẽ tươi sáng hơn.
Nhưng lão buồn khi tưởng
tượng cảnh vợ lão sẽ “theo
thằng John, thằng Jack…
nào đó” - quên lão! Lão
ngậm ngùi … nhưng rồi tự
an ủi: Như thế còn may mắn
hơn là đi theo “nón cối” như
vợ của vài người bạn tù
cùng cảnh ngộ. 

Đến một hôm, lão đang
ngồi tư lự, sau bữa ăn chiều
với chén bo bo, chan nước
muối, một anh tù tự giác
ghé tai nói nhỏ: “Vợ anh
vừa đến lúc bốn giờ - đang
ở ngoài nhà thăm nuôi.”
Lão cười tỏ vẻ không tin. 

Nhưng sáng hôm sau,
trong lúc sắp hàng đi lao
động, lão được gọi tên ra
khỏi hàng - đứng đợi ở góc
sân. Khi các Đội lao động ra
khỏi cổng trại, một tên vệ
binh đến dẫn lão ra nhà
thăm nuôi. Trên đường đến
nhà thăm nuôi lão nghĩ: “
Có lẽ gia đình nhờ một
người nào đó đi thăm nuôi.”
Khi đến nơi, thấy vợ đang
đứng chờ trước cửa nhà
“tiếp tân” - lão xúc động!
Không ngờ lại được gặp
nhau. 

Trong hơn nửa giờ thăm
gặp, hai vợ chồng lão phải
nói “tiếng lóng” trước mặt
tên cán bộ ngồi ở đầu bàn.
Lão hỏi: “Anh nghe chị
Thìn báo tin: “Em đưa các
con về vùng kinh tế mới với
ông bà ngoại?”- “Mấy
tháng trước, em dẫn hai con
về quê ngoại, nhưng xe tàu
trở ngại, em quay về…” Vợ
lão trả lời ngắn gọn, cho lão
hiểu chuyện vượt biên
không thành công.

Sau này, khi được về với
gia đình, vợ lão kể chi tiết
những gian truân trong
chuyến vượt biên năm ấy:
“Vợ lão dẫn hai con, theo
người mối lái xuống Cần
Thơ. Họ “ém” trong một
căn nhỏ ven sông, chờ đến
giờ sẽ cho xuống tàu nhỏ để
đưa ra tàu lớn. Nhưng đêm
đó công an bao vây, bắt trọn
ổ đám người vuợt biên
“ém” trong các nhà gần đó
(khoảng ba mươi người)
đưa về trại giam. Vài ngày
sau, người mối lái vào trại
giam đưa hai đứa con về Sài
Gòn cho bà chị nuôi giúp,
còn vợ lão ở lại “nếm” cơm
tù cộng sản hơn sáu tháng
mới được thả. Ra tù, vợ lão
mất hết, phải sống nhờ vào
sự giúp đỡ của chị, em cật
ruột.

Lão vượt biên không
thành, vợ lão vượt biên
không xong. Thế là lão biết
số trời đã định: từ nay vợ
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chồng lão sẽ không còn
phân ly. 

Lão tin vào định mệnh.
Cho nên đời lão đã trải qua
nhiều thử thách và cảnh ngộ
đau thương, lão cam chịu…
ít khi than thở. Trải nghiệm
cuộc đời, lão “ngộ” được
cái lẽ vô thường trong kiếp
nhân sinh. Lão cũng thấm
nhuần câu chuyện “Tái ông
thất mã” - trong cái rủi có
cái may. Cho nên, khi gặp
may mắn, lão không tự
mãn; lúc xui rủi lão không
tuyệt vọng. Những người
quen biết, đặt cho lão cái
tên là Tư Lì. 

Những khi cơ khổ, lão
nhớ đến mấy câu thơ trong
bài Vịnh Cảnh Nghèo của
cụ Nguyễn Công Trứ:
“...Cơ thường đông hết hẳn
sang xuân/ Trời đâu riêng
khó cho ta mãi/ Vinh nhục
dù ai cũng một lần.” để nuôi

hy vọng.
Những năm sau 1975,

nhiều người ở miền Nam,
không thể sống nổi dưới chế
độ hà khắc của cộng sản -
phải trốn chạy bằng mọi
cách - bất chấp hiểm nguy!
Nhiều thảm cảnh đã xảy ra
trên biển cả làm động lòng
lương tâm nhân loại. Do
vậy, nhiều nước chấp nhận
cho định cư những người có
thân nhân nước ngoài bảo
lãnh qua chương trình ODP
(ra đi có trật tự) để giảm bớt
những đau thương. Sau đó
có thêm chương trình HO
đã cứu vớt nhiều gia đình
cựu quân nhân QL/VNCH
thoát cảnh lầm than.

Lương tâm và tình nhân
loại đã đem đến cho gia
đình lão niềm hy vọng. 

Một ngày đẹp trời gia đình
lão xách va-li lên phi cơ về
miền đất hứa. Lúc ngồi đợi
máy bay ở phi trường Tân
Sơn Nhất, lão còn lo sợ
công an đến bắt quay về.
Đến khi phi cơ cất cánh lão
mới an lòng - đời lão từ đây
coi như hết cơn bỉ cực. 

Qua khung cửa sổ hẹp của
máy bay, lão nhìn xuống
thành phố Sài Gòn - những
đường phố lướt qua dưới
ánh nắng ban mai trong
trẻo, rồi những sông rạch
uốn lượn, dấu mình trong
các làng mạc ven đô, rồi lặn
vào các khu rừng thấp…rồi
dần dần lộ ra trên những
cánh đồng lúa trải dài như
những nét kẽ màu trắng trên

tấm thảm nhung xanh. Máy
bay nghiêng cánh, lên cao -
Sài Gòn nhỏ dần, rồi chỉ
còn chấm đen. Mất hút!
Bây giờ, chung quanh là
trời xanh lồng lộng. Bên
dưới là biển cả bao la. Lão
thấy lòng se thắt! 

Bao nhiêu năm, bị đọa đày
trên quê hương khốn khổ
ấy, lão muốn trốn chạy. Giờ
đây, trên đường lưu vong ly
biệt - căn nhà cũ, con đường
xưa, lũy tre nơi thôn làng
quê ngoại, cùng với những
kỷ niệm thân thương thời
thơ ấu, phút chốc hiện ra,
khiến lão rưng rưng …Hình
ảnh quê hương khó có thể
phai mờ trong ký ức.

Đến nơi đất khách, quê
người, cũng như bao nhiêu
gia đình tỵ nạn khác, gia
đình lão được hội nhập vào
xã hội văn minh Hoa Kỳ,
nhờ sự giúp đỡ tận tình của
người dân bản xứ. Đôi khi
lão tự hỏi: “Tại sao những
người cùng tổ tiên, nòi
giống lại tìm cách đọa đày
nhau, còn ở đây với những
người xa lạ, nhưng họ lại
cưu mang gia đình lão với
tất cả tấm lòng nhân ái và
hào sảng?” 

Mấy mươi năm sống trên
nước Mỹ, con cái lão được
học hành tử tế, thành đạt.
Lão có việc làm, được sống
trong tự do, no ấm… Đến
năm sáu mươi hai tuổi, lão
xin về hưu sớm để an
hưởng tuổi già. Lão nghĩ
theo quan niệm xưa: “sáu
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mươi năm cuộc đời” - bây
giờ đến tuổi sáu hai, lão cho
như vậy đã đủ cho một đời
người. Nhưng tuổi thọ của
con người ngày nay tăng lên
- tám mươi chưa phải là già.
Nhiều người đã ví von như
thế khiến lão an lòng, vui
sống…

Được sống đến tám mươi
tuổi, lão bảo đó là “bonus”
trời cho, nhưng lão không
tránh khỏi tiến trình “Sinh,
Lão, Bệnh, Tử”. Năm bảy
mươi tuổi, thính giác bị lão
hóa - lão bắt đầu mang bệnh
điếc! 

Nhưng lão lì, không mang
máy trợ thính, chấp nhận
bệnh điếc như một ân sủng.
Lão lý luận: “Già phải
mang bệnh - điếc là bệnh dễ
chịu nhất để bớt nghe
những chuyện thị phi - cho
tâm hồn thanh thản…

Lão nhớ, hồi ở trại tù
K1/Tân Lập - Vĩnh Phú, các
niên trưởng, mang cấp bậc
Trung tá, Đại tá, đa số đều
mang bệnh điếc. Điếc giả,
điếc thiệt… không ai biết
được. Nhưng “điếc” mang
lại sự an toàn. An toàn là thế
này: Các đàn em khi gặp lại
các niên trưởng thường rỉ
tai to nhỏ, toàn những
chuyện “giật gân, phản
động”. Bọn “ăn ten” thấy
vậy báo cáo với cán bộ. Thế
là các “cụ” bị kêu lên làm
việc, khai báo những gì đã
nghe. Sự thật, chỉ là những
tin đồn … nhưng các “cụ”
phải khai, và phải nói sao

cho khéo để đỡ đòn cho đàn
em. Thế thì mệt quá! Thôi
thì cứ giả điếc (có cụ điếc
thiệt) để các đàn em khi gặp
phải chào to, nói lớn… mà
nói lớn thì đâu dám tiết lộ
những chuyện bí mật phản
động. Thế là quý cụ yên
thân. 

Khi lão điếc ở mức độ
50%, Lão bớt nghe chuyện
đời thị phi, rối rắm. Ở nhà,
những lúc đang say mê xem
phim, hay đọc chuyện, vợ
kêu rửa chén, lặt rau, lão
không nghe, bà vợ bực
mình càm ràm… rồi làm hết
mọi thứ. Lão cứ ung
dung… Nhưng “thái quá thì
bất cập!” Càng già bệnh
điếc càng gia tăng, khiến
lão ngơ ngác như người ở
“cõi trên”. Vợ con thấy vậy,
khuyên lão nên đeo máy trợ
thính, nhưng lão “lì” không
chịu mang. Con gái lão giải
thích: “Những người bị điếc
mà không đeo trợ thính, lâu
ngày sẽ sinh ra bệnh mất trí
nhớ (alzheimer).” 

Trong đời, lão sợ nhất là
bị bệnh đột quỵ (stroke),
thứ hai là bệnh lú lẫn
(alzheimer). Cho nên lão
nghe theo lời khuyên của
con gái, ra Costco mua một
cái máy trợ thính.

Từ ngày mang máy trợ
thính, lão sinh bịnh mất
ngủ.

Mỗi lần nghe những tên
bình luận thời sự lếu láo
trên Radio, TV, You Tube,
thiếu khách quan hay nghe

những người lắm chuyện
khoác lác, khoe khoang…
lão bực mình. 

Ở nhà, mỗi khi bà vợ già
càm ràm điều gì lão nghe
hết đầu đuôi… Thực ra, lão
chẳng làm điều gì nên tội,
chỉ có việc: mặc quần hay
quên kéo zipper, làm bà xấu
hổ; bày biện lung tung làm
bà mất công dọn dẹp; mỗi
lần đi đâu bà phải tìm chìa
khóa xe, cái ví cho lão…
Chừng ấy chuyện mà vợ lão
cứ càm ràm - lão không
giận và coi đó như cách
“mắng yêu của tuổi già”.
Nhưng mỗi lần càm ràm, bà
vợ thường nói câu kết:
“chẳng được tích sự gì.”
Khiến lão giận! Trong đời,
lão ghét nhất những ai chê
lão “vô tích sự”. Mắng thế
nào cũng không làm lão tức
bằng chê lão “chẳng được
tích sự gì”. 

Khi chưa có máy trợ
thính, lão nghe tiếng được,
tiếng mất - chuyện đời coi
như gió thoảng, mây trôi…
lão không bận tâm, chấp
nhứt. Đêm về lão ngon giấc.
Nay có cái máy trợ thính,
lão nghe rõ sự đời lắm
chuyện thị phi… Lão bực
mình những chuyện bao
đồng, rồi giận luôn bà vợ
già hay chê lão “vô tích
sự”... Khiến lão nhiều đêm
mất ngủ! 

Thế là, lão tuyên bố:
“Điếc sướng hơn!”

Lê Đức Luận 
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nên khi cha mẹ còn sống,
hãy trân quý cha mẹ đừng
làm cho cha mẹ buồn lòng,
nhất là những dịp như Lễ
Giáng Sinh này.

Ca đoàn Chúa Hài Đồng
gồm các em Thiếu Nhi
Thánh Thể hát thánh ca
trong thánh lễ, và đọc các
bài đọc cũng như Lời
nguyện giáo dân.

Sau bài giảng, thánh lễ
tiếp tục cho đến khi kết
thúc. Trước khi ban phép

lành của Chúa cho mọi
người, Linh mục chủ tế
chúc mọi người một Mùa
Lễ Giáng Sinh được tràn
đầy hồng ân của Thiên
Chúa, sống thánh thiện và
yêu thương như lời Thiên
Sứ hát mừng Chúa Cứu Thế
ra đời:

“Vinh danh Thiên Chúa
trên Trời, Bình an dưới thế
cho người thiện tâm”. Và
Linh mục chủ tế đã giơ tay
ban phép lành của Chúa cho

mọi người.
Sau Thánh Lễ lúc 3 giờ

chiều, giáo xứ còn tiếp tục
cử hành các Thánh Lễ Vọng
Giáng Sinh vào lúc 6 giờ 30
và 8 giờ tối.

Thánh lễ Giáng Sinh vào
ngày 25.12.2023 tại giáo xứ
Saint Barbara  sẽ có các
Thánh lễ Giáng Sinh vào
lúc  6 giờ 30 AM,  8:00AM,
11:00AM, 4:00PM và 5:30
PM trong thánh đường và
hội trường./

Santa Ana, Orange County
(Thanh Huy) – Tại nhà thờ
Giáo xứ Saint Barbara, 730
S.  Euclid St, Santa Ana,
CA 92704 đã tổ chức Lễ
Vọng Giáng Sinh vào lúc 3
giờ chiều Chủ Nhật 24
tháng 12 năm 2023 với sự
tham dự của gần hai ngàn
giáo dân.

Trước thánh lễ, ca đoàn
thiếu nhi mang tên “Ca
đoàn Chúa Hài Đồng” hát
một số bài thánh ca Giáng
Sinh nổi tiếng. Sau đó, Linh
mục Joseph Trịnh Ngọc
Danh (Phó xứ) Chủ tế, linh
mục Paul Vũ Duy Hòa (Phó
xứ) và cha khách Hoàng
Cao Thăng rước tượng
Chúa Hài Đồng lên cung
thánh cử hành thánh lễ.

Sau khi đặt tượng Chúa
Hài Đồng vào máng cỏ đơn
sơ trước cung thánh, Linh
mục chủ tế xông hương và
lên bàn thờ bắt đầu thánh lễ.
Sau hai bài Thánh Thư,
Linh mục chủ tế công bố
Bài Tin Mừng của thánh
Luca nói về việc sứ thần
truyền tin cho Đức Mẹ chịu
thai bởi quyền năng Chúa
Thánh Thần. Cha Trịnh
Ngọc Danh giảng bằng hai
thứ tiếng Anh-Việt. Sau khi
khai triển bài Tin Mừng,

cha chủ tế nhắc nhở giáo
dân hãy luôn thảo hiếu với
cha mẹ. Nếu ở xa cha mẹ
không thăm nom, chăm sóc
cha mẹ được thì ít ra thỉnh
thoảng cũng về thăm cha
mẹ, đừng như anh nọ, bỏ xa
mẹ lâu năm không về thăm,
mùa Giáng Sinh năm đó,
anh đi mua một chiếc áo ấm
mà mẹ anh từng ao ước,
anh gói chiếc áo vào hộp
quà mang về biếu mẹ. Anh
về đến nhà gõ cửa, bà mẹ

yếu ớt chậm rãi bước ra mở
cửa, anh con trai đưa gói
quà cho mẹ nói “Đây là
chiếc áo lạnh mẹ mong
ước”. Bà mẹ cầm hộp quà
vứt xuống đất nói: “Con về
là mẹ mừng lắm rồi, mẹ
không cần cái gì hết, bao
nhiêu năm nay mẹ chỉ cần
con về thăm mẹ một lần”.
Người con trai cảm động,
từ đó thỉnh thoảng anh về
thăm mẹ và không bao lâu
sau mẹ anh từ giã cõi đời,

Hình trên, từ trái qua phải: 1- Ca đoàn Chúa Hài Đồng hát thánh ca. 2-LM Trịnh Ngọc Danh chủ tế và hai linh mục đồng tế thánh lễ Giáng Sinh.
Hỉnh dưới, từ trái qua phải: 3- LM Trịnh Ngọc Danh xông hương trước máng cỏ đơn sơ trong thánh đường. 4- Máng cỏ phía ngoài nhà thờ Saint Barbara.
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Santa Ana (Thanh Huy) –
Tổ Đình Chùa Huệ Quang
do Hòa Thượng Thích Minh
Mẫn khai sơn, viện chủ đã
long trọng tổ chức Lễ Hiệp
Kỵ, Tưởng Niệm Ân Sư, và
lễ lạc thành khai trương
Thiền Đường Huệ Quang.

Theo thông lệ, hằng năm
vào ngày 25 tháng 12,
(ngày lễ Giáng Sinh) Tổ
Đình Chùa Huệ Quang đều
long trọng tổ chức Lễ Hiệp
Kỵ, được coi như ngày Giỗ
Tổ của chùa Huệ Quang để
tưởng niệm công đức cao
dầy của chư vị Tổ Sư, Ân
Sư và những người đã có
công xây dựng chùa Huệ
Quang, đặc biệt cũng để
tưởng nhớ và cầu nguyện
cho cố Viện Phó Thích
Thiện Chí và song thân của
Hòa Thượng Viện Chủ
được vãng sanh về miền
Cực Lạc.

Tại Chánh Điện Chùa Huệ
Quang vào lúc 9 giờ sáng
Chủ Nhật, ngày 25 tháng 12
năm 2022, khoảng 200 Chư
Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn
Đức Tăng Ni và hàng trăm
đồng hương Phật tử tham
dự lễ tưởng niệm và húy kỵ.

Buổi lễ dưới sự chứng
minh của Trưởng Lão Hòa
Thượng Thích Chơn Thành,
Thượng Thủ Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Trên Thế
Giới cùng quý HT Thích
Phước Thuận, HT.Thích Trí
Tuệ, HT.Thích Thông Hải,
HT.Thích Thiện Long, HT.
Thích Minh Hồi, HT. Thích
Bửu Lợi, HT Thích Minh
Trí, HT Thích Giác Pháp,
HT Thích Quảng Mẫn, HT.
Thích Viên Huy, HT Thích
Tâm Thành, HT. Thích
Minh Đài, HT. Thích Giác
Ngôn, HT. Thích Từ
Hạnh… Cùng quý chư
Thượng Tọa, Đại Đức
Tăng, cùng quý Sư Bà, quý
Ni Sư, Sư Cô, đến từ các
chùa và tự viện tại Miền
Nam California.

Điều hợp chương trình
buổi lễ do Đại Đức Thích
Đức Trí.

Mở đầu buổi lễ, Ban nghi
lễ đạo tràng chùa Huệ
Quang cung thỉnh chư tôn
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Tổ ĐÌNH HUệ QUANG LONG TRọNG Tổ CHứC LỄ HIệP Kỵ, 
TƯởNG NIệM ÂN SƯ, LạC THÀNH THIềN ĐƯờNG HUệ QUANG

hương Phật tử, HT Minh
Mẫn đã lần lượt nhắc lại kỷ
niệm những ngày đầu mới
đến Hoa Kỳ, nhắc lại những
vị Thầy đã trải qua nhiều
gian khổ để bảo lãnh tăng
chúng có được cuộc sống tại
Hoa Kỳ, trong đó có Cố HT
Thích Tâm Châu, Thích
Thiện Ân, Thích Mãn Giác,
Thích Thanh Các, Thích
Giác Nhiên, Pháp Sư Thích
Giác Đức… HT tiếp: “Qua
những thăng trầm, gian khổ
trên biển cả, trong rừng sâu
để có một cộng đồng người
Việt trên khắp năm châu
như ngày hôm nay dưới sự
tự do, dân chủ, chúng ta
phải đổi bằng máu và nước
mắt, chúng ta phải luôn luôn
nhớ ơn những bậc tôn sư.
Chúng ta phải cảm ơn đất
nước Hoa Kỳ. Sau 48 năm
chúng ta phải nhắc đến
những vị như: Cố HT Minh
Thông, Hạnh Đạo, Trí

Chơn, Từ Vân và gần đây
nhất là Cố HT Thích Quảng
Thanh…” HT nói: “Chúng
tôi ước mong và muốn lấy
ngày nầy hằng năm để làm
ngày hội Phật Giáo Việt
Nam toàn thế giới nói chung
và Orange County nói riêng
để tưởng niệm tất cả các vị
ân sư.

Đặc biệt  HT. Viện Chủ
cũng đã dành một phút để
tưởng niệm Cố Hòa Thượng
Thích Tuệ Sỹ, một bậc thầy,
một nhân tài lỗi lạc của Phật
Giáo đã hiến trọn đời mình
cho đạo pháp và dân tộc vừa
mới viên tịch.

Sau lời cảm tạ của Hòa
Thượng Viện chủ, tiếp theo
là lời Đạo Từ của quý Hòa
Thượng: Thích Phước
Thuận, Thích Trí Tuệ, Thích
Minh Hồi… Những vị nầy
đã nhắc lại những khó khăn
của bước đầu thành lập
những ngôi chùa tại Hoa Kỳ

và tán thán công đức vô
lượng của HT, Thích Minh
Mẫn Viện Chủ Tổ Đình Huệ
Quang, lúc nào cũng không
ngừng phát triển cơ sở để có
điều kiện thuận lợi cho Phật
tử tu học.

Cuối cùng quý HT. ca ngợi
Hòa Thượng Viện Chủ Tổ
Đình Huệ Quang, hằng năm
đã tổ chức những buổi lễ
đầy đủ ý nghĩa theo đúng
nghi thức lễ tưởng niệm ân
sư.

Sau những lời đạo từ, tiếp
theo là nghi thức lễ Hiệp Kỵ
bắt đầu. Chấm dứt buổi lễ,
ban nghi lễ cung thỉnh chư
tôn đức Tăng, Ni quang lâm
trai đường tham dự lễ cúng
dường trai tăng và thọ trai. 

Chùa Huệ Quang tọa lạc
tại số 4918 W. Westminster
Ave., Santa Ana.

Cần liên lạc với chùa Huệ
Quang xin gọi điện thoại
(714) 530-9249./

Hình từ trái qua phải: 1- HT. Thích Minh Mẫn Viện Chủ, Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng cảm ơn. 2- Quang Cảnh Lễ Hiệp Kỵ. 3- Cắt băng lạc thành Thiền Đường Huệ Quang.

đức quang lâm đài tưởng
niệm cầu nguyện, sau đó
vào chánh điện niệm hương
bạch Phật, sau khi niệm
hương bạch Phật, cung
thỉnh chư tôn đức trở lại trai
đường để chuẩn bị cho lễ
lạc thành Thiền Đường Huệ
Quang, để có phương tiện
tu học cho Phật tử càng
ngày càng đông nên HT.
Viện chủ đã mua lại khu
nhà thờ làm Thiền Đường,
nhân ngày lễ hiệp kỵ HT.
Viện Chủ cung thỉnh chư
tôn đức Tăng Ni cắt băng
khai trương thiền đường
cùng nhất tâm sái tịnh chú
nguyện cho Thiền Dường
vừa mới thành lập, Thiền
Đường trước đây là khu nhà
thờ đã được HT. Viện Chủ
mua lại để làm Thiền
Đường Huệ Quang.

Tại Thiền Đường HT.
Thích Minh Mẫn Trưởng
ban tổ chức đã nói: “Trải

dài 40 năm trôi qua, được
sự thương mến cũng như sự
gia tâm cầu nguyện, nhờ
vào đàn na thí chủ nên hôm
nay quý ngài cùng quang
lâm khu đất mới, nhờ vào
duyên lành nên khu nầy đã
trở thành một nơi tu học của
Tổ Đình Huệ Quang. Công
lao của quý ngài đã gia tâm
hộ niệm chúng con xin cúi
đầu tạ ơn…”

Sau lễ sái tịnh cắt băng
khai trương thiền đường,
ban nghi lễ cung thỉnh chư
tôn đức trở về trước tiền
đình chùa Huệ Quang chụp
hình lưu niệm.

Sau đó trở vào chánh điện
làm lễ hiệp kỵ. Trước khi
vào lễ Hiệp Kỵ chính thức,
HT Thích Minh Mẫn, Viện
chủ Chùa Huệ Quang ngỏ
lời chào mừng và cảm ơn sự
tham dự của Chư tôn Giáo
Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni,
quý vị quan khách và đồng

Chư Tôn Đức chụp hình để lưu niệm. 
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Mấy tháng nay chúng ta
nghe nói nhiều đến bệnh
phổi, “hội chứng phổi
trắng” (White Lung
Syndrome” và dịch sưng
phổi hay “pneumonia” ở trẻ
em bên Trung Quốc và ở
Mỹ với tin đồn rằng có con
vi khuẩn hay siêu vi mới
gây ra bệnh này.

Trước hết,chúng ta bàn về
những cụm viêm phổi gần
đây được báo cáo:

Sở y tế công cộng của
Quận Warren, Ohio, phục
vụ vùng ngoại ô phía đông
bắc của Cincinnati, đã báo
cáo sự gia tăng lớn về số ca
viêm phổi điển hình (typi-
cal pneumonia cases, nghĩa
là không có gì khác
thường), ở trẻ em, với 145
trường hợp ở những trẻ từ 3
đến 14 tuổi được ghi nhận
tính đến ngày 29 tháng 11.
Các báo cáo ban đầu về sự
gia tăng ở Quận Warren đến
từ các y tá trường học.
Nhiều học sinh đã gọi điện
báo bị bệnh và con số này
cao hơn nhiều so với thời
điểm này năm ngoái. Dù
sao, nguyên nhân gây ra
bệnh viêm phổi không khác
gì những năm trước: chủ
yếu là nhiễm RSV, aden-
ovirus và streptococcus,
hoặc mycoplasma.

Tiểu bang Massachusetts
cũng đã báo cáo sự gia tăng
các trường hợp nhiễm RSV
và “walking pneumonia” ở
trẻ em (ở đây có nghĩa là
tuy bệnh nhân có triệu
chứng viêm phổi như ho và
chụp X-quang thấy vết
đục/opacities, bệnh nhân
vẫn đi lui tới có vẻ khỏe
khoắn và không nằm
giường như người bị viêm
phổi điển hình) .

Nhưng điều làm nhiều
người lo ngại và bàn tán là
những tin tức chính thức và
sự thật về những gì đang
xảy ra tại Trung Quốc, cũng
như hai lần trước lúc bệnh
SARS và COVID mới ló
dạng.

Theo đài phát thanh NPR:
“Sau khi dịch SARS bùng
phát ở miền nam Trung
Quốc vào năm 2002, các
quan chức Bắc Kinh đã yêu
cầu các bác sĩ giấu bệnh
nhân, một số người được
đưa đi khắp nơi bằng xe
cứu thương trong khi các
nhà khoa học của WHO đến
thăm nước này. Điều đó đã
khiến WHO đe dọa đóng
cửa văn phòng tại Trung
Quốc”.

Gần hai thập kỷ sau,
Trung Quốc trì hoãn việc
chia sẻ những thông tin chi
tiết quan trọng về virus
Corona với cơ quan y tế
Liên Hợp Quốc sau khi loại
virus mới này xuất hiện vào
cuối năm 2019. WHO đã
công khai hoan nghênh cam
kết của Trung Quốc trong
việc ngăn chặn virus này –
vài tuần trước khi nó bắt
đầu gây ra dịch bệnh bùng
nổ trên toàn thế giới.”

Đầu tháng 11, năm 2023,
Trung Quốc đã báo cáo số
ca mắc bệnh hô hấp gia
tăng.Tại khoa nhi ở bệnh
viện Bắc Kinh, có đến 7000
người đến khám trong một

ngày. Chúng ta không có tin
tức chính xác hơn về tình
trạng những bệnh nhân đa
số là trẻ em này, như bao
nhiêu bệnh nặng, bao nhiêu
nhập viện và bao nhiêu tử
vong. Ủy ban y tế cho biết
họ đã rất chú ý đến tỷ lệ
mắc bệnh truyền nhiễm cao
ở trẻ em và đang “hướng
dẫn chính quyền địa
phương tăng cường lập kế
hoạch phối hợp và thực
hiện hệ thống chẩn đoán và
điều trị theo từng cấp độ”.

Các quan chức y tế Trung
Quốc cho rằng sự gia tăng
này là do việc dỡ bỏ các hạn
chế về Covid và sự gia tăng
thông thường của các mầm
bệnh đã biết cũng có thể
khiến con người dễ bị viêm
phổi, bao gồm cúm, Covid,
RSV và các bệnh nhiễm
trùng do vi khuẩn thông
thường Mycoplasma pneu-
moniae gây ra. Tổ chức Y tế
Thế giới đang theo dõi
những trường hợp đó cũng
như sự gia tăng các trường
hợp mắc bệnh hô hấp ở trẻ
em ở miền bắc Trung Quốc,
một phần do Trung Quốc
từng có thành tích giấu
giếm các bệnh xảy ra trong
nước họ như SARS năm
2002 và gần đây hơn bệnh
Covid lúc nó bắt đầu năm
2019; cả hai dịch bệnh này
bắt đầu như những bệnh
“viêm phổi” thông thường. 

Trong khi đó, nhiều quốc
gia ở Châu Âu cũng báo
cáo sự gia tăng các ca viêm
phổi ở trẻ em, nhiều trường
hợp trong số đó cũng do vi
khuẩn Mycoplasma gây ra.

Nói tóm lại, giới y tế cho
rằng phần đông các vụ gia
tăng viêm phổi gần đây là
do virus cúm (influenza),
RSV và COVID-19 chứ
không phải do một tác nhân
gây bệnh mà chúng ta chưa
từng biết đến.

“Viêm phổi đi bộ” là thuật
ngữ thường được dùng để
mô tả những trường hợp
viêm phổi nhẹ, đặc biệt là
những trường hợp do vi
khuẩn Mycoplasma gây ra,
còn được gọi là viêm phổi
không điển hình (atypical
pneumonia; có nghĩa là nó
khác thường, không làm
bệnh nhân khổ sở như các
viêm phổi khác) và có thể
gây sốt, ho khan và đôi khi
nhiễm trùng tai.

“Bệnh phổi trắng” hay
“hội chứng phổi trắng” chỉ
là một cách một mô tả đơn
giản “đáng sợ”, không được
các chuyên gia y tế sử dụng,
nhưng từ “white out “ được
bác sĩ quang tuyến dùng để
mô tả những gì chúng ta
thấy trên phim chụp X-
quang ngực thông thường
hay CT phổi. Phổi khỏe
mạnh chứa đầy không khí
và để cho tia X đi xuyên
qua dễ dàng nên trên phim
X quang những vùng này sẽ
màu đen (radiolucent), khi
tình trạng viêm phổi, và các
tế bào bạch cầu lấp đầy khu
vực vị nhiễm trùng, phổi sẽ
cản tia X nhiều hơn (radio-
opaque), hình trên phim trở
nên mờ đục và có màu
trắng hơn. Trước đây,
những người bị lao phổi

(viêm phổi do vi trùng lao)
thường được gọi là “nám
phổi” vì một phần của phổi
có hình “nám” hay đục
(opaque) trên hình quang
tuyến. Một phần hoặc toàn
bộ lá phổi bị trắng có thể
xảy ra:

- lúc bị tràn dịch màng
phổi (khoảng trống ảo giữa
hai lớp màng phổi chứa
nhiều ít máu, mủ, hay chất
dịch tiết ngăn cản tia X đi
qua)

- lúc phổi bị nhiễm
Streptocococcus pneumoni-
ae (ở VN dùng tiếng Pháp
ngày trước gọi là pneumo-
coque) hay một vi khuẩn
khác và nguyên một thùy
phổi có thể bị đặc lại và cản
tia X.

-”ground glass appear-
ance”; hình mờ đục như
kính nhám do bắn cát vào
(sand blasted glass) là một
cách các bác sĩ quang tuyến
mô tả các vùng màu xám
mờ có thể hiển thị trong ảnh
chụp X-quang hay CT phổi.
Những khu vực này cho
thấy mật độ bên trong phổi
tăng lên (increased density)
có thể chỉ ra bệnh viêm
phổi hoặc các rối loạn hô
hấp khác. Có một số tin từ
Trung Quốc cho thấy
những hình phổi loại này. 

Sau đây chúng ta nói chi
tiết hơn về các bệnh cúm,
RSV, Mycoplasma và
Covid.

1) Bệnh cúm:

Cúm là một trong những
căn bệnh có thể trở nên
nghiêm trọng nhất của mùa
đông. Cúm lây lan dễ dàng
từ người này sang người
khác, thường là khi người
nhiễm bệnh ho hoặc hắt
hơi.

Cúm là nguyên nhân phổ
biến gây viêm phổi, đặc
biệt ở trẻ nhỏ, người già,
phụ nữ mang thai hoặc
những người mắc một số
bệnh mãn tính hoặc những
người sống trong viện
dưỡng lão. Hầu hết các
trường hợp cúm không dẫn
đến viêm phổi, nhưng
những trường hợp bị viêm
phổi có xu hướng nặng hơn
và có khi gây tử vong. Trên
thực tế, cúm gây tử vong
cho 21.000 người năm
2022-23, so với năm 2020-
21 cúm giảm đến mức rất
thấp, không đáng kể, có lẽ
vì các biện pháp cách ly do
Covid. Bệnh cúm (cũng
như một số loại viêm phổi
khác) có vắc-xin bảo vệ,
mặc dù không có vắc-xin
nào bảo vệ hiệu nghiệm
100%. Vì các chủng cúm
thay đổi hàng năm nên cần
phải tiêm phòng cúm mỗi
mùa để đảm bảo bạn được
bảo vệ khỏi các chủng cúm
mới nhất. Trẻ em từ 6 tháng
đến 8 tuổi chưa bao giờ
tiêm phòng cúm có thể cần
hai liều cách nhau 4 tuần.
Trẻ em trên 2 tuổi có thể
dùng vắc xin Flumist xịt
vào mũi, khỏi chích. (từ 2-
49 tuổi)

Có vắc xin cúm đặc biệt
cho những người từ 65 tuổi
trở lên, chứa kháng nguyên
(antigen) 4 lần nhiều hơn
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vắc xin cúm thường. Các
loại vắc xin này là Fluzone
High-Dose Quadrivalent,
Flublock Quadrivalent, và
Fluad Quadrivalent (năm
2023). Các nghiên cứu cho
thấy chúng kích hoạt phản
ứng miễn dịch ở người lớn
tuổi tốt hơn so với vắc xin
cúm truyền thống.

2) RSV:

(hRSV viết tắt của
“Human Respiratory
Syncytial Virus”, có thể
dịch là “Vi rút hợp bào hô
hấp”; lý do là những nơi bị
virus này nhiễm, các tế bào
bệnh nhân nhập lại với nhau
thành những tế bào lớn có
nhiều nhân hay “syncytia”).
RSV có thể trở nặng khó dự
đoán và là nguyên nhân
hàng đầu gây nhập viện ở
trẻ sơ sinh.

Người lớn từ 65 tuổi trở
lên và người lớn mắc bệnh
mãn tính hoặc hệ thống
miễn dịch suy yếu có nguy
cơ cao mắc RSV nặng.
Bệnh nhân bị nhiễm không
có khả năng miễn dịch lâu
dài với RSV và có thể bị
nhiễm bệnh nhiều lần trong
đời. RSV lây lan từ người
này sang người khác khi
tiếp xúc gần gũi với người
bị nhiễm bệnh qua dịch tiết
khi ho và hắt hơi hoặc chạm
vào các đồ vật như đồ chơi
hoặc tay nắm cửa có mang
vi-rút.

Thời gian ủ bệnh từ hai
đến tám ngày. Bệnh thường
kéo dài từ ba đến bảy ngày
và đó là thời gian dễ lây lan
nhất cho người khác . Mùa
cao điểm nhiễm RSV ở Hoa
Kỳ là từ mùa thu đến mùa
xuân. Hầu hết trẻ em sẽ bị
nhiễm RSV trước hai tuổi
sau khi tiếp xúc với những
đứa trẻ khác.

3) Covid:

Vắc xin tăng cường
(booster) mới chống
COVID-19 (năm 2023) phù
hợp hơn nhiều với các biến
thể hiện đang lưu hành so
với các loại vắc xin trước
đây. Chúng là phiên bản cập
nhật của vắc xin Moderna
và Pfizer-BioNTech hiện
có, đồng thời được chế tạo
để nhắm mục tiêu đến một
biến thể phụ omicron tương
đối gần đây có tên là XBB.
1.5.

CDC cho biết hồi đầu
tháng 12/2023, biến thể phụ
JN.1 chiếm khoảng 15%
đến 29% số ca bệnh ở Hoa
Kỳ tính đến ngày 8 tháng
12, 2023 theo dự đoán mới
nhất của cơ quan này. Đột
biến này có nguồn gốc từ
chủng họ omicron BA.2.86,
hay Pirola, đã có mặt ở Mỹ
vào mùa hè này. JN.1 được
phát hiện lần đầu tiên vào
tháng 9 và cho đến nay đã
được ghi nhận ở 12 quốc
gia, theo CDC.

Không có bằng chứng nào
cho thấy JN.1 gây bệnh
nghiêm trọng hơn hoặc có
các triệu chứng khác biệt
đáng kể so với các biến thể
lưu hành khác. Một số
người có thể dễ dàng nhầm

lẫn các triệu chứng của
trường hợp nhẹ với các
bệnh thông thường khác
vào mùa đông, chẳng hạn
như cúm, cảm lạnh hoặc
nhiễm trùng đường hô hấp.

Theo CDC, các triệu
chứng của nhiễm trùng
JN.1 COVID-19 có thể bao
gồm: Ho, đau họng, đau
đầu, đau cơ, sốt, thay đổi
hoặc mất vị giác hoặc khứu
giác (ngửi), nghẹt mũi và
chảy nước mũi, mệt mỏi,
"Sương mù não" (brain
fog/cảm giác ít tỉnh táo và
nhận thức hơn), hụt hơi,
triệu chứng tiêu hóa (khó
chịu ở dạ dày, tiêu chảy
nhẹ).

Vắc-xin và phương pháp
điều trị COVID-19 mới
nhất (như thuốc uống
Paxlovid) được mong đợi
có tác dụng chống lại JN.1
mặc dù nó có dạng đột biến.
Hụt hơi (short of breath) và
khó thở là dấu hiệu của
nhiễm trùng nghiêm trọng
hơn và cần được điều trị
càng sớm càng tốt.

CDC cũng lưu ý rằng loại
và mức độ nghiêm trọng
của các triệu chứng phụ
thuộc nhiều hơn vào khả
năng miễn dịch và bệnh sử
của mỗi người hơn là loại
biến thể mà họ mắc phải.

Riêng về trẻ em dưới 5
tuổi, Hàn lâm viện Nhi
khoa (AAP) hướng dẫn như
sau: “Trẻ em từ 6 tháng đến
4 năm tuổi nên hoàn thành
loạt tiêm nhiều liều ban đầu
(multidose initial series
gồm hai liều Moderna hoặc
ba liều Pfizer-BioNTech)
với ít nhất một liều vắc xin
cập nhật. Tất cả các liều
phải của cùng một nhà sản
xuất cho nhóm tuổi này.”

4) Mycoplasma

Vi khuẩn Mycoplasma có
cấu trúc độc đáo so với các
vi khuẩn khác. Chúng
không có vách tế bào (cell
wall), khiến chúng có hình
dạng hình cầu và khả năng
kháng một số kháng sinh
như penicillin (vì những
thuốc này tác dụng giết vi
khuẩn bằng cách làm cho
vách tế bào yếu đi mà
Mycoplasma thì không có
vách tế bào).

Vi khuẩn Mycoplasma
loại/type pneumoniae gây
bệnh viêm phổi. Một phần
ba các trường hợp chỉ bị
nhẹ, gọi là “walking pneu-
monia”.

M. pneumoniae hiện được
coi là nguyên nhân phổ biến
gây viêm phổi mắc phải
trong cộng đồng (communi-
ty acquired pneumonia,
khác với viêm phổi do lây
trong bệnh viện) và lây
truyền từ người này sang
người khác qua các giọt bắn
từ đường hô hấp khi tiếp
xúc gần gũi. Thời gian ủ
bệnh kéo dài từ 2 đến 3
tuần. Giống như hầu hết các
mầm bệnh về đường hô
hấp, nhiễm trùng thường
xảy ra trong những tháng
mùa đông nhưng có thể xảy
ra quanh năm. Mỗi năm
khoảng 1% dân số Hoa Kỳ
bị nhiễm bệnh. Tỷ lệ mắc
bệnh có thể cao hơn nhiều
vì nhiễm trùng có thể ở
dạng không có triệu chứng
lâm sàng hoặc gây bệnh nhẹ

hơn mà không cần nhập
viện. Sự bùng phát nhiễm
trùng mycoplasma xảy ra ở
các tân binh (lính mới tuyển
mộ), bệnh viện, viện dưỡng
lão và các cơ sở chăm sóc
dài hạn khác. Chỉ có 5 đến
10% số người nhiễm
Mycoplasma bị viêm phổi.
Nó gây nhiễm trùng đường
hô hấp trên và dưới ở mọi
lứa tuổi, đặc biệt là trên 5
tuổi và dưới 40 tuổi.[6]
Riêng ở Trung Quốc các
bác sĩ cho rằng
Mycoplasma có thể gây
bệnh từ nhẹ đến nguy kịch (
critical) và có khi nhiễm
Covid và Mycoplasma cùng
một lúc. ( theo Radio Free
Asia).

Về trị liệu, thuốc kháng
sinh như loại macrolid (ví
dụ azithromycin), loại tetra-
cyclin như doxycycline,
hoặc loại fluoroquinolones
thường được sử dụng để
điều trị viêm phổi do
Mycoplasma. Hầu hết bệnh
nhân sẽ khỏi bệnh mà
không cần dùng kháng sinh,
nhưng nếu viêm phổi phát
triển, thuốc kháng sinh
thường được kê đơn để giúp
phục hồi. Có tin cho rằng
các trường hợp
Mycoplasma ở Trung Quốc
đề kháng với các kháng
sinh rất nhiều.

Phòng ngừa: Vệ sinh tốt,
chẳng hạn như rửa tay
thường xuyên và che miệng
và mũi khi ho hoặc hắt hơi,
có thể giúp ngăn ngừa sự
lây lan của nhiễm trùng.
Không có vắc-xin để ngăn
ngừa nhiễm trùng
Mycoplasma pneumoniae
và các bác sĩ thường không
kê đơn thuốc kháng sinh
cho mục đích phòng ngừa.

Tóm lại, theo hiểu biết và
tin tức hiện nay (trừ trường
hợp một nước nào đó cố
tình giấu giếm, nếu có),
những ổ viêm phổi bộc phát
vào thu đông ở Trung quốc,
Hoa Kỳ và Châu Âu không
phải do một vi khuẩn hay
siêu vi mới, không phải là
một loại viêm phổi với
nguyên nhân chưa được xác
định, mà là những bệnh
viêm phổi do những nguyên
nhân đã biết, bao gồm cúm,
RSV, Mycoplasma. Bệnh
gia tăng gần đây có thể vì
trong những năm vừa qua,
chúng ít có cơ hội nhiễm
con người hơn do các biện
pháp cách ly nhắm vào
COVID-19 và những biện
pháp này đã được tháo gỡ,
cộng với hội họp, tụ tập, du
lịch gia tăng trong mùa nghỉ
lễ cuối năm, tết. Số lượng
rất cao của trẻ em Trung
Quốc thấy trên các phương
tiện truyền thông có thể một
phần do các tuyến dưới
hoảng loạn đổ về trung
ương, nhưng cũng chưa biết
nguyên nhân và tình hình rõ
rệt, cần theo dõi thêm.

Những người trong
nhóm cơ nguy cao cần được
chích ngừa Covid, cúm,
RSV theo chỉ định của từng
nhóm, cho mỗi lứa tuổi.
Các biện pháp như mang
khẩu trang, rửa tay, tránh
nơi đông người trong nhà, ở
chỗ thoáng khí cũng có ích
nếu thấy cần./

– Bác sĩ Hồ Văn Hiền
21/12/2023

Một bệnh viện đông đúc ở Trung Quốc được nhìn thấy trong bức ảnh không ghi ngày tháng này trong
bối cảnh bùng phát các trường hợp viêm phổi nặng ở trẻ em. (Nguồn RFA)

Hình ảnh CT độ phân giải cao
cho thấy các đám đục như kính
mờ (ground glass opacities) ở
ngoại vi của cả hai phổi ở bệnh
nhân mắc COVID-19 (mũi tên).

Bác sĩ Hồ Văn Hiền
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Số ca nhiễm vi rút hợp bào
hô hấp (RSV) gia tăng,
bệnh cúm đang lây lan rộng
rãi và số lượng bệnh nhân
phải vào bệnh viện cấp cứu
ngày càng tăng. Tốt nhất là
nên thực hiện các biện pháp
phòng ngừa để bảo vệ bản
thân, khách khứa và gia
đình quý vị.

Theo một cuộc khảo sát
của tổ chức vô vụ lợi KFF
(trước đây gọi là Kaiser
Family Foundation), một
nửa người dân Hoa Kỳ dự
định thực hiện các biện
pháp bảo vệ sức khỏe trong
mùa lễ này. Một số lo lắng
về nguy cơ mắc bệnh của
chính mình; những người
khác muốn bảo vệ người
thân vì các loại bệnh hô hấp
rất dễ lây truyền.

Tiêm chủng là cách 
bảo vệ tốt nhất

Năm nay, lần đầu tiên có
sẵn vắc xin dành cho những
người dễ mắc bệnh đối với
cả ba loại bệnh hô hấp đang
lưu hành.

RSV đã lây lan trong
nhiều thập niên; trước đại
dịch, số trẻ sơ sinh chết vì
bệnh này cao gấp 5 lần so
với bệnh cúm, và nhiều
người trên 65 tuổi phải vào
bệnh viện. Tuy nhiên, căn
bệnh này thường không
được chú ý cho đến khi nó
bùng phát thành một mùa
bệnh nguy hiểm ở Hoa Kỳ
vào năm 2022.

Cơ Quan Kiểm Soát
Thực-Dược Phẩm Hoa Kỳ
hiện đã chuẩn thuận vắc xin
chống RSV ở người cao
niên từ 60 tuổi trở lên và
phụ nữ mang thai. Một loại

vắc xin kháng thể đơn dòng
cũng có sẵn cho tất cả trẻ sơ
sinh và trẻ dưới hai tuổi.

Theo CDC, vắc xin cúm
đã có sẵn trong nhiều năm,
nhưng số người đi tiêm
trong năm nay vẫn cón ít;
tính đến đầu tháng 12, chỉ
có 39% người Hoa Kỳ được
tiêm chủng. Trong khi đó,
chỉ 16% chọn loại vắc xin
ngừa Covid-19 mới nhất,
với chỉ 1/3 thuộc nhóm
người cao niên có nguy cơ
cao.

Tin tốt là: Vẫn còn kịp để
tiêm bất kỳ loại vắc xin nào
trong số này để bảo vệ bản
thân trong kỳ nghỉ lễ, quý vị
có thể tiêm hai hoặc thậm
chí cả ba liều tiêm cùng một
lúc.

Những điều cơ bản
nhưng vẫn quan trọng

Trong thời đại dịch
COVID, các biện pháp
công nghệ cao như phòng
áp suất âm, bộ lọc không
khí HEPA và khẩu trang
N95 đã làm lu mờ những
lời khuyên cơ bản như rửa
tay. Dù vậy, không nên lơ là
những điều cơ bản này.

Năm ngoái, các nhà
nghiên cứu đã báo cáo rằng
mỗi lần rửa tay bằng xà
phòng, quý vị sẽ giảm 3%
khả năng nhiễm vi-rút
đường hô hấp đang lưu
hành. Rửa tay cũng giúp
giảm khả năng lây lan vi
khuẩn sau khi quý vị tiếp
xúc với các bề mặt thông
thường như tay nắm cửa và
công tắc đèn.

Các khoa học gia cho biết
việc lau chùi bề mặt định kỳ
bằng thuốc tẩy hoặc hydro

peroxide cũng giảm thiểu
hiệu quả vi khuẩn lây
nhiễm. Đầu tiên, hãy nhớ
lau sạch các bề mặt bằng
nước và chất tẩy rửa. Virus
mạnh cần tiếp xúc với chất
tẩy rửa một phút trở lên mới
bị tiêu diệt, nên đừng lau
sạch quá sớm. Khi tổ chức
các lễ hội lễ, việc mở cửa sổ
cũng hữu ích, nếu thời tiết
cho phép.

Nên giữ khoảng cách với
người khác khi có thể.
Trong giai đoạn đầu của đại
dịch COVID, mọi người
được khuyến cáo giữ
khoảng cách ít nhất 6 feet
(khoảng 1.8 mét) với người
khác, khái niệm này được
gọi là “giãn cách xã hội.”
Sáu feet là khoảng cách xấp
xỉ mà các giọt bắn chứa
virus khi ai đó hắt hơi hoặc
ho có thể di chuyển trước
khi rơi xuống mặt đất.

Các chuyên gia y tế công
cộng phát hiện rằng, giống
như bệnh cúm, COVID
cũng được phát tán dưới
dạng các giọt bắn nhỏ hơn
và di chuyển khoảng cách
xa hơn nhiều. Và người
nhiễm bệnh không cần phải
ho hay hắt hơi thì mới lây
nhiễm; họ chỉ thở bình
thường cũng đã có thể lây
truyền virus. Vì vậy, giữ
khoảng cách sẽ giúp quý vị
giảm bớt nguy cơ bị nhiễm
vi khuẩn, đặc biệt khi ai đó
ho hoặc hắt hơi. 

Có nên đeo khẩu trang?

Có đeo khẩu trang hay
không là quyết định của
mỗi cá nhân, dựa trên mức
độ rủi ro và khả năng chịu
rủi ro của mỗi người. Cuộc

NHữNG ĐIềU QUAN TRọNG CầN NHớ Để BảO Vệ SứC KHỏE MÙA LỄ

Một mùa lễ nữa lại đến. Và cũng một lần nữa, các loại virus gây bịnh hô hấp nguy hiểm đang hăm he
đe dọa đến kế hoạch của mọi người cho kỳ lễ. (Nguồn: pixabay.com)

khảo sát của KFF cho thấy
gần 1/3 người dân dự định
sẽ đeo khẩu trang ở những
nơi đông người trong mùa
nghỉ lễ này. Phương pháp
này có hiệu quả: Khẩu trang
N95 có thể bảo vệ chúng ta
khỏi nhiều bệnh lây qua
đường hô hấp. Chúng cũng
bảo vệ người khác bằng
cách giảm tới 90% lượng
giọt bắn chúng ta thải vào
không khí.

Những người có nguy cơ
cao mắc bệnh nghiêm trọng
do nhiễm trùng đường hô
hấp, chẳng hạn như những
người đang dùng thuốc ức
chế miễn dịch hoặc những
người có bệnh phổi nặng,
đã đeo khẩu trang từ nhiều
năm nay. 

Khi đi du lịch, quý vị nên
đeo khẩu trang ở sân bay và

trên máy bay cho đến khi
máy bay cất cánh; hệ thống
lọc không khí chất lượng
cao của máy bay sẽ ngăn
chặn vi khuẩn lây lan nên
sau khi máy bay cất cánh
quý vị có thể tháo khẩu
trang.

Đối với việc xét nghiệm
kháng nguyên COVID tại
nhà trước khi tụ tập, thực
hiện hai xét nghiệm cách
nhau 48 giờ chỉ phát hiện
được 39% người mắc bệnh
nếu họ không có triệu
chứng. Dù tỷ lệ khá thấp
nhưng nếu quý vị dự định
tiếp đón khách khứa thuộc
nhóm có nguy cơ cao hơn,
quý vị cũng nên cân nhắc
việc này.

Quý vị nên xét nghiệm khi
có các triệu chứng, vì 92%
số người có triệu chứng

được xác định dương tính
khi làm xét nghiệm hai lần
cách nhau 48 giờ. Chính
phủ liên bang sẽ cung cấp 8
bộ kit xét nghiệm miễn phí,
gửi qua đường bưu điện.
Nếu quý vị đã nhận 4 bộ
vào đầu mùa thu này, quý vị
sẽ được nhận đợt thứ hai.

Trước thời đại dịch
COVID, nhiều người khá lơ
là đối với các loại virus gây
bệnh hô hấp, vì nghĩ rằng
làm gì làm cũng khó mà
ngăn chặn được. Rất nhiều
người bất chấp các triệu
chứng mà vẫn đi làm hoặc
đi dự tiệc. Hy vọng rằng
tình hình hiện nay sẽ khác./

Nguồn: “Don't risk your holiday
plans: The basics still matter for
COVID and flu” được đăng trên
trang nationalgeographic.com.

SACRAMENTO, Calif. —
Với thời hạn ghi danh quan
trọng gần kề vào ngày 31
tháng 12, Covered
California đã đưa ra thông
báo hiện đã có 161,670
người tiêu dùng ghi danh
bảo hiểm năm 2024 tính
đến ngày 16 tháng 12 trong
đợt ghi danh mở rộng kỳ
này, đánh dấu mức tăng 18
phần trăm so với cùng thời
kỳ năm ngoái và là mức ghi
danh cao nhất trong cùng
thời kỳ trong bốn năm qua. 

Cho đến nay, 1,571,559
người dân California khác
cũng đã gia hạn bảo hiểm
của họ.

“Mức ghi danh tăng
trưởng mạnh mà chúng tôi
chứng kiến cho đến nay đã
cho thấy người dân
California đặt ưu tiên bảo
hiểm chăm sóc sức khỏe
với giá cả phải chăng lên
hàng đầu,” Giám đốc Điều
hành Covered California
Jessica Altman cho biết.
“California đã nỗ lực giúp
cho bảo hiểm y tế có giá cả
phải chăng hơn cho nhiều
người hơn và điều quan
trọng là những người chưa
có bảo hiểm trong tiểu bang
phải tìm hiểu các lựa chọn
của họ trước cuối năm và
ghi danh kịp thời.”

Với hạn chót ghi danh cho
thời kỳ đầu ngày 31 tháng

12 đang gần kề, Covered
California kêu gọi người
tiêu dùng hãy ghi danh
ngay bây giờ để họ có thể
được bảo hiểm chăm sóc
sức khỏe của mình bắt đầu
vào ngày 1 tháng 1.

Khả Năng Chi Trả Tăng
Cao Với Hầu Hết Trợ
Giúp Tài Chính Được
Cung Cấp Năm 2024

Trong năm 2024, Covered
California sẽ cung cấp
nhiều trợ giúp tài chính hơn
bao giờ hết cho người dân
California. Dựa trên các
khoản trợ cấp hiện có của
liên bang để giúp thanh
toán phí bảo hiểm y tế,
Covered California đang
cung cấp một chương trình
mới giúp giảm chi phí tiếp
cận dịch vụ chăm sóc sức
khỏe cho người tiêu dùng
bằng cách giảm chi phí tự
chi trả khi họ sử dụng dịch
vụ chăm sóc y tế, bao gồm
việc loại bỏ các khoản khấu
trừ trong cả ba chương trình
bảo hiểm Bạc giảm chi phí
đồng trả.

Chương trình giảm chi phí
đồng trả mới áp dụng cho
các chi phí tự chi trả sẽ
dành cho cho người dân
California có thu nhập lên
tới 250% mức nghèo liên
bang, hoặc $33,975 cho
những người ghi danh độc

thân và $69,375 cho gia
đình bốn người. Hiện tại,
650,000 người ghi danh
Covered California hiện tại
đủ điều kiện để tận dụng
chương trình này và hơn
80,000 người ghi danh mới
đã đủ điều kiện để tiết kiệm
chi phí và nhận được nhiều
lợi ích phong phú hơn.

Gần 90 phần trăm trong
số hơn 1.6 triệu người ghi
danh của Covered
California nhận được trợ
giúp tài chính và hiện tại,
2/3 số người ghi danh đó đủ
điều kiện nhận bảo hiểm y
tế với mức phí $10 trở
xuống mỗi tháng và gần
một nửa có thể nhận được
chương trình bảo hiểm toàn
diện Bạc với mức giá đó.

Ghi Danh Bảo Hiểm 
Dễ Dàng

Người tiêu dùng có thể
tìm hiểu thêm về các lựa
chọn của mình bằng cách
truy cập CoveredCA.com,
nơi họ có thể dễ dàng tìm
hiểu xem mình có đủ điều
kiện nhận trợ giúp tài chính
hay không và xem các lựa
chọn bảo hiểm trong khu
vực của họ. Những người
muốn tìm hiểu thêm về các
lựa chọn bảo hiểm của họ
cũng có thể:

• Nhận hỗ trợ miễn phí và
bảo mật qua điện thoại,

Covered California Công Bố 

Số GHI DANH TăNG TRƯớC KHI THờI HạN 31 THÁNG MƯờI HAI GầN Kề 
bằng nhiều ngôn ngữ, từ
một trong hơn 14,000
chuyên gia được chứng
nhận và các tổ chức cộng
đồng trên toàn tiểu bang, trợ
giúp miễn phí, bảo mật
bằng bất kỳ ngôn ngữ nào
thích hợp.

• Nhận điện thoại từ
chuyên gia ghi danh được
chứng nhận giúp ghi danh
miễn phí.

• Gọi Covered California
tại (800) 300-1506.  

“Hệ thống chăm sóc sức
khỏe có thể phức tạp khi
tìm hiểu, nhưng dù quý vị
điền đơn ghi danh qua
CoveredCA.com hay liên
lạc với một trong các đại lý
ghi danh hợp tác với chúng
tôi từ hơn 14,000 đại lý để
được giúp đỡ bằng tiếng
Việt, chúng tôi có thể hỗ trợ
quý vị tìm được bảo hiểm

sức khỏe,” Altman nói.
“Hãy cho bản thân và gia
đình sự an tâm trong những
ngày nghỉ lễ khi được bảo
hiểm chăm sóc sức khỏe.” 

Người tiêu dùng phải
chọn chương trình bảo hiểm
sức khỏe hạn chót ngày 31
tháng Mười Hai để được
bảo hiểm toàn năm 2024.  

Sơ Lược về 
Covered California

Covered California là thị
trường bảo hiểm y tế của
tiểu bang, nơi người dân
California có thể tìm được
bảo hiểm chất lượng cao,
giá phải chăng từ các công
ty bảo hiểm hàng đầu.
Covered California là nơi
duy nhất mà những cá nhân
đủ điều kiện có thể nhận
được hỗ trợ tài chính theo
thang đối chiếu để giảm chi

phí bảo hiểm. Sau đó, người
tiêu dùng có thể so sánh các
chương trình bảo hiểm y tế
và chọn chương trình phù
hợp nhất với nhu cầu sức
khỏe và ngân sách của họ.
Tùy thuộc vào thu nhập của
họ, một số người tiêu dùng
có thể đủ điều kiện tham gia
chương trình Medi-Cal chi
phí thấp hoặc miễn phí.

Covered California là một
cơ quan độc lập của chính
phủ tiểu bang có nhiệm vụ
làm cho thị trường bảo
hiểm y tế hoạt động hiệu
quả cho người tiêu dùng
California, được giám sát
bởi một hội đồng gồm năm
thành viên do Thống đốc và
Cơ quan lập pháp bổ
nhiệm. Để biết thêm thông
tin về Covered California,
vui lòng truy cập
www.CoveredCA.com



đình trễ.  Khi Boomers được
họ cho lên chức thì bóng đã
xế tà.  Không đi du lịch thì
bao giờ mới học được.. dăm
bảy chục sàng khôn?  Làm
việc cực nhọc suốt đời, làm
gì có chuyện ‘công việc-
cuộc sống cân bằng’!  Chở
bầy con trong xe van xấu xí,
làm gì có SUV!  Có tài sản
nhiều là nhờ dành dụm, nhờ
không tiêu tiền vào cà phê
Starbucks, vào avocado
toast.  Và nhờ không ai bào
chế được.. đất đai nên nhà
cửa tăng giá vùn vụt nữa.
Tài sản nhiều, thời gian ít.
Không tận hưởng để chết
trong quê mùa, hối tiếc hay
sao? 

Thêm nữa, con cái đời nay
tự giáo dục mình.  Thế hệ
nào cũng thấy thế hệ đi
trước là kém hiểu biết hơn
họ.  Nhận định này không
có gì quá đáng vì xã hội
ngày càng tiến bộ, ít nhất về
mặt kỹ thuật, khoa học, y tế.
Nhưng hình như quý con cái
Millennials đặc biệt thông
minh!  Họ thu thập mọi kiến
thức cần cho cuộc sống và
sự phát triển cá nhân từ
trường học hay internet.
Những hiểu biết, trải
nghiệm của cha mẹ
Boomers theo họ là củ kỹ,
lỗi thời, đôi khi phản khoa
học.  Khi nhờ cha mẹ trông
con mình, họ luôn đưa ra
cách giữ trẻ mà cha mẹ cần
theo.  Không còn nhiều sức
lực ở tuổi sáu, bảy mươi,
Boomers đã thấy việc coi
giữ cháu là mệt mỏi rồi.
Phải tuân theo ‘luật lệ' càng
làm cho ông bà thấy đi du
lịch vui và thoải mái hơn
chăm cháu.

Những người Việt lớn tuổi
ở Bắc Mỹ trước đây chỉ lo
bươn chải nuôi con.  Có
thỉnh thoảng về Việt Nam
thì cũng chỉ để thăm người
thân còn lại.  Trong thập

niên này, nhất là sau dịch
Covid, du lịch mới trở thành
một cách hưởng đời của họ.
Dù vậy, trung thành với
niềm tin nước mắt chảy
xuôi, họ luôn giúp khi con
cái nhờ trông cháu
hay..trông chó.  Hy sinh cho
con cả đời rồi, tiếp tục làm
có gì là lạ?  Có lẽ vì vậy mà
quý ông bà Việt nam này
chưa bị con cái than phiền,
hờn giận.  Có lẽ vì vậy mà
Cẩm nang vẫn được gởi đi
bốn phương tám hướng.
Cho đến ngày truyền thống
con muốn là ..trời muốn bị
xuống cấp và xét lại!

Đời người như một cuộn
giấy trong nhà tắm, càng
ngày càng thấy mau hết.
Không biết ai đã nghĩ ra sự
so sánh quá chính xác dù
không mấy nên thơ này.
Mới đó mà một tháng, một
năm, người già hay kêu lên
trong thảng thốt.  Nghĩ đến
mình, sử dụng những mong
manh còn lại một cách khôn
ngoan không là ích kỷ,
không là lười biếng.  Châu
Âu, châu Úc đang chờ.

Nhật Bản, Singapore, Đài
Loan.. đang chờ.  Sống
những ngày còn lại đầy
niềm vui, thảnh thơi mà
năng động, là nhu cầu chính
đáng.

Nhu cầu đó là chính đáng,
phần thưởng đó là xứng
đáng.  Nhưng có phải niềm
vui chỉ tìm thấy trong những
cuộc vui chơi, những
chuyến du lịch không?
Cuộc sống có ý nghĩa không
bao giờ hạn hẹp như vậy.
Cho đi là một cách đem lại
niềm vui lâu dài.  Giúp
người khi người hoạn nạn.
Giúp con khi con bơ vơ.
Nhưng có lẽ nước mắt
không nên mãi mãi chảy
xuôi.  Giữ chúng lại khi
món quà chỉ được nhận với
điều kiện khắt khe hay coi
đó là tiền trả nợ./ 

KC Nguyễn 

QUAN ĐIểM

KC Nguyễn
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Không biết “Cẩm nang sống
cho người cao tuổi” phổ
biến tới đâu nhưng ít nhất đã
có vài lần “3 quên-4 có-5
không” thăm viếng hộp thư
email của tôi.  3 điều cần
quên thì tôi quên bẵng rồi
nhưng hai lời khuyên
‘‘không chăm cháu, chỉ
thăm cháu” và “không ở
cùng, nên ở gần” đã làm tôi
mỉm cười và chú ý.

Không ở cùng, vì hai thế
hệ được đào tạo trong bối
cảnh xã hội khác nhau, có
quan niệm sống và lối sống
khác nhau.  Sự khác biệt lớn
lao này, khi bị bó chặt trong
một không gian nhỏ bé, có
thể làm ngay cả quan hệ mật
thiết nhất bị xây xát.  Một số
cha mẹ già ở Việt Nam, vì lý
do tài chánh hoặc sức khỏe
phải sống chung với con cái,
đã kinh nghiệm điều này.
Bị cho là cổ hủ, kém hiểu
biết, đôi khi họ cảm thấy chỉ
có chọn lựa đau lòng giữa
‘cắn răng’ hay ‘cắn lưỡi’. 

Nhưng tại sao không chăm
cháu?  Không phải truyền
thống xưa nay là ông bà, dù
ở chung hay không, đều dự
phần vào việc chăm sóc
cháu để chia sớt gánh nặng
với con và thiết lập mối liên
hệ ngọt ngào với cháu hay
sao?

Tiếc là câu hỏi này không
thể đặt ra với tác giả vô
danh.  Nhưng mặt khác, lại
mừng cho cụ (?) vì nếu có
danh thì cụ sẽ bị điếc con
ráy:  Những cụ ông cụ bà
hào hứng thực hiện phương
châm “không chăm cháu”
đang bị kêu rêu, lên án là
lười biếng và ích kỷ!

Trên website Reddit, một
ông bố trẻ đã hỏi “Người
Mỹ thuộc thế hệ Baby
Boomers (sinh từ năm 1946
đến 1964) có phải là ông bà
ích kỷ và lười biếng hay tôi
chỉ là người xui xẻo nhất? ”

Anh nói mẹ anh sống cách
gia đình anh chỉ 10 phút,
nhưng thuyết phục bà dành
thời gian cho cháu gái 2 tuổi
rất là khó khăn.  Bà luôn nói
“Để mẹ coi lịch đã.” hay
“chắc thứ ba mẹ rảnh vài
giờ.”  Và khi trông cháu, bà
không bao giờ cho cháu ăn
hoặc đưa cháu ra ngoài.
Trong khi đó, cha mẹ vợ
anh, không phải là người
Mỹ, thường xuyên năn nỉ vợ
chồng anh đưa con gái qua
và đề nghị chăm sóc cô bé
trong vài tuần hoặc thậm chí
là một vài tháng!”  

Cũng trên trang web này,
một người khác nói dứt
khoát “Ông bà thế hệ
Boomers là vô dụng.”   Cha
mẹ anh đã nói thẳng thừng
giờ họ chỉ sống cho họ vì đã
lo cho con cái đủ rồi! *

Những lời ta thán trên
không phải là các trường
hợp cá biệt.  Mới đây, theo
website Business Insider,
thế hệ Millennial (sinh từ
năm 1981 đến 1996) cảm
thấy bị bỏ rơi và buồn giận
cha mẹ.  Vì sao?  Vì các ông
bà này chọn đi du lịch hơn
là ở nhà giúp coi sóc, dưỡng
dục cháu.**  

Chủ trương ‘mua trải
nghiệm hơn là vật dụng’,
giới trẻ thường đi ta bà khắp
nơi trước khi lập gia đình.
Thế nhưng Baby Boomers
lại là thế hệ chi tiền cho việc
du lịch và đi ăn nhà hàng
nhiều hơn hết, theo phân
tích của Bank of America.
Bởi vậy, họ đã không bị nói
oan.  Vấn đề đặt ra, do đó, là
có gì sai trái khi cha mẹ theo
tiếng gọi.. đôi chân, ‘bỏ rơi'
cháu con như vậy?

Sai trái lắm, quý
Millennials sẽ giải thích với
một cái liếc chán chường
hoặc tiếng thở dài.  

Boomers luôn được sự
giúp đỡ tận tình của cha mẹ.

Đi nghỉ hè hay vui bạn, họ
cứ tự nhiên giao cháu cho
ông bà.  Cháu còn có nhiều
kỷ niệm với ông bà hơn vì
ông bà không đi đâu cả, chỉ
ở nhà thưởng thức cháu.
Tại sao khi trở thành ông bà,
Boomers lại không tiếp tục
truyền thống này?  Nhận mà
chẳng cho đi, nếu không là
lười biếng, ích kỷ thì là gì
đây?

Không những thế,
Boomers đã may mắn về
nhiều mặt khác.  Đời sống
dễ dàng, một người đi làm
cũng có thể sống giấc mơ
Mỹ quốc - căn nhà khang
trang với hàng rào trắng.
Học không phải vay nợ cả
trăm ngàn.  So với cha mẹ
mình, thì Millennials có vô
vàn thử thách.  Nợ nần.
Công việc khó tìm, lương
thấp.  Tiền giữ trẻ cao.  Sở
hữu một căn nhà có khi
ngoài tầm tay.  Chưa kể đến
các lo âu về thiên tai địa hoạ
vì môi trường đã bị
.Boomers làm cho tệ hại!  A,
thử thách này không phải là
lý do để yêu cầu/đòi hỏi
dịch vụ giữ trẻ miễn phí,
nhưng nó là một yếu tố làm
cho đời sống Millennials
thêm căng thẳng.  Càng
căng thẳng, càng cần được
giúp đỡ.  Thế mà cha mẹ lại
bỏ rơi thì không phiền lòng
sao cho được! 

Trước sự chỉ trích này,
không biết tác giả Cẩm nang
có chống chế nào nghe
thuận tai không.  Nhưng nói
chung, ông bà Boomers
không tha thiết với nhiệm
vụ chăm cháu ‘cao quý’ như
các thế hệ đi trước vì họ
thấy đã đến lúc cần sống
cho chính mình. 

Nhân sinh thất thập nhiều
vô kể, nhưng thời gian gối
chưa mỏi, chân chưa chùn
còn có bao nhiêu?
Millennials thường lập gia

KHI NƯớC MắT NGƯNG CHảY XUÔI

Vieät Baùo Online 
vietbao.com

danh muïc deã tìm
quaûng caùo höõu hieäu

tin töùc caäp nhaät 

Hình: Bà và cháu ngày đầu xuân.
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thầy nói có lẽ là từ đây. Dù
đã ngăn nắp gọn gàng rồi
nhưng vẫn hãy chịu khó
nhìn lại xem có còn chỗ nào
để mình có thể tốt hơn?

Quả thật các bậc Giác
Ngộ đã thấy rõ và dạy
chúng ta từ lâu rồi mà mình
không chịu nghe. Chỉ cần
ba bộ đồ thôi, nhiều lắm thì
chắc năm hoặc tối đa là
mười. Cớ sao mình cứ có
quá nhiều đồ và cứ “dác
ngộ” (thấy cái gì ngộ ngộ là
“vác/dác về” chất đầy nhà
:). Đã nhiều lần mình nói
đùa với người nhà rằng nếu
gom hết tất cả các đồ đạc
không cần trong hai ba gia
đình mình lại thì có thể mở
hai ba tiệm Thrift stores. 

Hôm trước khi được mấy
thầy Tây Tạng đến thăm,
mình đã có lý do chính đáng
buộc người nhà cùng tổng
thu dọn nhà cửa và cho đi
khá nhiều đồ đạc. Phải tiếp
tục thu dọn thêm nữa! 

Đồ không dùng và cứ bị
nằm yên đó từ năm này
sang tháng nọ là đồ chết.
Cuối tuần này sẽ nỗ lực
biến những đồ đạc “chết”
của mình thành “sống”.
Mình sẽ soạn đồ đạc ra và
cho đi bớt, chia sẻ đến
những ai có thể cần. Và
chính mình sẽ có thêm
không gian để hít thở không
khí trong lành an vui trong
nhà mỗi ngày… Sẽ tránh
luôn được cả việc một cái
kệ khác có thể sụp xuống…
😊 Năm cũng sắp hết. Cũng
là dịp mọi người trong nhà
cùng trợ duyên cho nhau
cùng chuyển hóa cho năm
mới sắp tới.

Cầu chúc mọi người thân
bạn hữu gần xa những ngày
cuối năm an lành./

AKV
15/12/2023

Tối hôm qua, khi đang ngồi
bình yên tịnh tâm thì KV
nghe tiếng đùng đùng đùng
kéo dài liên tục phía dưới
lầu, làm thất kinh hết cả hồn
vía.  Chẳng lẽ năng lượng
xuống mạnh quá, tạo ra lực
xoắn ốc như trong phim
Mai-Ca Từ Trên Trời Rơi
Xuống hồi bé được coi, làm
những thứ xung quanh bị
cuốn hút bay theo, tạo nên
tiếng động?  KV ráng bình
tỉnh hít thở, vuốt mắt, ra
khỏi tình trạng bình yên và
từ từ bò… xuống nhà để
mau kiểm tra xem chuyện
gì đã xảy ra. Đi cùng khắp
tìm nguồn gốc của tiếng
động kinh khủng lúc nãy, từ
ngoài cửa vô bếp, qua tất cả
các phòng - không thấy dấu
vết gì là bất thường. Lạ
thật! Mình ngồi bình yên và
rất tỉnh chứ đâu có ngủ gục
và nằm mơ! Tiếng động rõ
ràng như cái gì đó sụp
xuống kia mà?!

Sáng giờ bận làm việc
nhưng thỉnh thoảng trong
đầu vẫn thắc mắc về tiếng
động tối qua chưa tìm ra
nguồn gốc. Tối nay, vừa
ngồi bình yên tịnh tâm xong
thì mình tự dưng nhớ ra một
chỗ mà hôm qua chưa kiểm
tra. KV đi thẳng về phía cầu
thang, mở cửa ra xem phần
dưới gầm cầu thang… thì
hỡi ôi… 

KV ở gần khu phố cổ
Alexandria ở Virginia. Nhà
cửa xây từ 6-7 chục năm
trước và diện tích nhà tương
đối nhỏ nên từng khoảng
trống trong nhà rất quý. Khi
xin nới rộng nhà ra KV có
nhờ thợ thiết kế phía dưới
gầm cầu thang thành như tủ
kệ và có cửa đóng lại!

Bạn có bao giờ trong trình
trạng mình thì rất ít đồ đạc
và rất ngăn nắp nhưng phải
sống chung nhà với người

BA Bộ Đồ… VÀ CÁI Kệ!

thân hoàn toàn ngược lại?
Trong những buổi pháp
thoại mà KV được nghe,
KV thấy có nhiều người hỏi
các thầy làm sao để thay đổi
người nhà “hơi” khác mình
kiểu như vậy… thì các thầy
đã trả lời “cứ hãy chuyển
hóa mình trước đi và theo
quy luật của vũ trụ, người
nhà sẽ chuyển hóa.” 

Không biết các bạn đã
hiểu ra trả lời đó như thế
nào, phần KV thì KV đã
không thật sự hiểu lắm.
Chuyển hóa mình là chuyển
hóa phần nào? Gọn gàng
ngăn nắp hơn, hay là hãy
tiếp tục kiên nhẫn với sự bề
bộn của người nhà hơn?
Hãy kiên trì dọn dẹp hơn và
hãy khoan dung, rộng lượng
và chấp nhận những bề bộn
xung quanh hơn? Rồi sẽ

đến lúc những người xung
quanh được chạm vào và sẽ
thay đổi?  Nhưng nếu cảnh
sống mỗi ngày như cả một
cực hình và phải chấp nhận
và chờ đợi lâu quá, không
chừng mình bức xúc quá,
nghỉ chơi luôn? 

Thật sự đồ đạc của mình
không nhiều mà phần lớn là
từ người nhà cứ chồng chất
với thời gian.  Ngày KV rời
VN, 30 năm trước, chỉ một
cái vali mỏng và phần chính
là sách. Trong thời gian dài
vừa đi học, vừa đi làm…
KV đã ở trong một gian
phòng chung cư nhỏ
khoảng 40 mét vuông.
Hành trang vẫn chỉ sách và
rất ít đồ đạc.

Nhưng khi bắt đầu đi làm,
phải họp hành, đi tới đi lui,
gặp người này người nọ…

thì quần áo bắt đầu tăng lên
theo phát triển của sự
nghiệp. Thời tiết lại bốn
mùa, các loại áo quần lại
phải khác nhau… Thế là
các tủ đồ dần chật chội và
một số đồ đạc bớt cần phải
ra… kệ ở gầm cầu thang.

Thế rồi, đùng một cái có
dịch bệnh, gần bốn năm làm
việc ở nhà, không còn nhiều
dịp thay đổi áo quần liên
miên mỗi ngày, có khi chỉ
khoác hờ một cái áo vest
phía ngoài bộ pyjama cho
buổi họp phải mở camera.
Đồ đạc cứ thế nằm yên,
không có dịp dùng để cũ. 

Có thể do đồ để nhiều trên
các kệ, phải chịu đựng
nhiều và lâu năm… nên đến
đúng lúc thì sập xuống?!
Không phải là… tiếng sét ái
tình… mà là tiếng sét từ

gầm cầu thang . Trong tiếng
Anh mình hay nói “wake-
up call” để ám chỉ khi mình
được Vũ Trụ thương và gửi
cho “hồi chuông cảnh báo”. 

Mỗi ngày sống có vô số
điều diễn ra để mình có cơ
hội suy ngẫm hen. Mình có
thấy đó là một “wake up
call” không chắc sẽ tùy
tiếng động lớn hay nhỏ, thất
kinh bao nhiêu, hoặc độ ảnh
hưởng sâu nặng thế nào 😊.
Nhiều khi, chính mình biến
mình thành chiếc kệ để bao
là thứ không cần thiết từ
chính mình, từ những người
xung quanh cứ bị lạm dụng
và chất chứa… (kệ mà!),
cho đến khi cái kệ trong
mình, cái kệ trong người
khác không còn chịu nổi và
phải sụp xuống! 

Chuyển hóa mình mà các

Anne Khánh Vân (hình giữa).

Theo một nghiên cứu được
công bố trên tạp chí Nature,
tình trạng buồn nôn và nôn
mửa thường xảy ra trong
giai đoạn ba tháng đầu của
thai kỳ chủ yếu do một loại
hormone gây ra. Các nhà
nghiên cứu cho biết phát
hiện này có thể dẫn tới
những phương pháp điều trị
tốt hơn cho tình trạng ốm
nghén, kể cả những trường
hợp hiếm gặp, nguy hiểm
đến tánh mạng.  

Nghiên cứu mới tái xác
nhận một nghiên cứu trước
đây, chỉ ra loại hormone có
tên là GDF15. Các nhà
nghiên cứu phát hiện ra
rằng lượng hormone này
lưu thông trong máu phụ nữ
khi mang thai, cũng như
tiếp xúc với nó trước khi
mang thai, ảnh hưởng đến
mức độ nghiêm trọng của
các triệu chứng.

Hơn hai phần ba phụ nữ
mang thai gặp phải cảm
giác buồn nôn và nôn mửa
trong ba tháng đầu tiên. Và
khoảng 2% thai phụ phải
vào bệnh viện vì bị hội

chứng ốm nghén nặng
(hyperemesis gravidarum),
gây ra tình trạng nôn mửa
và cảm giác buồn nôn trong
suốt thai kỳ. Tình trạng này
có thể dẫn đến suy dinh
dưỡng, sụt cân và mất nước.
Nó còn làm tăng nguy cơ
sinh non, tiền sản giật và
huyết khối, đe dọa tính
mạng của cả bà mẹ và thai
nhi.

Các chuyên gia cho biết,
bác sĩ thường xem nhẹ
chứng ốm nghén, cho rằng
những triệu chứng nghiêm
trọng như vậy là do tâm lý,
mặc dù nó chính là nguyên
nhân hàng đầu khiến cho
thai phụ phải vào bệnh viện
trong thời kỳ đầu mang thai.
Và dù trong những năm gần
đây, nhiều nữ minh tinh như
Kate Middleton và Amy
Schumer đã chia sẻ những
khó khăn của họ khi mang
thai, tăng cường thu hút sự
chú ý về tình trạng này,
nhưng nó vẫn chưa được
nghiên cứu kỹ lưỡng.

Bác sĩ Marlena Fejzo, nhà
di truyền học tại University

of Southern California
Keck School of Medicine
và một trong các tác giả của
nghiên cứu mới, cho biết:
“Bản thân tôi đã nghiên cứu
về vấn đề này trong 20 năm
và vẫn có nhiều báo cáo về
các trường hợp phụ nữ chết
hoặc bị đối xử không công
bằng vì tình trạng này.”

Chính bản thân bác sĩ
Fejzo cũng đã trải qua nỗi
đau từ chứng ốm nghén.
Khi mang thai lần thứ hai
vào năm 1999, bà cứ ăn,
uống cái gì vào là nôn thốc
nôn tháo ra hết. Cô sụt cân
nhanh chóng, trở nên yếu
đến mức đi đứng cũng
không làm nổi. Bác sĩ của
bà đã thì phớt lờ và cho
rằng bà đang phóng đại các
triệu chứng của mình để thu
hút sự chú ý. Cuối cùng, bà
phải vào bệnh viện và sảy
thai ở tuần thứ 15.

Bác sĩ Fejzo đã yêu cầu
National Institutes of
Health tài trợ cho một
nghiên cứu di truyền về
chứng ốm nghén, nhưng đã
bị từ chối. Không nản lòng,
bà thuyết phục 23andMe,
một công ty xét nghiệm di
truyền nổi tiếng, đưa các
câu hỏi về chứng ốm nghén
trong các cuộc khảo sát trên
hàng chục ngàn khách
hàng. Vào năm 2018, bà đã
xuất bản một bài báo cho
thấy những khách hàng mắc
chứng ốm nghén nặng
thường có mang một biến
thể gen GDF15.

Hormon là chất hóa học
gửi các thông điệp đi khắp
cơ thể. GDF15 được nhiều
mô giải phóng để phản ứng
với căng thẳng, chẳng hạn
như nhiễm trùng. Và tín
hiệu của nó rất đặc biệt: các
cơ quan tiếp nhận hormone
này tập trung ở một phần
não chịu trách nhiệm gây ra

Theo nghiên cứu mới, chứng ốm nghén khiến nhiều bà bầu khổ sở
chủ yếu do loại hormone có tên là GDF15 gây ra. 
(Nguồn: pixabay.com)

CÁC KHOA HọC GIA TÌM RA NGUYÊN NHÂN KHIếN 
NHIềU BÀ BầU NGHÉN NặNG VÀO BUổI SÁNG

cảm giác buồn nôn và nôn
mửa.

Trong nghiên cứu mới,
Bác sĩ Fejzo và các đồng
nghiệp tại University of
Cambridge ở Anh đã đo
lượng hormone trong máu
của các thai phụ và phân
tích các yếu tố nguy cơ di
truyền gây ra chứng ốm
nghén. Các nhà nghiên cứu
phát hiện ra rằng những phụ
nữ bị ốm nghén nặng có
mức GDF15 cao hơn rất
nhiều trong thai kỳ so với
những người không có triệu
chứng.

Nhưng tác dụng của hor-
mone có vẻ như phụ thuộc
vào sự nhạy cảm và tiếp xúc
với hormone của thai phụ từ
trước khi mang thai. Thí dụ,
các nhà nghiên cứu phát
hiện ra rằng phụ nữ ở Sri
Lanka mắc chứng rối loạn
máu hiếm gặp khiến cho
mức GDF15 cao trường kỳ,
họ hiếm khi có cảm giác
buồn nôn hoặc nôn mửa khi
mang thai.

Bác sĩ Stephen O'Rahilly,
người đứng đầu cuộc
nghiên cứu, cho biết: “Họ
hầu như chẳng có cảm giác
buồn nôn gì lúc mang thai,”
đồng thời đưa ra giả thuyết
rằng việc tiếp xúc lâu dài
với GDF15 trước khi mang
thai có thể giúp thai phụ ít
nhạy cảm hơn với sự gia
tăng đột ngột của hormone
gây ra do sự phát triển của
thai nhi.

Trong các thí nghiệm, các
khoa học gia đã cho một số
con chuột tiếp xúc với một
lượng nhỏ hormone này.
Khi được tăng liều lượng
lớn hơn vào ba ngày sau đó,
những con chuột được tiêm
không bị mất cảm giác thèm
ăn như những con không
được tiêm liều trước đó.

Những phát hiện mới

mang lại hy vọng về các
phương pháp điều trị tốt
hơn cho chứng ốm nghén.
Trong tương lai, những bà
bầu nào bị ốm nghén quá
nghiêm trọng có thể dùng
thuốc để ngăn chặn tác
động của GDF15 trong não,
nếu các thử nghiệm lâm
sàng cho thấy các loại thuốc
đó an toàn trong thai kỳ.
Các loại thuốc này đang
được thử nghiệm trên bệnh
nhân ung thư có triệu chứng
mất cảm giác thèm ăn và
nôn mửa, cũng do GDF15
gây ra.

Tình trạng này cũng có thể
ngăn ngừa được. Những
phụ nữ có nguy cơ, chẳng
hạn như những người từng
bị ốm nghén nặng trong lần
mang thai trước, có thể tiếp
xúc với GDF15 liều lượng

thấp trước khi mang thai.
(Một loại thuốc trị tiểu
đường là metformin, làm
tăng nồng độ GDF15 và
hiện đã được kê đơn để hỗ
trợ cho một số bệnh nhân.)

Bác sĩ Rachel Freathy, nhà
di truyền học tại University
of Exeter không tham gia
vào nghiên cứu cho biết,
nghiên cứu mới này rất có
hiệu quả vì nó cung cấp
bằng chứng di truyền về
mối quan hệ nhân quả giữa
GDF15 và chứng ốm
nghén. Điều đó sẽ giúp tình
trạng bệnh được thừa nhận
rộng rãi hơn./ 

VB, Cung Đô sưu tầm/biên dịch
Nguồn: “Scientists Pinpoint
Cause of Severe Morning
Sickness” được đăng trên trang
nytimes.com.
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11 năm trước, các khoa học
gia Jennifer Doudna và
Emmanuelle Charpentier
lần đầu tiên mô tả một
phương pháp mới để chỉnh
sửa gen, được gọi là
CRISPR, trong một bài báo
khoa học. Phát hiện mới rất
quan trọng và đã giúp cho
hai khoa học gia đoạt giải
Nobel Hóa học năm 2020:
nó có thể thay đổi cách điều
trị các căn bệnh di truyền.
Vào ngày 8 tháng 12 năm
2023, Cơ Quan Kiểm Soát
Thực-Dược Phẩm Hoa Kỳ
(FDA) đã chính thức chuẩn
thuận phương pháp điều trị
đầu tiên dựa trên công nghệ
này ở Hoa Kỳ.

Trong lĩnh vực y học, tốc
độ như vậy là vô cùng
nhanh chóng. Doudna, giáo
sư hóa học, sinh học phân
tử và tế bào tại University
of California, Berkeley, cho
biết: “Thật không thể tin
được. Thú vị thay khi thấy
liệu pháp này đang được
triển khai ở người nhanh
chóng, và thật sự là an toàn
và hiệu quả.”

Anh đã phê duyệt phương
pháp điều trị CRISPR, được
gọi là exa-cel (tên thương
hiệu: Casgevy), của Vertex
Pharmaceuticals và
CRISPR Therapeutics (do
Charpentier đồng sáng lập),
để điều trị cho những người
mắc bệnh hồng cầu hình
lưỡi liềm (sickle cell dis-
ease) và bệnh thalassemia
beta. Những người mắc các
bệnh này bẩm sinh có các tế
bào máu bất thường về mặt
di truyền. Trong trường hợp
bệnh hồng cầu hình lưỡi
liềm, các đột biến trong gen
mã hóa huyết sắc tố có thể
khiến các tế bào máu hình
thành hình lưỡi liềm thay vì
hình cầu, và làm tắc nghẽn
các mạch máu nhỏ, gây ra
các cơn đau đớn nguy hiểm
và tăng nguy cơ đột quỵ.
Bệnh nhân mắc bệnh beta
thalassemia bị thiếu máu
nghiêm trọng đến mức có
thể gây tổn thương các cơ
quan. Cả hai bệnh này đều
cần phải truyền máu theo
chu kỳ và suốt đời. CRISPR
có thể giúp làm tăng số
lượng tế bào máu khỏe
mạnh ở cả hai nhóm bệnh
nhân. FDA đã chuẩn thuận
exa-cel để điều trị bệnh
hồng cầu hình lưỡi liềm và
sẽ ra quyết định về việc
điều trị bệnh thalassemia
beta vào tháng 3 năm 2024.

Cơ quan cũng phê duyệt
một liệu pháp gen truyền
thống khác cho căn bệnh
này: lovo-cel (tên thương
hiệu: Lyfgenia) từ bluebird
bio, mang đến cho các bệnh
nhân bị hồng cầu hình lưỡi
liềm hai cách điều trị mạnh
mẽ mới để kiểm soát những
cơn đau đớn gây hại đặc
trưng của bệnh.

Exa-cel và lovo-cel hoạt
động như thế nào?

CRISPR là phương pháp
điều trị lý tưởng cho những
căn bệnh này vì nó liên
quan đến việc chỉnh sửa các
gene đột biến qua một lần
điều trị duy nhất để chữa trị
chức năng. Bác sĩ sẽ trích
xuất tế bào gốc của máu
(blood stem cells), tạo ra
toàn bộ quần thể máu và tế
bào miễn dịch của cơ thể,
trước tiên là từ tủy xương
của người đó, sau đó thu
thập chúng từ máu và phát
triển những tế bào này
trong phòng thí nghiệm.
Sau đó, họ chỉnh sửa gene
trong các tế bào đó để tăng
sản xuất huyết sắc tố thai
nhi (fetal hemoglobin), loại
huyết sắc tố có khả năng
vận chuyển nhiều oxy hơn
huyết sắc tố trưởng thành
nhưng thường biến mất sau
khi sinh.

Các nhà nghiên cứu đã
tìm cách tăng nồng độ
huyết sắc tố của bào thai
sau khi biết được rằng
khoảng 10% mọi người tiếp
tục sản xuất huyết sắc tố
thai nhi một cách tự nhiên
trong suốt cuộc đời sau khi
trưởng thành và vẫn khỏe
mạnh. Trong số đó, những
người mắc bệnh hồng cầu
hình lưỡi liềm dường như
có biểu hiện nhẹ hơn. Lý
thuyết đặt ra là việc tăng
lượng huyết sắc tố thai nhi
trong máu có thể giúp các tế
bào máu khỏe mạnh chiếm
ưu thế so với các phiên bản
bị lưỡi liềm và giảm đáng
kể khả năng các tế bào hình
lưỡi liềm liên kết với nhau
và làm tắc nghẽn các mạch
máu nhỏ. Điều đó đã trở
thành nền tảng của exa-cel.

Exa-cel thực hiện điều
này bằng cách sử dụng
CRISPR để nhắm mục
tiêu vào gen tắt huyết sắc
tố thai nhi. 

Trong khi đó, Lovo-cel sử
dụng một loại virus, đã
được sửa đổi sao cho không
thể gây bệnh, để đưa vào
một gen mới tạo ra huyết
sắc tố bắt chước phiên bản
khỏe mạnh, có thêm tính
năng chống các tế bào lưỡi
liềm gắn kết lại với nhau.
Rich Colvin, giám đốc y
khoa của bluebird cho biết,
các tế bào hình lưỡi liềm có
khuynh hướng hình thành
các chuỗi dài và cứng, có
thể làm tắc nghẽn mạch
máu và gây đau đớn, nhưng
huyết sắc tố của lovo-cel sẽ
“phá vỡ chuỗi khiến cho
chúng không thể tạo thành
các chuỗi dài nữa.” Kết quả
cuối cùng là bệnh nhân có
nhiều tế bào máu khỏe
mạnh hơn, không bị hình
thành chuỗi tế bào lưỡi
liềm, ít dẫn tới tắc nghẽn
gây đau đớn hơn.

Quyết định của FDA

Khi đưa ra quyết định về
exa-cel, FDA đã xem xét
một nghiên cứu trên 31
bệnh nhân mắc bệnh hồng
cầu hình lưỡi liềm đã trải
qua nhiều lần bị tắc nghẽn
mạch máu. Sau khi được
điều trị exa-cel, 29 người
không còn bị những cơn
đau như vậy trong một
năm. Mặc dù vẫn chưa rõ
tác dụng sẽ kéo dài bao lâu,
nhưng các chuyên gia hy
vọng rằng những kết quả
ban đầu này có thể giúp
bệnh nhân không còn phải
túc trực trong bệnh viện
suốt với những cơn đau
đớn. Đối với lovo-cel, cơ
quan này đã xem xét một
nghiên cứu gồm 32 bệnh
nhân; 28 người không còn
bị cơn đau nào trong suốt
thời gian nghiên cứu kéo
dài hai năm.

FDA cũng xem xét các
hiệu ứng phụ có thể xảy ra.
Trong trường hợp của
CRISPR, hiệu ứng phụ
nguy hiểm nhất là chỉnh sửa
ngoài mục tiêu, trong đó
CRISPR làm thay đổi các
gen sai mục tiêu hoặc sửa
đổi các gen có thể khiến tế
bào bắt đầu phân chia vượt
tầm kiểm soát phát triển
thành khối u. Cho đến nay,
những bệnh nhân được điều
trị bằng phương pháp này
đều chưa gặp phải những
hiệu ứng phụ nghiêm trọng
như vậy hoặc các hiệu ứng
phụ nghiêm trọng khác. 

Còn với lovo-cel, một
trong những lo ngại lớn
nhất là gene tạo ra huyết sắc
tố khỏe mạnh được chèn
vào; Colvin cho biết các
nghiên cứu tính đến nay
cho thấy gene này được
chèn vào tới ba lần trong
một tế bào duy nhất, điều
này dường như không
khiến tế bào bắt đầu phân
chia bất thường. Nhưng
“chỉ có thời gian mới có thể
cho chúng ta biết các sửa
đổi gene hay mang tới lợi
hay hại nhiều hơn,” bác sĩ
Markus Mapara, giám đốc
chương trình cấy ghép tủy
xương và liệu pháp tế bào
dành cho người lớn tại
N e w Y o r k -
Presbyterian/Columbia cho
biết. FDA đã yêu cầu cả hai
công ty theo dõi bệnh nhân
trong 15 năm để ghi lại bất
kỳ tác động dài hạn tiềm ẩn
nào của các liệu pháp, bao
gồm cả bệnh ung thư.

Điều trị một lần, nhưng
hành trình rất gian nan

Dù cả hai liệu pháp đều có
thể thay đổi cuộc sống, quá
trình điều trị là một hành
trình vất vả suốt nhiều
tháng. Cả hai thủ tục đều
bao gồm gần một năm làm
các kiểm tra, xét nghiệm và
thủ tục, bao gồm một cuộc

FDA CHUẩN THUậN PHƯƠNG PHÁP ĐIềU TRị 
CHỉNH SửA GEN CRISPR ĐầU TIÊN ở HOA Kỳ

FDA mới đây đã chuẩn thuận cho hai liệu pháp gen dựa trên tế bào để điều trị bệnh hồng cầu hình lưỡi
liềm. Đây cũng là liệu pháp đầu tiên được phê duyệt sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR, đánh
dấu sự tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực y học. (Nguồn: pixabay.com)

cấy ghép tủy xương xâm
lấn. Để đủ điều kiện cho
một trong hai liệu pháp,
bệnh nhân cần phải trên 12
tuổi và đã từng bị tắc nghẽn
nhiều lần do bệnh hồng cầu
hình lưỡi liềm.

Bước đầu tiên là một loạt
các đợt truyền máu trao đổi,
trong đó một số tế bào hình
lưỡi liềm được thay thế
bằng các tế bào khỏe mạnh.
Thủ tục ngoại trú này diễn
ra trong vòng ba đến bốn
tháng, tạm thời sẽ làm giảm
tình trạng viêm và nguy cơ
tắc nghẽn và các đơn đau
dày vò trước khi điều trị.

Khi mức độ tế bào hình
lưỡi liềm giảm xuống đủ
thấp, bệnh nhân phải vào
bệnh viện để bác sĩ có thể
thu thập đủ tế bào gốc từ tủy
xương của họ, rồi mang đi
chỉnh sửa bằng CRISPR
hoặc sửa đổi để tạo ra huyết
sắc tố khỏe mạnh, sau đó
đưa trở lại vào cơ thể bệnh
nhân. Bởi vì tủy xương ở
bệnh nhân hồng cầu hình
lưỡi liềm không khỏe mạnh
như ở người bình thường,
nên có thể phải mất vài chu
kỳ thu thập và một số bệnh
nhân thậm chí có thể không
sản xuất đủ tủy để đủ điều
kiện điều trị.

Nếu các bác sĩ có thể thu
hồi đủ tế bào gốc, chúng sẽ
được chuyển đến phòng thí
nghiệm của Vertex và blue-
bird, nơi các khoa học gia
thực hiện chỉnh sửa
CRISPR, quá trình này có
thể mất từ 8 đến 12 tuần,
hoặc liệu pháp gene để các
tế bào có thể bắt đầu sản
xuất huyết sắc tố khỏe
mạnh.

Sau khi CRISPR hoặc tế
bào điều trị gen đã sẵn sàng,
bệnh nhân sẽ được hóa trị
liều cao để loại bỏ tủy
xương hiện có và nhường
chỗ cho các tế bào mới đã
qua chỉnh sửa, sau đó sẽ tạo
ra một quần thể máu và tế
bào miễn dịch khỏe mạnh.
Phần hóa trị này có thể là
phần khó khăn nhất trong

toàn bộ quy trình – thậm chí
còn khó khăn và có thể độc
hại hơn cả exa-cel hoặc
lovo-cel. Nó cũng có thể
đau đớn tột cùng. 

Ba đến bốn ngày sau hóa
trị, bệnh nhân sẽ được
truyền CRISPR hoặc tế bào
chỉnh sửa gene. Sau đó,
bệnh nhân phải nằm trong
bệnh viện thêm 4 đến 6 tuần
nữa để các bác sĩ theo dõi
tình trạng và đánh giá tốc
độ sinh sôi của các tế bào
máu khỏe mạnh.

Thắp lên niềm 
hy vọng mới

Dù thủ tục có gian nan đến
đâu, chúng đều có thể đáng
giá với hầu hết bệnh nhân,
vì họ sẽ được giải thoát khỏi
những cơn đau đớn và thậm
chí còn có khả năng khỏi
bệnh. Trong các bệnh nhân
tham gia thử nghiệm
CRISPR của Bhatia, bà nói
rằng khoảng một nửa tế bào
huyết sắc tố của họ trở nên
khỏe mạnh và một nửa vẫn
bị lưỡi liềm – nhưng bấy
nhiêu đã đủ để họ có thể ra
khỏi bệnh viện và đi học, đi
làm trở lại.

Azar cho biết, các phương
pháp điều trị này mang đến
những lựa chọn mới cho
những bệnh nhân vốn chẳng
có nhiều quyền lựa chọn.
Hydroxyurea, một loại
thuốc được sử dụng để điều
trị một số bệnh ung thư, là
loại thuốc hiệu quả duy nhất
để điều trị bệnh hồng cầu
hình lưỡi liềm; nhưng bệnh
nhân phải dùng thuốc hàng
ngày để kiểm soát các cơn
đau đơn. Cũng có thể cấy
ghép tủy xương để thay thế
tế bào hình lưỡi liềm bằng
tế bào khỏe mạnh, nhưng
cần phải tìm được người
hiến tủy phù hợp với bệnh
nhân, mà điều này là rất
khó. Phù hợp nhất là từ
những người có quan hệ họ
hàng – nhưng cũng chỉ có
25% khả năng anh chị em là
người phù hợp, và vì bệnh
hồng cầu hình lưỡi liềm là

do di truyền nên càng ít có
khả năng để tìm được một
người hiến tặng là anh chị
em khỏe mạnh. Việc cấy
ghép từ những người hiến
tặng không có quan hệ họ
hàng sẽ có hiệu quả thấp
hơn nhiều.

Hầu hết các bác sĩ chuyên
trị bệnh hồng cầu hình lưỡi
liềm đều tin rằng đối với
nhiều bệnh nhân, cả hai
phương pháp điều trị đều có
tác dụng tốt như nhau trong
thời gian ngắn. Một phương
pháp điều trị có thể chữa
khỏi bệnh hồng cầu hình
lưỡi liềm cũng có thể giúp
bệnh nhân tránh được
những tổn thương dài hạn
cho các cơ quan do căn
bệnh gây ra.

Bệnh nhân được điều trị
càng sớm thì càng có cơ hội
tiếp tục cuộc sống với các
cơ quan còn khỏe mạnh.
Thí dụ, các tế bào hình lưỡi
liềm có thể làm tổn thương
xương và “khi mô đã chết,
nó sẽ không thể phục hồi
được.” Nên liệu pháp điều
trị mới mang đến niềm hy
vọng mới cho các bệnh
nhân, cho họ có cơ hội điều
trị bệnh tình trước khi các
cơ quan trong cơ thể bị tổn
thương nghiêm trọng./

VB/Cung Đô biên dịch

Nguồn: “FDA Approves First
CRISPR Treatment in U.S.” được
đăng trên trang Time.com.
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(Robert Mullins
International) Một nghiên
cứu mới cho thấy sinh viên
quốc tế ở Mỹ đã tăng 12%
trong năm học 2022-23,
mức tăng lớn nhất trong
hơn 40 năm. Hơn 1 triệu
sinh viên đến từ nước
ngoài, nhiều nhất kể từ năm
học 2019-20 khi đại dịch

Covid bắt đầu. Số sinh viên
đến từ Ấn Độ tăng 35%.

Mỹ vẫn là điểm đến yêu
thích của sinh viên quốc tế
muốn đi du học. Điều này
đã đúng trong hơn một thế
kỷ. Ngày nay, hầu hết sinh
viên nước ngoài đến học
các chương trình sau đại
học, thường là về khoa học,
công nghệ và kinh doanh.
Sinh viên đến từ Trung
Quốc vẫn chiếm nhiều sinh
viên nước ngoài nhất ở Mỹ
với 290,000. Phần lớn sự
gia tăng số lượng sinh viên
nước ngoài trong năm
ngoái là để học các chương
trình toán và khoa học máy
tính.

Sinh viên quốc tế đóng
một vai trò quan trọng trong
nền giáo dục đại học Hoa
Kỳ. Họ quan trọng cho sự

trao đổi toàn cầu và cũng
quan trọng cho doanh thu.
Sinh viên quốc tế thường
phải trả mức học phí cao
hơn, điều đó có nghĩa là họ
đang trợ cấp học đại học
cho sinh viên Mỹ.

Sinh viên Việt Nam hiện
là nhóm sinh viên nước
ngoài lớn thứ năm tại Hoa
Kỳ. Có 20,713 sinh viên
Việt Nam học tập tại Hoa
Kỳ trong năm học 2021-
2022.

Những sinh viên Trung
Quốc được 'đào tạo tư
tưởng' trước khi vào du hoc
Anh quốc.Trước khi vào
Anh, sinh viên Trung Quốc
được Đảng Cộng sản Trung
Quốc “đào tạo về tư
tưởng”. Hơn 600 công dân
Trung Quốc đang theo học
tại các trường đại học tại

SINH VIÊN QUốC Tế ĐÃ QUAY TRở LạI CÁC TRƯờNG ĐạI HọC Mỹ

Leâ Minh Haûi.

Vương quốc Anh theo
chương trình học bổng cần
được các quan chức Trung
Quốc “xem xét hệ tư tưởng
chính trị của các ứng viên”.
Trước khi sang Anh, các
sinh viên được giáo dục tư
tưởng, chính trị và lòng yêu
nước. Học bổng chủ yếu
dành cho các nghiên cứu
sinh tiến sĩ về khoa học và
công nghệ và được cấp tại
một số trường đại học tốt
nhất nước Anh bao gồm
Oxford, Cambridge,
Imperial College và King's
College London.

Công dân Trung Quốc có
thể bị loại bỏ ra khỏi các
khóa học và trở về Trung
Quốc nếu họ không tuân thủ
hệ tư tưởng nghiêm ngặt,
hoặc không hành động vì
lợi ích của chính phủ Trung

Quốc.
Những ứng viên thành

công cho các học bổng này
được kỳ vọng sẽ “thực hiện
triệt để Tư tưởng Tập Cận
Bình về Chủ nghĩa xã hội
đặc sắc của Trung Quốc
trong thời đại mới” và để
“phục vụ chiến lược quốc
gia”.

Ở Đức, chương trình học
bổng này đã bị đình chỉ,
nhằm “giảm nguy cơ gián
điệp công nghiệp”.

Một quan chức ở Anh
cũng cho rằng có những
mối nguy hiểm về an ninh
nghiên cứu đối với các
trường đại học Anh tiếp
nhận những học giả này.

Hơn một phần ba chi phí
của những học bổng này
được chi trả bởi quân đội
Trung Quốc hoặc những

người bị Mỹ cấm. Các nhà
thử nghiệm tên lửa siêu
thanh, nhà sản xuất máy
bay phản lực quân sự, và
nhà điều hành vệ tinh quân
sự của Trung Quốc đều là
những người hỗ trợ tài
chính cho các học bổng này.

Đại sứ quán Trung Quốc
tại London được yêu cầu
bình luận về những học
bổng này, nhưng họ đã
không trả lời.

Quý độc giả muốn có
thêm tin tức cập nhật, xin
liên lạc với một văn phòng
Robert Mullins
International gần nhất:
Westminster: (714) 890-
9933, San Jose (408) 294-
3888, Sacramento (916)
393-3388   Email:
info@rmiodp.com Hoặc
www.facebook.com/rmiodp

Dù lệnh cấm đã được công
bố rộng rãi và có hiệu lực,
người dân California – kể
cả trẻ vị thành niên – vẫn có
thể mua thuốc lá điện tử có
hương vị  trên mạng. Điều
này được chỉ ra qua một
nghiên cứu mới được xuất
bản trên JAMA Network
Open.

Vào ngày 21 tháng 12
năm 2022, California ban
hành Senate Bill 793 của
Thượng viện, cấm bán hầu
hết các sản phẩm thuốc lá
có hương vị (flavored
tobacco), bao gồm cả thuốc
lá điện tử (e-cigarettes), cho
mọi người ở mọi lứa tuổi.
Shisha, các loại xì gà cao
cấp và thuốc lá không khói
(loose-leaf tobacco) được
miễn khỏi luật này.

Lệnh cấm được thúc đẩy
chủ yếu bởi mong muốn

giảm tiêu thụ thuốc lá trong
giới trẻ – vốn rất dễ bị thu
hút bởi hương vị của thuốc
lá điện tử, chẳng hạn như
xoài và kem.

Kể từ năm 2021, nhóm
nghiên cứu đã thu thập dữ
liệu về ngành thuốc lá. Là
một phần của dự án, nhóm
cũng đã nghiên cứu xem
liệu trẻ vị thành niên có thể
mua trái phép các loại thuốc
lá điện tử có hương vị trên
mạng hay không.

Trước và sau khi SB 793
được thông qua, các thành
viên của nhóm nghiên cứu
đóng giả là trẻ vị thành niên
dưới 21 tuổi đang tìm mua
các sản phẩm thuốc lá điện
tử có hương vị từ 26 trang
web bán hàng ở California.

Một “nỗ lực mua hàng”
xảy ra khi một nhà nghiên
cứu có thể thêm sản phẩm

thuốc lá điện tử có hương vị
vào giỏ hàng, qua mặt hệ
thống xác minh độ tuổi –
nếu có – và cung cấp thông
tin thẻ tín dụng của họ.

Trước khi có SB 793, tỷ lệ
mua hàng thành công của
nhóm nghiên cứu là 52%.
Sau khi SB 793 có hiệu lực,
tỷ lệ thành công lại tăng lên
gần 61%.

Điều này có ý nghĩa gì?

Việc thanh thiếu niên sử
dụng thuốc lá điện tử là một
mối lo ngại đối với sức
khỏe cộng đồng, vì những
sản phẩm này có sức hút
đặc biệt đối với giới trẻ.
Chất nicotine trong thuốc lá
điện tử có thể ảnh hưởng
đến sự phát triển trí não của
thanh thiếu niên. Ngoài ra,
những làn khói thuốc có thể
chứa các hóa chất gây ung

CALIFORNIA: ĐÃ CấM BÁN THUốC LÁ ĐIệN Tử CÓ HƯƠNG Vị NHƯNG
CHÚNG VẫN ĐƯợC BÁN NHAN NHảN TRÊN INTERNET

thư và kim loại nặng như
niken, thiếc và chì.

Hơn nữa, các sản phẩm
thuốc lá có hương vị vốn sẽ
gây khó khăn cho việc cai
nicotin.

Nghiên cứu cho thấy lệnh
cấm thuốc lá có hương vị
của Cơ Quan Kiểm Soát
Thực-Dược Phẩm Hoa Kỳ
năm 2009 đã làm giảm việc
sử dụng thuốc lá ở thanh
thiếu niên. Đó là lý do tại
sao California tiên phong
trong các chính sách kiểm
soát thuốc lá tiến bộ –
không chỉ với SB 793, mà
còn thông qua các lệnh cấm
bán thuốc lá ở hàng chục
thành phố của California.
Nhưng nếu các cửa hàng
trực tuyến coi thường hoặc
không biết về những luật
này, giới trẻ vẫn có thể dễ
dàng tiếp cận với các sản
phẩm thuốc lá có hương vị.

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại
sao thuốc lá điện tử có
hương vị vẫn được bán
nhan nhản trên các cửa
hàng bán lẻ trực tuyến ở

California. Có thể các nhà
cung cấp đang coi thường
luật mới, không biết gì về
luật đó hoặc cho rằng luật
mới không áp dụng cho bán
hàng trực tuyến.

Tuy nhiên, nghiên cứu
cũng có một số hạn chế.
Thứ nhất, quy trình nghiên
cứu của họ được phát triển
trong thời kỳ đại dịch
COVID-19. Với sự an toàn
là ưu tiên hàng đầu, nhóm
nghiên cứu tránh giao tiếp
trực tiếp. Điều này có nghĩa
là họ không nhận được gói
hàng thuốc lá điện tử từ
nhân viên giao hàng.

Nhóm đã ngừng nỗ lực
mua hàng trực tuyến sau khi
đặt hàng xong, nên họ
không thể kiểm tra xem tuổi
tác có được xác minh khi
giao hàng hay không và tính
toán tỷ lệ mua thực tế. Tuy
nhiên, trong nghiên cứu, chỉ
có bốn trang web có cho
biết sẽ tiến hành xác minh
độ tuổi khi giao hàng.

Dù có những hạn chế này,
những phát hiện mới vẫn

cần được các cơ quan nhà
nước quan tâm để thực thi
lệnh cấm đối với các sản
phẩm thuốc lá điện tử có
hương vị ở California.

Những nghiên cứu khác

Một nhóm nghiên cứu
khác đã thu thập tỷ lệ tìm
kiếm hàng tuần trên Google
liên quan đến mua sắm trực
tuyến các sản phẩm thuốc lá
và thuốc lá điện tử ở
California từ tháng 1 năm
2018 đến tháng 5 năm
2023. Họ phát hiện rằng các
truy vấn mua sắm cao hơn
194% so với dự kiến đối với
thuốc lá thường và cao hơn
162% so với dự kiến đối với
thuốc lá điện tử – điều này
cho thấy người tiêu dùng
đang tìm kiếm trên Google
chỗ bán các sản phẩm bị
cấm./

Nguồn: “California banned sales
of flavored e-cigarettes in 2022
− but a new study finds online
stores are still selling them, even
to kids” đươ�c đăng trên trang
TheConversation.com.

Dù SB 793 của California được cho là sẽ cấm bán hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương vị cho
thanh thiếu niên, chúng vẫn được bán nhan nhản ở trên các cửa hàng trực tuyến. 
(Nguồn: pixabay.com)
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